
          ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

       Số:            /QĐ-SGDĐT          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận dự án đoạt giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành 

cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp Thành phố  

năm học 2025 - 2026 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 2034/KH-SGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật  

dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp Thành phố năm học 

2025 – 2026; 

Căn cứ Công văn số 685/SGDĐT-GDPT ngày 22 tháng 01 năm 2026 Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc công bố kết quả Cuộc thi nghiên cứu khoa học,  

kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp Thành phố 

năm học 2025 - 2026; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông và của Trưởng phòng  

Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 798 dự án đạt giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 

dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp Thành phố năm học 

2025 - 2026, cụ thể như sau: 

- Cấp THCS: có 367 dự án đạt giải gồm: 01 giải Nhất; 63 giải Nhì; 303 giải Ba 

(theo danh sách đính kèm); 

- Cấp THPT có 431 dự án đạt giải gồm: 12 giải Nhất; 150 giải nhì; 269 giải Ba 

(theo danh sách đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng  

Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông thuộc Sở Giáo dục và  

Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã, phường và đặc khu, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có  

liên quan và các em học sinh có tên trong danh sách ghi nơi Điều 1 chịu trách nhiệm  

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC         
- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, TCCB (NT).         

 

           
 

         Nguyễn Văn Hiếu  
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẬP THÀNH PHỐ HỌC SINH THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Ban hành theo Quyết định số 263/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM) 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

1 
THPT 

Phong Phú 

01-05-

790007C7 

Khảo sát tác dụng bảo vệ da của 

dịch ép quả sơ ri  lên mô hình 

chuột nhắt  bị tổn thương bởi tia 

UVB 

THPT 
Xã Bình 

Hưng 
01 

Khoa 

học 

động vật 

Tập thể 

LÝ AN KHANG 

- 11B1; PHẠM 

VÕ HÀO NAM 

- 11B1 

Nhì 

2 
THCS Kiến 

Thiết 

01-03-

79770510 

Thử nghiệm nền tảng inaturalist 

trong khảo sát sự đa dạng các loài 

ốc biển  tại bờ biển xã cần giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

THCS 
Phường Bàn 

Cờ 
01 

Khoa 

học 

động vật 

Tập thể 

Nguyễn Minh 

Ngọc - 9A5; Võ 

Mỹ Nhiên - 9A5 

Ba 

3 
THCS Hậu 

Giang 

01-06-

79775503 

Tác động của lá bàng khô lên 

hành vi, mức độ stress, màu sắc 

và khả năng sinh trưởng của cá 

Betta 

THCS 
Phường 

Bình Tây 
01 

Khoa 

học 

động vật 

Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Thiên Tuấn - 

9/4; Lâm Thiên 

Phúc - 9/1 

Ba 

4 

Trường 

THPT Võ 

Thị Sáu - 

Côn Đảo 

02-02-

77000817 

Ứng dụng công nghệ số trong 

quảng bá, bảo tồn và phát triển 

bền vững các di sản văn hóa và du 

lịch sinh thái tại Côn Đảo 

THPT 
Đặc khu 

Côn Đảo 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trương Hải Anh 

- 12A; Nguyễn 

Thị Diễm My - 

12A 

Nhất 

5 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

02-14-

79000F02 

Sử dụng trí tuệ nhân tạo  trong 

phát hiện sớm các dấu hiệu rối 

loạn sức khỏe tâm thần ở học sinh 

phổ thông trên địa bàn Tp.HCM 

THCS 
Phường An 

Khánh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Vũ Lê Hà Giang 

- 8A9; Trần 

Nguyên Bảo 

Ngọc - 8A9 

Nhất 

6 

Trường 

THPT 

Chuyên Lê 

Quý Đôn 

02-06-

77000F01 

Hỗ trợ học sinh khuyết tật nhìn 

bậc THCS và THPT nhận diện và 

mô tả hình ảnh các môn Stem 

thông qua tavis Stem Lens - ứng 

dụng web tích hợp trí tuệ nhân tạo 

THPT 

Phường 

Phước 

Thắng 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Lê Viết Thành 

Nhân - 12 TIN 
Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

7 
THCS Phan 

Tây Hồ 

02-04-

79764507 

Chế tạo bộ đồ chơi hỗ trợ giáo dục 

trẻ khiếm thị và trẻ khuyết tật trí 

tuệ có thêm hiểu biết về thế giới 

tự nhiên 

THCS 
Phường An 

Hội Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Bảo Hân - 9/9; 

Mạc Minh Khuê 

- 9/6 

Nhì 

8 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

02-09-

79000701 

Harmony_Loop: Hệ sinh thái 

vòng lập can thiệp đa nền tảng 

nhằm hóa giải Social_Jetlag ở học 

sinh THPT 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Gia Phú 

- 11A16; Trần 

Quang Minh - 

11A16 

Nhì 

9 
THPT Lê 

Quý Đôn 

02-03-

79000705 

Thiết kế mô hình stem hỗ trợ định 

hướng nghề nghiệp cho học sinh 

khuyết tật thể chất tại TP. HCM 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Hoàng 

Minh Anh - 

11A12 

Nhì 

10 
THPT Trần 

Hưng Đạo 

02-02-

79000764 

Vòng xoáy FOMO-FOMM: Tâm 

lý lo sợ trong học tập và định 

hướng nghề nghiệp của học sinh 

THPT 

THPT 
Phường  An 

Nhơn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Ngọc Hân 

- 12A15; 

Nguyễn Ngọc 

Thùy Trâm - 

12A15 

Nhì 

11 
THPT Trần 

Nguyên Hãn 

02-01-

77000814 

Thiết bị điện VN1 - Giải pháp hỗ 

trợ cuộc sống của đồng bào vùng 

thiên tai, bão lũ 

THPT 
Phường Tam 

Thắng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lại Thế Hoàng - 

12T2; Vũ Duy 

Phúc - 12T2 

Nhì 

12 
THPT Phú 

Nhuận 

02-05-

79000726 

Khảo sát tác động của văn hóa vội 

vã ở học sinh thpt trên địa bàn 

TP.HCM và đề xuất một số giải 

pháp 

THPT 
Phường Đức 

Nhuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Trần 

Quốc Tuấn - 

12A04; Lương 

Nhật Hạnh - 

12A17 

Nhì 

13 
THPT Phạm 

Phú Thứ 

02-02-

79000875 

Giải pháp ứng dụng nghệ thuật cải 

lương trong hoạt động giáo dục 

tại trường THPT ở thành phố Hồ 

Chí Minh 

THPT 
Phường 

Bình Tiên 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Huỳnh Phương 

Vy - 12A5 
Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

14 
THCS Châu 

Thành 

02-02-

77747507 

ChatGPT trong lớp học - tác động 

đến khả năng tư duy độc lập của 

học sinh THCS 

THCS 
Phường 

Vũng Tàu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đỗ Trung Hiếu - 

9.2; Đồng 

Phương Thảo 

Nguyên - 8.1 

Nhì 

15 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

02-19-

79000F01 

Mô hình Liên kết ngữ cảnh - Biện 

pháp hỗ trợ nâng cao năng lực ghi 

nhớ trong học tập số cho học sinh 

THPT và đề xuất ứng dụng bảo 

tồn văn hoá địa phương tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

ĐÒAN LƯƠNG 

TUẤN MINH - 

12A2; TRẦN 

NGUYÊN MY - 

12CV1 

Nhì 

16 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

02-08-

79000869 

Nghiên cứu thực trạng hội chứng 

Brain fog  ở học sinh THPT và đề 

xuất giải pháp khắc phục. 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đặng Khánh 

Ngân - 11A5; 

Dương Ngọc 

Khánh - 11A7 

Nhì 

17 

Trường 

THPT Long 

Hòa 

02-01-

74000726 

KHÁM PHÁ LỊCH SỬ DÂN 

TỘC CÙNG ỨNG DỤNG “SẮC 

THỜI VANG BÓNG – HỌC 

VIỆT SỬ CÙNG MIRI” 

THPT 
Xã Long 

Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Ngọc Linh 

- 11A2; Nguyễn 

Trần Minh Châu 

- 11A2 

Nhì 

18 
THPT Trần 

Nguyên Hãn 

02-02-

77000814 

HỘI CHỨNG CON VỊT VÀ 

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ TÂM LÝ 

CHO HỌC SINH THPT 

THPT 
Phường Tam 

Thắng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Thị Trà 

My - 12D2; 

Nguyễn Đỗ 

Hoàng Thông - 

12D2 

Nhì 

19 

THCS 

Nguyễn 

Hiền 

02-04-

79778504 

Vai trò của bạn cùng lớp trong 

việc hỗ trợ học sinh khuyết tật trí 

tuệ hòa nhập học đường 

THCS 
Phường Tân 

Thuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Việt 

Lâm - 9A1; 

Nguyễn Trương 

Hữu Nguyên - 

9A1 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

20 
THCS Ba 

Đình 

02-06-

79774501 

BÀI CHÍNH THỨC : THIẾT KẾ 

CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ HỌC 

TẬP CHỦ ĐỀ BA  LẦN KHÁNG 

CHIẾN CHỐNG QUÂN MÔNG 

NGUYÊN NHẰM NÂNG  CAO 

HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ 

CHO HỌC SINH THCS 

THCS 
Phường Chợ 

Quán 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Hương Mẫn Phi 

- 8/11; Quách 

Nhật Minh - 

9/11 

Nhì 

21 
THPT Phú 

Nhuận 

02-04-

79000726 

ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI 

CHỨNG FOBO ĐỐI VỚI HỌC 

SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN 

TP.HCM VÀ MỘT SỐ GIẢI 

PHÁP KHẮC PHỤC 

THPT 
Phường Đức 

Nhuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trương Thị 

Quỳnh Hoa - 

11A08; Lê 

Nguyễn Minh 

Phi - 11A08 

Nhì 

22 
THPT Bình 

Chánh 

02-04-

79000741 

Ứng dụng không gian ảo tăng 

cường  trong việc nâng cao nhận 

thức bảo vệ chủ quyền biển đảo 

biển đông Việt Nam của học sinh 

THPT 

THPT 
Xã Bình 

Chánh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Minh 

Thuận - 12A8; 

Lê Tất Hải - 

11A15 

Nhì 

23 
TT GDTX 

Lê Quý Đôn 

02-01-

79000902 

Ảnh hưởng của chất lượng giấc 

ngủ đến trí nhớ ngắn hạn của học 

sinh và học viên từ 15 đến 20 tuổi 

tại Tp. HCM 

THPT 
Phường Tân 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

BÙI TÂM ANH 

- 11A 
Nhì 

24 
THCS Trần 

Văn Ơn 

02-03-

79760502 

Những khó khăn trong giao tiếp 

và học tập của học sinh tự kỷ ở 

cấp THCS: Thực trạng và hướng 

hỗ trợ 

THCS 
Phường Tân 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Vũ Duy Lâm - 

9A1 
Nhì 

25 
THCS Vân 

Đồn 

02-05-

79773504 

Hành trình mở khóa bản sắc số: 

xây dựng website và cẩm nang 

đồng hành cùng học sinh THCS 

trong môi trường số 

THCS 
Phường 

Xóm Chiếu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Minh 

Phương Giang - 

9A2; Phương 

Gia Khải - 9A2 

Nhì 



5 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

26 
THPT Vĩnh 

Lộc B 

02-03-

790007B6 

Tác động của liệu pháp viết đối 

với rối loạn cảm xúc ở học sinh 

lớp 12: NGHIÊN CỨU THỰC 

NGHIỆM CÓ ĐỐI CHỨNG 

THPT 
Xã Tân Vĩnh 

Lộc 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trần Thị Kiều 

Anh - 11B11 
Nhì 

27 THPT Dĩ An 
02-04-

74000701 

ẢNH HƯỞNG CỦA 

KOLS/INFLUENCERS ĐẾN 

QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG 

CỦA HỌC SINH KHỐI 10 

TRƯỜNG THPT A 

THPT 
Phường Dĩ 

An 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Ngọc Tuyết 

Sương - 10B1; 

Lê Thị Thùy 

Trang - 10B1 

Nhì 

28 
THCS Lam 

Sơn 

02-05-

79775507 

Ảnh hưởng truyền thông của 

gameshow và trào lưu trực tuyến 

đến học sinh THCS 

THCS 
Phường 

Bình Phú 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Tôn Thùy Trang 

- 8A7; Dương 

Chí Lâm - 8A1 

Nhì 

29 
THPT Trần 

Hưng Đạo 

02-03-

79000764 

Ứng dụng Chatbot trong việc 

nâng cao năng lực giao tiếp của 

học sinh hòa nhập tại trường 

THPT 

THPT 
Phường  An 

Nhơn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đào Thị Thảo 

Mây - 12A17; 

Lê Nguyễn Anh 

Thư - 12A18 

Nhì 

30 
THPT Lê 

Quý Đôn 

02-04-

79000705 

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ 

TÁC ĐỘNG ĐẾN  SỨC KHỎE 

TÂM THẦN CỦA HỌC SINH 

PHỔ THÔNG 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Lê Diệu 

Linh - 10A1 
Nhì 

31 

THPT 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

02-05-

79000704 

Thiết kế và ứng dụng bảo tàng ảo 

3D lịch sử Thành phố Hồ Chí 

Minh hỗ trợ học tập nội dung 

Giáo dục địa phương cho học sinh 

thpt tại Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thụy 

Trúc Linh - 

11A07; Trần Mỹ 

Linh - 11A07 

Nhì 

32 

THPT 

Nguyễn 

Thái Bình 

02-01-

79000747 

Nghiên cứu về thói quen tiêu thụ 

đồ ngọt, thời lượng giấc ngủ và 

mức độ căng thẳng ở học sinh 

THPT tại TPHCM nhằm xây 

THPT 
Phường Tân 

Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

ĐIỀN NHẬT 

NAM - 12A10; 

VŨ KHÁNH 

VY - 11B1 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

dựng ứng dụng Zenlife hỗ trợ học 

sinh điều chỉnh và cân bằng cuộc 

sống cá nhân 

33 
Trường 

THPT Dĩ An 

02-05-

74000701 

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG 

CỦA NHU CẦU VIỆC LÀM 

TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN ĐỊNH 

HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA 

HỌC SINH TRƯỜNG THPT X 

THPT 
Phường Dĩ 

An 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Thùy Linh 

- 12A7; Nguyễn 

Hoàng Bảo 

Trâm - 11B1 

Nhì 

34 
THCS Phan 

Công Hớn 

02-02-

79784510 

HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG 

TÌM HIỂU  DÂN CA ĐỊA 

PHƯƠNG TRONG VIỆC  HÌNH 

THÀNH TÌNH YÊU QUÊ 

HƯƠNG Ở  HỌC SINH THCS 

THCS Xã Bà Điểm 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Bùi Nhật Quỳnh 

Lam - 9/2 
Nhì 

35 
THPT Vĩnh 

Lộc 

02-02-

79000769 

Tác động của nghiện game hành 

động đến hành vi bạo lực của học 

sinh THCS trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường 

Bình Tân 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Thư Kỳ - 

11A15; Nguyễn 

Gia Phúc - 

11A15 

Nhì 

36 
THCS Gò 

Vấp 

02-03-

79764503 

XÂY DỰNG MINI-BOOK 

TOUCH & SCAN TÍCH HỢP AI 

COPILOT VÀ YOUTUBE VÀO 

MÃ QR TRONG HỖ TRỢ TỰ 

HỌC KHTN THCS 

THCS 
Phường 

Hạnh Thông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

TRẦN THỊ MỸ 

HOÀNG - 9/3; 

NGUYỄN 

VƯƠNG TUẤN 

KIỆT - 9/3 

Nhì 

37 
THCS Đồng 

Khởi 

02-04-

79767504 

DỰ ÁN 1 _ NGHIÊN CỨU 

NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 

VỀ " NET ZERO" VÀ ĐỊNH 

HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP XÂY 

DỰNG LỐI SỐNG XANH CHO 

HỌC SINH CẤP THCS TRÊN 

ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

THCS 
Phường Phú 

Thạnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

NGUYỄN VŨ 

ANH THỊNH - 

8/5; TÔ LÂM 

HỒNG 

PHƯƠNG - 8/5 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

38 
THPT Hùng 

Vương 

02-05-

79000708 

Xây dựng bộ trò chơi hỗ trợ rèn 

luyện tư duy tích cực  cho học 

sinh THPT 

THPT 
Phường Chợ 

Lớn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Huỳnh 

Tiến Thanh - 

12A18; Nguyễn 

Vương Song My 

- 12A1 

Nhì 

39 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến 

02-05-

79000716 

NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH  

THPT VỀ NHỮNG ẢNH 

HƯỞNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO  ĐẾN NĂNG LỰC 

TƯỞNG TƯỢNG  TRONG ĐỌC 

HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC 

THPT 
Phường Hòa 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

NGUYỄN 

QUỐC VỤ 

KHANH - 11A2 

Nhì 

40 
THPT Trần 

Văn Giàu 

02-15-

790007B0 

“TỰ HÀO DÂN TỘC – THANH 

ÂM TỔ QUỐC” CÙNG HỌC 

SINH TRẢI NGHIỆM ĐA GIÁC 

QUAN TRONG HỌC TẬP VÀ 

TÌM HIỂU LỊCH SỬ BẰNG BỘ 

HỌC LIỆU XÉ DÁN, BOARD 

GAME LỊCH SỬ VÀ CẢM THỤ 

ÂM NHẠC 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Đình 

Phúc An - 

12A11; Trần 

Nguyễn Minh 

Anh - 12A11 

Nhì 

41 
THCS Cầu 

Kiệu 

02-01-

79768501 

TOXIC TRÊN MẠNG XÃ HỘI – 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

ĐỐI VỚI HỌC SINH THCS 

THCS 
Phường Cầu 

Kiệu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Đức 

Thịnh - 9A1; 

Trương Quang 

Phúc - 9A1 

Nhì 

42 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Cầu 

02-04-

79000739 

"Khảo sát, phân tích hành vi  dẫn 

đến nguy cơ bị lừa đảo online  của 

học sinh THPT  tại Thành phố Hồ 

Chí Minh và  xây dựng hệ thống 

cảnh báo sớm" 

THPT Xã Bà Điểm 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

TRẦN LÊ KIM 

PHÚC - 11B14; 

NGÔ UYÊN 

TRANG - 

11B14 

Nhì 

43 
THPT Long 

Thới 

02-03-

79786701 

Thực trạng và các giải pháp nâng 

cao nhận thức văn hóa ứng xử của 
THPT 

Xã Hiệp 

Phước 
02 

Khoa 

học xã 
Tập thể 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lam - 
Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

học sinh THPT đối với học sinh 

hòa nhập 

hội và 

hành vi 

11A4; Phan Kim 

Ngân - 11A4 

44 
THPT Hùng 

Vương 

02-03-

79000708 

Đề xuất giải pháp hỗ trợ du khách 

quốc tế trong trải nghiệm ẩm thực 

truyền thống của Thành phố Hồ 

Chí Minh 

THPT 
Phường Chợ 

Lớn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Huỳnh Phi Long 

- 12A22; Phan 

Thúy Ngân - 

12A22 

Nhì 

45 
THCS Gò 

Vấp 

02-01-

79764503 

"Meow_Meow" Chú mèo số - 

Liệu pháp tinh thần cho nữ sinh 

THCS 

THCS 
Phường 

Hạnh Thông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

ĐINH KIM 

NGÂN - 9/6; 

NGUYỄN 

HOÀNG KHẢ 

MY - 9/6 

Nhì 

46 

Trường 

THPT Dầu 

Tiếng 

02-01-

74000715 

THIẾT KẾ MÔ HÌNH XÁC 

ĐỊNH GIỜ, NGÀY QUỐC TẾ 

THEO HƯỚNG STEM 

THPT 
Xã Dầu 

Tiếng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Hiếu Nghĩa 

- 12X1; Nguyễn 

Tấn Phát - 12X1 

Nhì 

47 
THPT Việt 

Âu 

02-02-

79000771 

Kiệt sức học tập ở học sinh lớp 12 

- Thực trạng và giải pháp tại 

Trường THPT Việt Âu 

THPT 
Phường Tân 

Thới Hiệp 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

HUỲNH BẢO 

NHI - 12C1 
Nhì 

48 
THPT Trưng 

Vương 

02-04-

79000702 

Nghiên cứu thực trạng, giải pháp 

hỗ trợ học sinh THPT phòng ngừa 

và ứng phó với hành vi tẩy chay, 

cô lập trong quan hệ bạn bè đồng 

trang lứa tại TP. Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường Sài 

Gòn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Mai Xuân Lộc - 

12A16; Bành 

Khả Nhi - 

12A16 

Nhì 

49 
THPT 

Nguyễn Huệ 

02-01-

79000715 

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

lịch sử - văn hóa địa phương bằng 

mô hình trường học gắn với di sản 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường 

Long Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Lý Tống Gia 

Hân - Lớp 12D2 
Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

50 
THPT Lê 

Trọng Tấn 

02-02-

790007C2 

TÁI SINH ĐỒ JEANS – NÂNG 

CAO NHẬN THỨC VỀ XU 

HƯỚNG TÁI CHẾ THÔNG 

QUA MÔ HÌNH ZERO WASTE  

TẠI TRƯỜNG THPT LÊ 

TRỌNG TẤN 

THPT 
Phường Tân 

Sơn Nhì 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Khánh 

Linh - 12A14; 

Nguyễn Hoàng 

Ngọc Trinh - 

11B12 

Nhì 

51 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

02-13-

79000701 

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA 

HỘI CHỨNG 

"DOOMSCROLLING" VÀ 

BIỆN PHÁP CAN THIỆP DÀNH 

CHO HỌC SINH THPT TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Nguyên - 

11A6; Châu 

Minh Khôi - 

11A12 

Nhì 

52 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

02-15-

79000869 

Ứng dụng Spiral Dynamics và Trí 

tuệ Nhân tạo trong tư vấn hướng 

nghiệp cá nhân hoá cho học sinh 

THPT 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Yến Vy - 

11A4; Võ Thị 

Ngọc Mai - 

11A6 

Nhì 

53 

TH, THCS 

và THPT 

Mùa Xuân 

02-02-

790007B9 

Thực trạng và ảnh hưởng lâu dài 

từ hành vi tiêu thụ vô thức qua 

mạng xã hội của học sinh THPT 

tại TP. Hồ Chí Minh và một số 

giải pháp ngăn chặn. 

THPT 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Võ Nhật Minh 

Thư - 12.1; Đỗ 

Ngân Hà - 12.1 

Nhì 

54 
THPT Võ 

Thị Sáu 

02-05-

79000721 

“THỰC TRẠNG VÀ GIẢI 

PHÁP ỨNG DỤNG “TƯ DUY 

PHÁT TRIỂN – GROWTH 

MINDSET” TRONG VIỆC 

NUÔI DƯỠNG NIỀM YÊU 

THÍCH HỌC TẬP VÀ PHÁT 

TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC 

CHO HỌC SINH THPT”. 

THPT 
Phường Gia 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

BÙI MỸ ANH - 

12A16 
Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

55 
THCS Trần 

Văn Quang 

02-02-

79766513 

Nâng cao nhận thức và hình thành 

kỹ năng phòng, chống lừa đảo 

trên không gian mạng cho học 

sinh trường THCS. 

THCS 
Phường Bảy 

Hiền 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đặng Nguyễn 

Bảo Hân - 9/1; 

Nguyễn Hải Hòa 

- 9/1 

Nhì 

56 
THCS Hai 

Bà Trưng 

02-05-

79786505 

Ứng dụng truyền thông số trong 

định hướng tình cảm học đường 

cho học sinh THCS 

THCS 
Xã Hiệp 

Phước 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Bùi Ngọc Yến - 

8A10; Võ Thị 

Thảo Ngân - 

8A4 

Nhì 

57 
THCS Hai 

Bà Trưng 

02-04-

79786505 

Ứng dụng công nghệ số nhằm lan 

tỏa không gian văn hóa Hồ Chí 

Minh cho học sinh THCS 

THCS 
Xã Hiệp 

Phước 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Hoàng Thị 

Phương Yến - 

9A4; Văn Anh 

Thư - 9A3 

Nhì 

58 
THPT Trần 

Nguyên Hãn 

02-03-

77000814 

SMARTNOTE - PHƯƠNG 

PHÁP TỰ HỌC MÔN NGỮ 

VĂN TÍCH HỢP NĂNG LỰC 

SỐ CHO HỌC SINH THPT 

THPT 
Phường Tam 

Thắng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Bảo Thy - 12D1; 

Nguyễn Hà 

Khanh - 12D1 

Nhì 

59 
THPT Trần 

Phú 

02-04-

79000729 

BẢN ĐỒ SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ 

- VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

THPT 
Phường Phú 

Thọ Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Trần 

Đức Anh - 

11B03; Huỳnh 

Đặng Tuấn Khôi 

- 11B03 

Nhì 

60 

THCS và 

THPT Thái 

Bình 

02-04-

79000831 

Đánh giá sự hứng thú và tiếp thu 

kiến thức Vật lý của học sinh 

THPT qua Video ngắn trên nền 

tảng TikTok 

THPT 
Phường Bảy 

Hiền 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

NGUYỄN 

THỤY HOÀNG 

YẾN - 12A1; 

ĐỖ HOÀNG 

YẾN - 12A1 

Nhì 

61 

TH, THCS 

và THPT 

Quốc tế Á 

Châu 

02-04-

79760419 

Thiết kế và ứng dụng bộ thẻ tự 

trắc ẩn hỗ trợ giảm kiệt sức học 

tập, trường hợp tại Trường Quốc 

tế Á Châu  - bậc THPT 

THPT 
Phường Tân 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Quỳnh Anh 

- 11/1; Vũ Ngọc 

Hà - 11/1 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

62 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

02-10-

79000869 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PERMA 

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP  GIÚP 

NÂNG CAO MỨC ĐỘ HẠNH 

PHÚC  Ở HỌC SINH THPT  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đặng Phúc 

Hưng - 12A7; 

Trần Duy Khang 

- 12A7 

Nhì 

63 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

02-09-

79000869 

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO TRONG 

BIBLIOTHERAPY NHẰM HỖ 

TRỢ SỨC KHOẺ TINH THẦN 

CỦA HỌC SINH THPT TẠI TP. 

HỒ CHÍ MINH 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Huỳnh Lê Bảo 

Ngọc - 12A2; 

Phạm Nguyễn 

Phương Ngọc - 

12A7 

Nhì 

64 
THPT Lê 

Quý Đôn 

02-05-

79000705 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ 

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 

TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ  HỌC 

SINH CHỌN NHÓM MÔN HỌC 

Ở BẬC THPT 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Ngọc 

Phương Duy - 

12A6; Đoàn 

Thụy Hiền Mai - 

12A3 

Nhì 

65 
THPT Võ 

Trường Toản 

02-02-

79000719 

Khám phá mức độ căng thẳng học 

đường và đề xuất giải pháp ứng 

phó ở học sinh THPT 

THPT 
Phường Tân 

Thới Hiệp 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Quang Minh 

- 12C14; Tạ 

Đình Thiên Ý - 

12C14 

Nhì 

66 

TH, THCS 

và THPT 

Tây Úc 

02-03-

79770601 

THỰC TRẠNG ÁP LỰC HỌC 

TẬP VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TẬP 

CỦA HỌC SINH THPT TẠI 

TRƯỜNG X 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

NGUYỄN 

TRƯƠNG 

THANH VÂN - 

10A; TRƯƠNG 

LÂM HÀ - 10B 

Nhì 

67 

TH, THCS 

và THPT 

Quốc tế 

Canada 

02-02-

79000C05 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SIBAM 

TRONG NGHIÊN CỨU VỀ 

TRẢI NGHIỆM VÀ CHUYỂN 

THPT 
Phường Tân 

Mỹ 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

LÊ NGỌC 

QUỲNH NHI - 

12C; TÔN NỮ 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

HÓA CƠN GIẬN CỦA HỌC 

SINH THPT TPHCM 

MAI THANH - 

12C 

68 
THPT Việt 

Mỹ Anh 

02-04-

790007A2 

GIA CỐ NĂNG LỰC TỰ HỌC 

BẬC THPT: TỪ ĐO LƯỜNG 

NHU CẦU HỌC SINH ĐẾN 

XÂY DỰNG CÔNG CỤ THỰC 

TIỄN 

THPT 
Phường 

Bình Thới 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Lê Nguyên 

Khang - 12B 
Nhì 

69 

THPT 

Nguyễn 

Thượng 

Hiền 

02-04-

79000730 

Nhận Diện Hành Vi Và Trạng 

Thái Sinh Lý Của Người Lái Xe 

Bằng Thị Giác Máy Tính 

THPT 
Phường Tân 

Sơn Nhất 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Võ Phạm Ý Nhi 

- 11A01; Lê 

Phước Minh 

Hiếu - 11CT 

Nhì 

70 
THPT Mạc 

Đĩnh Chi 

02-05-

79000709 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH BOARD 

GAME HỖ TRỢ VIỆC HỌC 

MÔN HOÁ HỌC CẤP THPT 

TẠI TRƯỜNG THPT MẠC 

ĐĨNH CHI 

THPT 
Phường Phú 

Lâm 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Thiên Kim 

- 12A10; Dương 

Trấn Thành - 

12A12 

Nhì 

71 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

02-03-

79786501 

Chuyển hóa ma lực tiktok thành 

động lực sáng tạo: giải pháp nâng 

cao năng lực truyền thông số cho 

học sinh THCS 

THCS Xã Nhà Bè 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Tuấn Minh - 

8a14; Nguyễn 

Phạm Quỳnh 

Trâm - 8a1 

Nhì 

72 
THCS Phan 

Đăng Lưu 

02-05-

79784503 

TRUYỀN THÔNG ĐEN  VÀ 

ÂM MƯU CHUYỂN HÓA 

NHẬN THỨC CỦA THANH 

THIẾU NIÊN TRÊN KHÔNG 

GIAN MẠNG 

THCS 
Xã Đông 

Thạnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

VÕ HOÀNG 

BẢO NGỌC - 

9A6 

Nhì 

73 

TH, THCS 

và THPT 

Việt Úc 

02-13-

79000C03 

ẢNH HƯỞNG CỦA BUỒNG 

VANG THÔNG TIN  TRÊN 

MẠNG XÃ HỘI ĐẾN TƯ DUY 

PHẢN BIỆN CỦA HỌC SINH 

THPT 
Phường 

Diên Hồng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

LÀU GIA MẪN 

- 12.B5; THÔI 

TRÚC NHI - 

12.B5 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

THPT TRƯỜNG TIH, THCS VÀ 

THPT VIỆT ÚC – THỰC 

TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP 

74 
THPT 

Nguyễn Du 

02-04-

79000717 

Nghiên cứu sự quan tâm của học 

sinh THPT với những bài hát 

mang bản sắc văn hoá dân tộc 

Việt Nam: Khảo sát tại Phường 

Hoà Hưng và Diên Hồng của 

Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường Hòa 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Đức Thiên 

Khôi - 12A14; 

Vũ Như Cẩm - 

12A14 

Nhì 

75 
THPT Trần 

Văn Giàu 

02-11-

790007B0 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

DIGITAL 

INTERVENTIONHAPPY 

INSIGHT X  HỖ TRỢ NHẬN 

DIỆN VÀ ĐIỀU TIẾT CẢM 

XÚC HỌC SINH TRUNG HỌC 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phan Thành 

Thái - 12A2; 

Phạm Hoàng 

Minh Hiếu - 

11A2 

Nhì 

76 
THCS Kiến 

Thiết 

02-02-

79770510 

GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG 

CAO NHẬN THỨC VÀ LAN 

TỎA GIÁ TRỊ CỦA HÒA BÌNH, 

HỮU NGHỊ CHO HỌC SINH 

THCS VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI 

THCS 
Phường Bàn 

Cờ 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Vũ Gia 

Nguyên - 8A1; 

Nguyễn Thành 

Tín - 8A1 

Nhì 

77 
THCS Phan 

Đăng Lưu 

02-01-

79776505 

Thế hệ Alpha tự tin bước vào kỷ 

nguyên số 
THCS 

Phường 

Bình Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Toàn 

Thắng - 9A2; 

Nguyễn Nhật 

Huy - 9A3 

Nhì 

78 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Cầu 

02-02-

79000739 

Tác động của danh sách việc cần 

làm  đến năng suất học tập của 

học sinh THPT trên địa bàn TP. 

HCM và giải pháp thông qua 

website công nghệ. 

THPT Xã Bà Điểm 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

LÊ TÚ VY - 

12A14; TRẦN 

NHƯ NGỌC - 

12A14 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

79 
THCS Trần 

Phú 

02-06-

79761514 

Tác động của sự dịch chuyển chu 

kỳ tiết hormone Melatonin đến 

thói quen ngủ và khả năng duy trì 

sự tập trung trong học tập của học 

sinh ở một số trường THCS , 

phường Đông Hưng Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

THCS 

Phường 

Đông Hưng 

Thuận 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Nam 

Phong - 9A5 
Nhì 

80 

Trường 

THPT Thái 

Hòa 

02-01-

74000722 

SỬ DỤNG AI XÂY DỰNG 

ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN VÀ 

HỖ TRỢ GIẢM CĂNG THẲNG 

CHO HỌC SINH THPT 

THPT 
Phường Tân 

Khánh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Thượng 

Nhân - 12A7; 

Trần Mai Xuân 

Lộc - 12A7 

Nhì 

81 

Trường 

THCS 

Nguyễn Văn 

Tiết 

02-03-

74725505 

Nâng cao nhận thức và hình thành 

kĩ năng phòng, chống lừa đảo trên 

không gian mạng cho học sinh 

THCS Nguyễn Văn Tiết 

THCS 
Phường Lái 

Thiêu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Phạm Thanh 

Thuỷ - 9A7; Lê 

Ngọc Minh 

Thảo - 9A7 

Nhì 

82 

Trường 

THPT 

Chuyên Lê 

Quý Đôn 

02-07-

77000F01 

Ảnh hưởng của các phần mềm 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo  đến thói 

quen học tập và năng lực tư duy 

phản biện của học sinh THPT 

THPT 

Phường 

Phước 

Thắng 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Dương Gia Phát 

- 11 LÝ 1; Trịnh 

Hoàng Minh - 

10 TIN 

Nhì 

83 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

02-10-

79000701 

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ 

TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÌNH 

THÀNH  HIỆN TƯỢNG SUY 

NGHĨ NHÓM – GROUPTHINK 

Ở HỌC SINH TRƯỜNG THPT 

BÙI THỊ XUÂN 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Bùi Minh Khôi - 

12A12 
Nhì 

84 

THCS và 

THPT Đinh 

Thiện Lý 

02-05-

79000850 

Thiết kế trình duyệt hỗ trợ học tập 

dựa trên lý thuyết tải nhận thức 

nhằm giảm tác động của đa nhiệm 

đa phương tiện 

THPT 
Phường Tân 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trần Ngọc Hà 

My - 12F2 
Nhì 



15 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

85 

Trường 

THPT Võ 

Thị Sáu - Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

02-05-

77000711 

Nghiên cứu và quảng bá lịch sử - 

văn hóa địa phương giàu bản sắc 

trên các nền tảng số, qua góc nhìn 

của học sinh 

THPT Xã Đất Đỏ 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Lương Nguyễn 

Hiền Trinh - 

11A4 

Nhì 

86 

Trường 

THPT 

Nguyễn Du 

- Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

02-03-

77000705 

Giáo dục lòng nhân ái và lan tỏa 

những giá trị tốt đẹp của hoạt 

động thiện nguyện đến học sinh 

THPT 

THPT 
Xã Ngãi 

Giao 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Thái Gia Hân - 

11A06; Đoàn 

Thiện Khang - 

11A06 

Nhì 

87 
THPT Lê 

Hồng Phong 

02-01-

77000821 

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ 

HIỆU QUẢ CỦA BỘ QUY TẮC 

'AI-SMART' NHẰM ĐỊNH 

HƯỚNG HÀNH VI SỬ DỤNG 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ 

TRÁCH NHIỆM CHO HỌC 

SINH THPT 

THPT 
Phường Tam 

Thắng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lưu Ngọc Hiển - 

12A6; Phạm 

Hoàng Kiệt - 

12A6 

Nhì 

88 
THCS Lý 

Phong 

02-03-

79774505 

Chất lượng giấc ngủ và hành vi 

cuộn tin xấu ở Học sinh THCS 
THCS 

Phường An 

Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Diệp 

Minh Anh - 

9A1; Lê Nguyễn 

Anh Thư - 9A1 

Nhì 

89 
THPT Vĩnh 

Lộc B 

02-04-

790007B6 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn 

sàng và ý định hành vi ứng dụng 

GENAI trong học tập của học 

sinh: TIẾP CẬN MÔ HÌNH 

TRAM 

THPT 
Xã Tân Vĩnh 

Lộc 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thành 

Đạt - 11B7; 

Nguyễn Mai 

Phương Trúc - 

11B5 

Nhì 

90 
THCS Tăng 

Bạt Hổ 

02-04-

79773503 

Thực trạng và giải pháp khắc 

phục hội chứng "Sương mù não" 

ở học sinh THCS 

THCS 
Phường 

Xóm Chiếu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Phạm 

Thùy Dương - 

9A5; Lê Huỳnh 

Gia Hân - 9A5 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

91 
THPT Ngô 

Gia Tự 

02-02-

79000713 

Thiết kế và phát triển sổ tay học 

tập điện tử cho môn Sinh học 12 

với nội dung: Cơ sở Phân tử của 

Sự Di Truyền 

THPT 
Phường Phú 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Nguyễn 

Anh Quân - 

12A2; Lê Minh - 

12A2 

Nhì 

92 
THPT Tây 

Thạnh 

02-04-

79000758 

“Ứng dụng công nghệ AI trong 

việc phát hiện học sinh trầm cảm 

tại trường THPT Tây Thạnh” 

THPT 
Phường Tây 

Thạnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đào Trang 

Nhung - 11B20; 

Trần Mai Anh - 

12A19 

Nhì 

93 
THCS Ngô 

Chí Quốc 

02-03-

79762503 

Nghiên cứu hiệu ứng đám đông 

đối với học sinh trường trung học 

cơ sơ Ngô Chí Quốc. 

THCS 
Phường 

Hiệp Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Hoàng Gia Hân 

- 9A1; Trần Thị 

Hồng Thanh - 

9A1 

Nhì 

94 

THPT 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

02-04-

79000704 

Ảnh hưởng của Trí thông minh 

tích cực đến sự thích ứng học tập 

của học sinh THPT tại Thành phố 

Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải 

pháp 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Doãn Mỹ Dinh - 

12A09; Tạ 

Phương Nhi - 

12A09 

Nhì 

95 
THCS Ngô 

Chí Quốc 

02-02-

79762503 

Tin giả Trong Môi Trường Học 

Đường: Nghiên Cứu Thực Tiễn 

Tại Trường THCS Ngô Chí Quốc 

THCS 
Phường 

Hiệp Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Hà Ngọc Diệp - 

9A1 
Nhì 

96 
THPT Trần 

Phú 

02-05-

79000729 

TICAware – Công cụ nâng cao 

nhận thức của cộng đồng dân cư 

tại TP.HCM về hội chứng TIC 

THPT 
Phường Phú 

Thọ Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Gia 

Quốc Anh - 

11B17; Hoàng 

Minh Đức - 

11B17 

Ba 

97 
THPT Lê 

Trọng Tấn 

02-05-

790007C2 

Hội chứng sợ bỏ lỡ  của học sinh 

THPT – Thực trạng và giải pháp 
THPT 

Phường Tân 

Sơn Nhì 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trương Thị 

Tuyết Mai - 

11B7 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

98 

TH, THCS 

và THPT 

Tân Phú 

02-06-

79000858 

XÂY DỰNG KHO HỌC LIỆU 

SỐ HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP 11 

TỰ HỌC  HÌNH HỌC KHÔNG 

GIAN TÍCH HỢP GEOGEBRA 

VÀ CÔNG NGHỆ  THỰC TẾ 

TĂNG CƯỜNG 

THPT 
Phường Tân 

Phú 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thành 

Đạt - 12C1; Hồ 

Gia Hy - 12C1 

Ba 

99 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

02-13-

79000869 

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT UGT 

VÀ MDT PHÂN TÍCH  HÀNH 

VI LỆCH CHUẨN TRÊN 

MẠNG XÃ HỘI CỦA HỌC 

SINH THPT TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Vũ Ngọc 

Phương Thảo - 

12A3; Lê Ngọc 

Diễm Thanh - 

12A3 

Ba 

100 
THPT 

Nguyễn Huệ 

02-03-

79000715 

Tác động của việc ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo trong giáo dục đến 

hình vi học tập và động lực nội 

sinh của học sinh THPT tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường 

Long Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Võ 

Trâm Anh - Lớp 

12A10 

Đào Khánh 

Ngọc - Lớp 

11A16 

Ba 

101 
THPT Bình 

Tân 

02-05-

790007A7 

Vinh Quang Đánh Đổi: Tác động 

của ‘văn hóa trọng thành tích’ và 

‘nỗi sợ bỏ lỡ’  đến sức khỏe tâm-

sinh lý của học sinh THPT 

THPT 
Phường 

Bình Tân 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

LÊ TÂM NHI - 

11B2; TRỊNH 

THỊ DIỄM 

QUỲNH - 11B2 

Ba 

102 
THCS Trần 

Quốc Toản 

02-07-

79769509 

Nghiên cứu tác động của tác 

phẩm "Tốt-Tô-Chan bên cửa sổ" 

và đề xuất mô hình "Can thiệp hoà 

nhập 3T" nhằm xây dựng văn hoá 

ứng xử tích cực trong học sinh 

THCS" 

THCS 
Phường 

Bình Trưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Vũ Duy Gia Bảo 

- 9/9 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

103 

Trường 

THCS Võ 

Trường Toản 

02-01-

74724504 

KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA 

HỌC SINH KHỐI 8 TRƯỜNG 

THCS VỀ VẤN ĐỀ NHÀ VỆ 

SINH TRƯỜNG HỌC VÀ GIẢI 

PHÁP CẢI THIỆN 

THCS 
Phường Dĩ 

An 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Võ Trí Tính - 

8.26; Đoàn 

Xuân Quỳnh 

Nhi - 8.26 

Ba 

104 

THCS 

Nguyễn 

Hiền 

02-03-

79778504 

Mối liên quan giữa tình trạng 

thiếu ngủ và sức khỏe tâm thần, 

kết quả học tập của học sinh 

THCS trên địa bàn TPHCM 

THCS 
Phường Tân 

Thuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Phương Yến 

Ngọc - 9A2; 

Phan Nhã Thư - 

9A3 

Ba 

105 

THCS 

Nguyễn 

Hiền 

02-02-

79778504 

Tăng cường ý thức pháp luật cho 

học sinh THCS khi sử dụng mạng 

xã hội 

THCS 
Phường Tân 

Thuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Lê Minh - 

9A1; Hoàng Vũ 

Minh Nhật - 

9A1 

Ba 

106 

THPT 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

02-03-

79000704 

Nghiên cứu việc mất định hướng 

về nghề nghiệp  ở học sinh THPT 

tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

Nguyên nhân và giải pháp. 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Hà 

Giang - 12A11; 

Cao Thị Lý 

Quyên - 12A11 

Ba 

107 
THPT Vĩnh 

Lộc 

02-04-

79000769 

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật 

hát bội trong thời đại số từ góc 

nhìn thế hệ Gen Z 

THPT 
Phường 

Bình Tân 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Trần Bảo 

Châu - 11A13; 

Nguyễn Thị Tú 

Phương - 11A13 

Ba 

108 

THCS và 

THPT Trần 

Đại Nghĩa 

02-02-

7900004036 

CUỐN TRUYỆN TRANH 

NHẰM KHẮC PHỤC TÌNH 

TRẠNG NGỘ NHẬN, BÌNH 

THƯỜNG HÓA HỘI CHỨNG 

OCD Ở HỌC SINH TRUNG 

HỌC TP.HCM 

THPT 
Phường Sài 

Gòn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lương Mai 

Trang - 11A2; 

Nguyễn Bảo 

Thy - 11A2 

Ba 

109 
TH, THCS 

và THPT 

02-02-

79000C11 

Thiết kế và thử nghiệm trò chơi 

tương tác nhóm  nâng cao năng 
THPT 

Phường Tân 

Thuận 
02 

Khoa 

học xã 
Tập thể 

Đỗ Thụy Vân - 

10E; Nguyễn 

Bảo Hân - 10E 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

Emasi Nam 

Long 

lực tự nhận thức của học sinh 

trường EMASI Nam Long. 

hội và 

hành vi 

110 

Trường 

THCS Phan 

Chu Trinh 

02-02-

77754505 

GIẢI PHÁP THIẾT THỰC 

TRƯỚC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 

CỦA FOMO – NỖI SỢ BỊ BỎ 

LỠ – ĐỐI VỚI HỌC SINH LỨA 

TUỔI THCS 

THCS 
Phường Phú 

Mỹ 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Bùi Thị Trúc 

Lan - 9A2; 

Huỳnh Hương 

Mỹ Anh - 9A2 

Ba 

111 

Trường 

THPT 

Chuyên Lê 

Quý Đôn 

02-08-

77000F01 

Xây dựng nền tảng số hỗ trợ điều 

chỉnh hành vi và giảm thiểu hội 

chứng FoMO ở học sinh THCS và 

THPT 

THPT 

Phường 

Phước 

Thắng 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Mai Gia 

Hòa - 11 ANH 

3; Phạm Minh 

Anh - 11 ANH 3 

Ba 

112 
THCS Hoa 

Lư 

02-03-

79763503 

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP 

KẾT HỢP FLASHCARD VÀ 

MINDMAP VÀO HOẠT ĐỘNG 

TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ 

VĂN  BẬC THCS 

THCS 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Mai Anh - 

9A4; Nguyễn 

Ngô Trúc 

Phương - 9H 

Ba 

113 

THCS và 

THPT Trần 

Đại Nghĩa 

02-03-

7900004036 

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC 

CỦA HỌC SINH THPT TRÊN 

ĐỊA BÀN PHƯỜNG SÀI GÒN 

VỀ GREENWASHING - THỰC 

TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

THPT 
Phường Sài 

Gòn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Mai Hoàng 

Minh Anh - 

11TH1; Nguyễn 

Ngọc Bách Diệp 

- 11TH1 

Ba 

114 
THCS Bùi 

Văn Thủ 

02-01-

7978403001 

Thực trạng và giải pháp giúp học 

sinh THCS yêu quý sách và vui 

thích đọc sách 

THCS Xã Bà Điểm 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

PHAN 

NGUYỄN 

UYỂN NHƯ - 9. 

4; LƯƠNG LÊ 

HOÀNG LAM - 

9. 9 

Ba 

115 
Trường 

THPT 

02-05-

77000705 

Ảnh hưởng của filter làm đẹp 

trong mạng xã hội đối với tâm lý 
THPT 

Xã Ngãi 

Giao 
02 

Khoa 

học xã 
Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Yến - 11A04; 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

Nguyễn Du 

- Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

tự tin và cảm nhận bản thân của 

học sinh 

hội và 

hành vi 

Vương Gia - 

11A04 

116 

Trường 

THPT Bà 

Rịa 

02-02-

77000820 

ẢNH HƯỞNG CỦA XU 

HƯỚNG “STUDY WITH ME”  

ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC CỦA 

HỌC SINH KHỐI 10 TRÊN ĐỊA 

BÀN PHƯỜNG BÀ RỊA - TP.HỒ 

CHÍ MINH 

THPT 
Phường Bà 

Rịa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đinh Hoàng 

Hiệp - 10A1; Lê 

Thu Ngân - 

10A1 

Ba 

117 
THPT Châu 

Thành 

02-06-

77000703 

Hành vi đổ lỗi : Thực trạng và giải 

pháp xây dựng lối sống có trách 

nhiệm trong môi trường THPT 

trên địa bàn phường bà rịa 

THPT 
Phường Bà 

Rịa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Nguyễn 

Nhật Anh - 

11A1; Nguyễn 

Văn Châu Thư - 

11A1 

Ba 

118 

Trường 

THPT 

Nguyễn Thị 

Minh Khai - 

Bình Dương 

02-05-

74000759 

Khảo sát thói quen và hành vi bảo 

mật thông tin cá nhân của học 

sinh lớp 11 trên mạng xã hội 

THPT 
Phường Tân 

Đông Hiệp 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Phạm 

Gia Bảo - 11.3 
Ba 

119 
THPT Long 

Trường 

02-04-

79000759 

Nâng cao nhận thức của học sinh 

trường THPT Long Trường về 

lịch sử, văn hoá dân tộc thông qua 

bộ trò chơi “Made in Việt Nam” 

THPT 

Phường 

Long 

Trường 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trương Khánh 

Linh - 12A9; 

Ngô Đinh Thanh 

Thảo - 12A8 

Ba 

120 
THPT Marie 

Curie 

02-05-

79000743 

"Nhuộm lại nỗi lo" - Nghiên cứu 

về nhận diện và ứng phó với Lo 

âu sinh thái của học sinh THPT 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Trung 

Nghĩa - 12D03; 

Huỳnh Lê Mai 

Hoàng - 12D03 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

121 

THCS 

Nguyễn Văn 

Bé 

02-03-

79765503 

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẦN 

THƯỞNG VÀ LỜI KHEN ĐẾN 

THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA HỌC 

SINH THCS 

THCS 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Linh - 8/1; 

Lê Công Vinh - 

8/1 

Ba 

122 

TH, THCS 

và THPT 

Quốc tế Á 

Châu 

02-05-

79760419 

Tác động của áp lực thành tích 

đến khả năng tư duy sáng tạo của 

học sinh THPT ở Trường Quốc tế 

Á Châu 

THPT 
Phường Tân 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thanh 

Phương - 11/10; 

Phạm Hà Tuấn 

Tú - 11/10 

Ba 

123 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Cảnh 

02-01-

79000793 

Thực trạng và giải pháp nền tảng 

“Tôi là ai-Tôi học gì?” nâng cao 

hiệu quả lựa chọn môn học cho 

học sinh THPT theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 

THPT 

Phường 

Bình Trị 

Đông 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Vũ Thái 

Duy - 12C1; 

Trương Trọng 

Nam - 12C1 

Ba 

124 
THPT Võ 

Trường Toản 

02-03-

79000719 

Tác động của việc chia sẻ trải 

nghiệm tình nguyện trên mạng xã 

hội đến ý định tham gia hoạt động 

tình nguyện của học sinh THPT 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường Tân 

Thới Hiệp 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Bình 

Duy - 11B01; 

Nguyễn Bùi Ánh 

Ngọc - 11B01 

Ba 

125 
THPT Hàn 

Thuyên 

02-04-

79000749 

Nâng cao chất lượng nhà vệ sinh 

trường học từ góc nhìn trải 

nghiệm và nhu cầu thực tế của 

học sinh THPT tại TP.Hồ Chí 

Minh 

THPT 
Phường Phú 

Nhuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

LÊ NGUYỄN 

QUỲNH HOA - 

11A2 

Ba 

126 
THPT Hàn 

Thuyên 

02-02-

79000749 

HÀNH VI SỬ DỤNG CHATGPT 

CỦA HỌC SINH THPT  TẠI 

TP.HCM TRONG HỌC TẬP VÀ 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÂM 

LÝ – THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH 

HƯỚNG GIẢI PHÁP 

THPT 
Phường Phú 

Nhuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Phú Minh 

Luân - 12A7; 

Phạm Ngọc 

Bình An - 

12A13 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

127 
THPT Thủ 

Đức 

02-02-

79000731 

02_1182_05 Thực trạng xu hướng 

tiêu dùng phô trương ở HS THPT 

hiện nay: Nguyên nhân, hệ lụy và 

giải pháp 

THPT 
Phường Thủ 

Đức 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Ngô Nguyễn 

Đoan Trinh - 

12A2; Trần Kim 

Xuyến - 12A2 

Ba 

128 
THPT Gia 

Định 

02-04-

79000722 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRÒ 

CHƠI “CỜ TỈ PHÚ” ĐỂ CẢI 

THIỆN HIỆU QUẢ HỌC TẬP 

PHẦN HÓA HỌC – BỘ MÔN 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7 

THPT 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Đào Quỳnh An - 

12 Chuyên Hóa 
Ba 

129 
THPT Lê 

Thánh Tôn 

02-04-

79000711 

Hiệu quả của “Hướng dẫn 5555” 

đối với nhận thức, thái độ và hành 

vi phòng tránh lừa đảo trực tuyến 

của học sinh THPT tại Thành phố 

Hồ Chí Minh: Nghiên cứu tiền - 

hậu can thiệp 

THPT 
Phường Tân 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Võ Như Bình - 

12A10; Nguyễn 

Hoài Bắc - 

12A12 

Ba 

130 

THCS và 

THPT Nhân 

Văn 

02-01-

79000834 

Nghệ thuật múa Lâm thôn  qua sự 

cảm nhận của giới trẻ tại thành 

phố Hồ Chí Minh hiện nay. 

THPT 
Phường Tân 

Sơn Nhì 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Thị 

Hương Vi - 11/1; 

Nguyễn Xuân 

Quỳnh Nhi - 

11/1 

Ba 

131 

THPT 

Nguyễn Văn 

Tăng 

02-01-

790007A9 

Thực trạng và giải pháp giáo dục 

nhằm phát triển hành vi ủng hộ xã 

hội  ở học sinh THPT trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường 

Long Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Lý Thành Long - 

12A8 
Ba 

132 

THCS 

Huỳnh 

Khương 

Ninh 

02-04-

79760509 

THỰC TRẠNG LỪA ĐẢO 

TRÊN MẠNG XÃ HỘI Ở HỌC 

SINH KHỐI 9 

THCS 
Phường Tân 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Hà My - 9/6; 

Phan Thanh 

Bình - 9/6 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

133 

TH, THCS 

và THPT 

Vinschool 

02-05-

79000874 

Tác động của xu hướng nhân hoá 

Trí tuệ nhân tạo đến tâm lý và cảm 

xúc của học sinh Trung học 

trường Vinschool TP. HCM 

THPT 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Mạng 

Ngọc - 

11B1_CS2 

Ba 

134 
THCS Kim 

Đồng 

02-03-

79774502 

Nghiên cứu hành vi tương tác 

giữa học sinh THCS và AI trong 

học tập Số 

THCS 
Phường An 

Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Hà My - 9/7; 

Trần Gia Phát - 

9/7 

Ba 

135 
THPT Cần 

Thạnh 

02-04-

79000763 

Nghiên cứu nhận thức và tiềm 

năng ứng dụng Triết lý Kinh tế Đủ 

đầy  trong hành vi bền vững của 

giới trẻ xã Cần Giờ 

THPT Xã Cần Giờ 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

VƯƠNG ĐẶNG 

MAI VY - 

11A1; 

NGUYỄN 

PHƯƠNG 

KHÁNH - 11A1 

Ba 

136 
THCS Lê 

Anh Xuân 

02-05-

79772506 

RÀO CẢN TÂM LÍ VÀ HÀNH 

VI ĐỐI VỚI LỐI SỐNG ZERO 

WASTE CỦA HỌC SINH THCS 

THCS 
Phường 

Minh Phụng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Mai Tấn Kim - 

9/4; Lâm Ngọc 

Hân - 9/4 

Ba 

137 
THPT Tam 

Phú 

02-02-

79000733 

Ảnh hưởng của hành vi trả đũa 

giấc ngủ  đến chất lượng học tập 

của học sinh THPT 

THPT 
Phường Tam 

Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

NGUYỄN 

NGỌC NHẤT 

HÂN - 12A8 

Ba 

138 
THPT Đa 

Phước 

02-04-

79000807 

Tâm lý lo ngại giao tiếp của học 

sinh trường THPT Đa Phước: 

Thực trạng và biện pháp hỗ trợ 

THPT 
Xã Hưng 

Long 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Nguyễn 

Anh Khoa - 

12A3; Phạm 

Nguyễn Quỳnh 

Như - 12A3 

Ba 

139 

THPT 

Nguyễn 

Hiền 

02-03-

79000718 

Thực trạng và biện pháp sử dụng 

trí tuệ nhân tạo tạo sinh  hỗ trợ học 

tập của học sinh THPT 

THPT 
Phường 

Bình Thới 
02 

Khoa 

học xã 
Tập thể 

Nguyễn Khả 

Trúc Quỳnh - 

11A09; Lê Cao 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

hội và 

hành vi 

Hồng Nhung - 

11A09 

140 

TH, THCS 

và THPT 

Ngô Thời 

Nhiệm 

02-05-

79000813 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm 

nâng cao kỹ năng viết văn cho học 

sinh THPT 

THPT 
Phường 

Phước Long 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Hà Bình 

An - 12A2; 

Huỳnh Thị Minh 

Nguyệt - 12A2 

Ba 

141 
THPT Lê 

Minh Xuân 

02-04-

79000806 

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao kỹ năng phòng 

tránh lừa đảo trực tuyến cho học 

sinh THPT trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

THPT Xã Bình Lợi 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Dương Nguyễn 

Mai Thy - 

12A16 

Ba 

142 
THCS 

Hoàng Diệu 

02-03-

79767512 

Hiệu ứng người ngoài cuộc trong 

bạo lực học đường và đề xuất kiến 

nghị nhằm nâng cao vai trò của 

học sinh THCS 

THCS 
Phường Tân 

Phú 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trần Lê Nhã 

Phương - 8/3 
Ba 

143 
THPT 

Phước Kiển 

02-05-

79000784 

Năng lực quản lý mạng xã hội của 

học sinh trường THPT Phước 

Kiển năm học 2024-2025 

THPT Xã Nhà Bè 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Ngô Anh Kỳ - 

11A12 
Ba 

144 
THPT Hùng 

Vương 

02-02-

79000708 

Tác động của không gian văn hoá 

Hồ Chí Minh đến lý tưởng sống 

của học sinh THPT trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường Chợ 

Lớn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Huỳnh Nguyễn 

Bảo Vy - 12A22; 

Mạch Quế Hiền 

- 12A22 

Ba 

145 
THCS Gò 

Vấp 

02-02-

79764503 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP 

HỌC SINH THCS NÂNG CAO 

GIÁ TRỊ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN 

NAY 

THCS 
Phường 

Hạnh Thông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

NGUYỄN 

NGỌC THÙY 

VY - 8/5; 

NGUYỄN VÕ 

QUỲNH CHI - 

8/5 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

146 

Trường 

THPT Lý 

Thái Tổ 

02-01-

7400004001 

Một số biện pháp nâng cao kỹ 

năng phòng, chống nạn mua bán 

người qua biên giới cho học sinh 

trường THPT Lý Thái Tổ 

THPT 
Phường An 

Phú 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Bùi Gia Như - 

11A1; Vũ Đức 

Thắng - 11A1 

Ba 

147 

Trường 

THPT 

Chuyên 

Hùng 

Vương 

02-04-

74000707 

Tổn thương tinh thần ở học sinh 

THPT và các biện pháp ‘chữa 

lành’: Thực trạng, yếu tố liên 

quan và hàm ý cho công tác tư vấn 

học đường tại Khu vực 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh” 

THPT 
Phường Thủ 

Dầu Một 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Vũ Đình Phát - 

12V 
Ba 

148 

Trường Tiểu 

học, THCS 

và THPT 

Ngô Thời 

Nhiệm 

02-03-

74000833 

Ảnh hưởng của nội dung toxic 

positivity  trên mạng xã hội đến 

sức khoẻ tâm thần học sinh THPT 

THPT 
Phường 

Bình Dương 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

He Jia Qi - 

12B17; Đường 

Nhật Huy - 

12B17 

Ba 

149 

Trường 

THCS Vĩnh 

Hòa 

02-02-

74722502 

THÓI QUEN TIÊU THỤ NƯỚC 

NGỌT CỦA HỌC SINH THCS:  

TÁC HẠI TIỀM ẨN VÀ Ý 

THỨC TỰ ĐIỀU CHỈNH 

THCS 
Xã Phước 

Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Trọng 

Cát Tường - 

9A4; Phan Yến 

Nhi - 8A5 

Ba 

150 

THCS 

Phước 

Thắng 

02-01-

77747501 

Bắt cóc Online - Thách thức thời 

4.0 và giải pháp xây dựng kỹ năng 

số cho học sinh THCS 

THCS 

Phường 

Phước 

Thắng 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Khánh 

Thy - 9.6; Phan 

Thị Minh Hằng - 

9.6 

Ba 

151 

THCS Lê 

Quang 

Cường 

02-03-

77748509 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG 

NGỪA VÀ CAN THIỆP RỐI 

LOẠN TÂM LÝ TRẦM CẢM 

CHO HS THCS 

THCS 
Phường Tam 

Long 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Thái Thảo 

Nguyên - 9A2; 

Trần Ngọc Yến 

Nhi - 9A2 

Ba 

152 

THCS 

Nguyễn 

Thanh Đằng 

02-02-

77748504 

Trầm cảm cười trong môi trường 

học đường, thực trạng và giải 

pháp 

THCS 
Phường Tam 

Long 
02 

Khoa 

học xã 

Cá 

nhân 

Nguyễn Linh 

Phương - 9A1 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

hội và 

hành vi 

153 

Trường 

THPT Trịnh 

Hoài Đức 

02-01-

74000709 

Thực trạng và giải pháp nâng cao 

nhận thức, rèn luyện kỹ năng 

quản lý cảm xúc trong học tập và 

quan hệ xã hội của học sinh 

trường THPT Trịnh Hoài Đức 

THPT 
Phường 

Thuận An 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Dương Minh Trí 

- Lớp 12A1 

Phạm Đình 

Minh Tiến - Lớp 

10A12 

Ba 

154 
THCS Trần 

Quốc Toản 

02-06-

79763504 

Xu hướng thể hiện và khẳng định 

bản thân ở học sinh THCS hiện 

nay 

THCS 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phùng Đặng 

Ngọc Linh - 

9A9; Lê Ngọc 

Gia Linh - 9A9 

Ba 

155 
THPT Phạm 

Phú Thứ 

02-01-

79000875 

Thiết kế ứng dụng “Read up” - 

Ứng dụng đa phương tiện hỗ trợ 

phát triển kỹ năng đọc cho học 

sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ 

THPT 
Phường 

Bình Tiên 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Thị Kim 

Thoa - 11A19; 

Tăng Ngọc Thủy 

Tiên - 11A19 

Ba 

156 

Trường phổ 

thông đặc 

biệt Nguyễn 

Đình Chiểu 

02-01-

7900004011 

Phát triển năng lực tự nhận thức 

của học sinh khuyết tật nhìn cấp 

THCS 

THCS 
Phường 

Vườn Lài 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Lâm Quốc Thái 

- 8A 
Ba 

157 
THPT Long 

Thới 

02-02-

79786701 

Trò chơi văn học – một lối đi mới 

trong phòng chống Stress học 

đường từ góc nhìn liên ngành 

Ngữ văn và Tâm lý học 

THPT 
Xã Hiệp 

Phước 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trần Thảo My - 

11A2 
Ba 

158 
THPT Minh 

Đạm 

02-05-

77000723 

CÔ ĐƠN HƯỚNG NGOẠI Ở 

HỌC SINH THPT: NGHIÊN 

CỨU THỰC TRẠNG VÀ THỬ 

NGHIỆM GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 

TÂM LÍ 

THPT Xã Long Hải 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Hà 

Phương - 11A5; 

Nguyễn Thị 

Kiều Anh - 

11A6 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

159 

THPT 

Dương Bạch 

Mai 

02-01-

77000819 

Giải pháp nâng cao năng lực giải 

quyết vấn đề của học sinh THPT 

trong học tập và đời sống. 

THPT 
Xã Phước 

Hải 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Công 

Huy - Lớp 

12C11 

Ba 

160 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

02-14-

79000869 

Ứng dụng Chronotype để nâng 

cao khả năng quản lý năng lượng 

học tập cho học sinh THCS 

THCS 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Huỳnh Thanh 

Tùng - 9A7; Bùi 

Lạc Trung - 9A6 

Ba 

161 
THPT An 

Lạc 

02-04-

79000805 

Ảnh hưởng mặc cảm ngoại hình 

đến nhận thức và hành vi của học 

sinh THPT 

THPT 
Phường An 

Lạc 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Thảo Trúc - 

12A13; Nguyễn 

Ngọc Mẫn Nghi 

- 12A12 

Ba 

162 
THPT 

Nguyễn Trãi 

02-01-

79000706 

Ảnh hưởng của niềm tin vào năng 

lực bản thân  tới hành vi ứng phó 

stress học tập 

THPT 
Phường 

Xóm Chiếu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Đặng Nguyễn 

Lâm Thủy - 

12A3 

Ba 

163 
THPT Tân 

Túc 

02-04-

790007B3 

Hiện tượng Brain rot và một số 

giải pháp khắc phục sự ảnh hưởng 

tiêu cực đến học sinh THPT. 

THPT Xã Tân Nhựt 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Thị Tuyết 

Nhi - 12A4; 

Trương Hữu Lộc 

- 11B11 

Ba 

164 
THCS Lê 

Anh Xuân 

02-04-

79772506 

HỘI CHỨNG  " DUCK 

SYNDROME" Ở HỌC SINH 

THCS TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

THCS 
Phường 

Minh Phụng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trương Nam 

Khánh - 9/1; 

Trần Phương Trà 

My - 9/6 

Ba 

165 
THCS 

Khánh Bình 

02-03-

79776502 

ỨNG DỤNG MÃ QR CODE 

TÌM HIỂU DI TÍCH LỊCH SỬ - 

VĂN HÓA CHO HỌC SINH 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 

CHÁNH HƯNG, BÌNH ĐÔNG 

VÀ PHÚ ĐỊNH 

THCS 
Phường 

Chánh Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Phan Ngọc Bảo 

Tân - 9/5 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

166 
THPT Trần 

Văn Giàu 

02-13-

790007B0 

“TỔ QUỐC VƯƠN MÌNH – 

HÀNH TRÌNH TRI THỨC” 

CÙNG HỌC SINH TÌM VỀ 

LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ VÀ VĂN 

HÓA VIỆT NAM BẰNG CẨM 

NANG DU NGOẠN ĐỊA LÝ VÀ 

BOARD GAME “HÀNH TRÌNH 

DI SẢN” 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Bùi Trần Thanh 

Thanh - 12A12; 

Nguyễn Thanh 

Nga - 12A14 

Ba 

167 
THPT Đa 

Phước 

02-05-

79000807 

Mức độ kìm hãm của AI  đối với 

sự khai phóng bản thân học sinh 

THPT Đa Phước 

THPT 
Xã Hưng 

Long 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Hồng 

Phương Trang - 

12A4; Nguyễn 

Thị Diễm Quỳnh 

- 12A3 

Ba 

168 

THCS 

Lương Thế 

Vinh 

02-04-

79761504 

NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ 

KỸ NĂNG SỬ  DỤNG MẠNG 

XÃ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN 

NĂNG  LỰC SỐ CHO HỌC 

SINH THCS 

THCS 
Phường 

Thới An 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Đức 

Vương - 8/2; 

Nguyễn Thái 

Huy - 8/2 

Ba 

169 

TH, THCS 

và THPT 

Emasi Vạn 

Phúc 

02-04-

79000C13 

Giải pháp nâng cao nhận thức cho 

học sinh trung học về hội chứng 

trầm cảm cười  thông qua cẩm 

nang “Đằng sau nụ cười của tuổi 

teen: Giải mã trầm cảm cười”. 

THPT 
Phường 

Hiệp Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Phạm Thanh 

Ngọc - 10M 
Ba 

170 
THCS Đồng 

Khởi 

02-05-

79760508 

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP 

NÂNG CAO SỰ TỰ TIN CHO 

NGƯỜI HƯỚNG NỘI TẠI MỘT 

SỐ TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA 

BÀN PHƯỜNG BẾN THÀNH 

VÀ CẦU ÔNG LÃNH 

THCS 
Phường Bến 

Thành 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Đinh Đoàn 

Diễm Quỳnh - 

9A1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

171 

THPT 

Giồng Ông 

Tố 

02-01-

79000703 

Xây dựng bộ cẩm nang hướng 

dẫn kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân 

tạo   an toàn, trách nhiệm và đạo 

đức trong học tập và nghiên cứu  

cho học sinh THPT Giồng Ông 

Tố 

THPT 
Phường 

Bình Trưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Dương Nguyệt 

Ánh - 12A1; 

Ngô Nguyễn 

Xuân Mai - 

12B8 

Ba 

172 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

02-13-

79000F02 

Nghiên cứu thực trạng hiện tượng 

“Cute Aggression”  ở các nhóm 

đối tượng khác nhau trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh cũ 

THCS 
Phường An 

Khánh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Bảo 

Ngọc - 8A7; 

Đặng Minh 

Quân - 8A7 

Ba 

173 

Trường Tiểu 

học, THCS 

và THPT 

Ngô Thời 

Nhiệm 

02-02-

74000833 

Nghiên cứu hội chứng lo âu ở nữ 

sinh THPT nhằm đề xuất biện 

pháp hỗ trợ tâm lý và phát triển 

năng lực cảm xúc - xã hội 

THPT 
Phường 

Bình Dương 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Khắc 

Long - 12B7 
Ba 

174 
THCS Châu 

Thành 

02-01-

77747507 

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO  ĐỂ PHÁT TRIỂN HÀNH 

VI HỌC TẬP TÍCH 

CỰCTRONG MÔN  NGỮ VĂN 

THCS 

THCS 
Phường 

Vũng Tàu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Hồng 

Mai - 8.1; 

Huỳnh Thị Mỹ 

Tiên - 8.4 

Ba 

175 

Trường 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến - Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

02-02-

77000784 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỊNH 

HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO 

HỌC SINH THPT 

THPT 

Phường 

Phước 

Thắng 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lại Thùy Dung - 

12A5; Bì Thanh 

Mai - 12D6 

Ba 

176 

Trường 

THPT 

Nguyễn Du 

02-06-

77000705 

Ảnh hưởng của trào lưu túi mù 

đến nhận thức về giá trị thực của 

sản phẩm ở học sinh THPT 

THPT 
Xã Ngãi 

Giao 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Châu Anh Thư - 

11A04; Nguyễn 

Hồng Khánh 

Đoan - 11A04 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

- Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

177 

TH, THCS 

và THPT 

Tân Phú 

02-05-

79000858 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG  

CỦA SO SÁNH XÃ HỘI TRÊN 

MẠNG XÃ HỘI  VÀ ỨNG 

DỤNG GIẢI PHÁP SỐ NHẰM 

NÂNG CAO HẠNH PHÚC HỌC 

ĐƯỜNG CHO HỌC SINH THPT 

KHU VỰC 1, TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT 
Phường Tân 

Phú 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Hoàng 

Quỳnh Anh - 

11B1; Nguyễn 

Thành Tâm - 

11B1 

Ba 

178 

THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

02-03-

79000750 

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN GIẤC NGỦ CỦA 

HỌC SINH THPT: NHÌN TỪ 

THÓI QUEN VÀ ÁP LỰC HỌC 

TẬP 

THPT 
Phường Gia 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Trí - 12A13; 

Nguyễn Hữu 

Quốc - 12A13 

Ba 

179 
THCS Trần 

Văn Quang 

02-01-

79766513 

Ảnh hưởng của hội chứng FOMO 

– FEAR OF MISSING OUT  đến 

hành vi của học sinh THCS trong 

thời đại công nghệ số. 

THCS 
Phường Bảy 

Hiền 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Phan Tú Anh 

- 8/1; Võ Khang 

Bảo Ngọc - 8/1 

Ba 

180 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Cầu 

02-03-

79000739 

"Khảo sát ảnh hưởng  của Chiến 

lược học   đến hiệu quả sử dụng 

công cụ  Trí tuệ nhân tạo   trong 

học tập của học sinh THPT" 

THPT Xã Bà Điểm 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

PHẠM THỊ 

MINH THƯ - 

12A03; PHẠM 

MINH 

PHƯƠNG - 

12A03 

Ba 

181 

THPT 

Giồng Ông 

Tố 

02-05-

79000703 

Giải pháp ứng dụng công nghệ số 

trong công tác hỗ trợ tham vấn 

tâm lý học đường tại trường 

THPT Giồng Ông Tố 

THPT 
Phường 

Bình Trưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Lê 

Khánh Dung - 

11A9; Đinh Tuệ 

Chi - 11A9 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

182 

THPT 

Giồng Ông 

Tố 

02-02-

79000703 

Mức độ nhận thức và sử dụng các 

ứng dụng GenAI  trong hoạt động 

học tập của học sinh THPT tại 

một số trường trên địa bàn 

TP.HCM 

THPT 
Phường 

Bình Trưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Ngọc 

Khánh Linh - 

11A11; Danh 

Phạm Yến Vy - 

11A11 

Ba 

183 
THCS Lê 

Văn Tám 

02-02-

79765506 

Tác động của việc sử dụng mạng 

xã hội sau 22 giờ đến kết quả học 

tập và sức khỏe tinh thần của học 

sinh THCS 

THCS 
Phường 

Bình Thạnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Bảo Thy - 9/8; 

Nguyễn Trần 

Bảo Châu - 9/8 

Ba 

184 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

02-15-

79000F02 

Phân tích sự tiếp nhận văn hóa, lối 

sống nước ngoài của học sinh 

THPT ở TP.HCM trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế 

THPT 
Phường An 

Khánh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Trần Thảo 

Nguyên - 

11CA3; Trần 

Cát Nghi - 

11CA3 

Ba 

185 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến 

02-04-

79000716 

Khảo sát thực trạng suy nghĩ tiêu 

cực tự động  ở học sinh cấp 

THPT: nghiên cứu trường hợp tại 

khu vực 1 - Thành phố Hồ Chí 

Minh 

THPT 
Phường Hòa 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

LÊ NGÂN 

HẠNH - 11A1; 

LÊ NGỌC 

TƯỜNG VY - 

11A1 

Ba 

186 
THPT Long 

Thới 

02-04-

79786701 

Nâng cao năng lực quản lý thời 

gian cho học sinh THPT trong bối 

cảnh chuyển đổi số 

THPT 
Xã Hiệp 

Phước 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thanh 

Nhã - 12A5; 

Phan Minh Trí - 

12A2 

Ba 

187 
THCS Lê 

Thành Công 

02-03-

79786507 

Xây dựng mô hình định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 

dựa trên lý thuyết cây nghề 

nghiệp 

THCS Xã Nhà Bè 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Huỳnh 

Gia Hân - 9A2; 

Đoàn Anh Thơ - 

9A2 

Ba 

188 
Trường 

THCS 

02-02-

77750508 

ỨNG DỤNG VĂN HÓA NGHỆ 

THUẬT HỌC ĐƯỜNG  ĐỂ 

PHÁT HUY NĂNG LỰC VÀ 

THCS Xã Bình Giã 02 
Khoa 

học xã 
Tập thể 

Phạm Thị Bảo 

Ngọc - 9A1; 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

Quảng 

Thành 

HÌNH THÀNH GIÁ TRỊ TÍCH 

CỰC. 

hội và 

hành vi 

Ngô Thị Kim 

Châu - 9A1 

189 

Trường 

THPT 

Nguyễn Huệ 

- Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

02-02-

77000812 

Giải pháp nâng cao năng lực cảm 

xúc- xã hội  cho học sinh của một 

trường THPT  trên địa bàn 

phường Rạch Dừa, Thành phố  

Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường  

Rạch Dừa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Bùi 

Khánh Linh - 

11AN; Đinh 

Nguyễn Minh 

Thư - 11AN 

Ba 

190 
THPT Bưng 

Riềng 

02-02-

77000824 

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XEM 

VIDEO NGẮN ĐẾN KHẢ 

NĂNG TẬP TRUNG VÀ GHI 

NHỚ CỦA HỌC SINH THPT 

THPT 
Xã Xuyên 

Mộc 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Thị Thu 

Trang - 11A5; 

Nguyễn Phúc 

Bửu Lâm - 

12A5 

Ba 

191 
THPT Minh 

Đạm 

02-07-

77000723 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo  trong 

việc nâng cao năng lực tự học 

môn Ngữ Văn cho học sinhTHPT 

THPT Xã Long Hải 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Quốc Kiệt - 

12A5; Phạm 

Ngọc Bảo Nhi - 

12A5 

Ba 

192 
THCS Lê 

Văn Hưu 

02-02-

79786502 

Phía sau ngôn từ- Giải pháp tích 

cực cho hiện tượng bạo lực ngôn 

ngữ trong học sinh THCS 

THCS Xã Nhà Bè 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Bảo Gia 

Hân - 8A6; Lê 

Thị Ngọc Nga - 

8A6 

Ba 

193 
THPT Long 

Trường 

02-05-

79000759 

01-Khoa hoc XH va hanh vi-De 

tai Moi lien he cua viec su dung 

tri tue nhan tao den hieu qua hoc 

tap mon Vat ly cua hoc sinh THPT 

THPT 

Phường 

Long 

Trường 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đào Minh Vũ 

Bảo - 12A2; Hồ 

Anh Thư - 12A5 

Ba 

194 

THCS 

Nguyễn Văn 

Quỳ 

02-03-

79786504 

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM 

THIỂU ÁP LỰC HỌC TẬP, THI 

CỬ ĐẾN SỨC KHỎE, TÂM LÝ 

ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG 

THCS 

THCS Xã Nhà Bè 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phan Châu Bảo 

Ngọc - 8A7; 

Thái Ngọc Xuân 

Giao - 8A7 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

195 
THCS Ngô 

Quyền 

02-02-

79766511 

03.THCS NQ-TÁC ĐỘNG CỦA 

VIDEO NGẮN ĐẾN HỌC TẬP 

VÀ GIAO TIẾP CỦA HỌC 

SINH TẠI TRƯỜNG THCS NQ 

THCS 
Phường Bảy 

Hiền 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Bảo Huy - 

9/9; Trần Thụy 

Khánh An - 9/9 

Ba 

196 

THCS 

Nguyễn Gia 

Thiều 

02-04-

79766503 

Kỳ vọng thành tích học tập - Áp 

lực vô hình dẫn đến xung đột tâm 

lý giữa cha mẹ và học sinh THCS 

THCS 
Phường Tân 

Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thái 

Thanh - 9A3; 

Đỗ Lê Quỳnh 

Trâm - 9A7 

Ba 

197 
THCS Tôn 

Thất Tùng 

02-02-

79767513 

Nghiên cứu thực trạng sử dụng 

ngôn ngữ hình thể tiêu cực và giải 

pháp xây dựng trí tuệ cảm xúc cho 

học sinh THCS 

THCS 
Phường Tân 

Sơn Nhì 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Anh 

Vinh - 8/8; 

Nguyễn Lan 

Phương - 8/8 

Ba 

198 

THPT 

Nguyễn Chí 

Thanh 

02-03-

79000728 

ĐƯA HÀNH TRÌNH CỨU 

NƯỚC CỦA HỒ CHÍ MINH   

ĐẶT TRONG KHÔNG GIAN 

VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH  TẠI 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ 

THANH 

THPT 
Phường Tân 

Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trần Minh Hoài 

- 12A9 
Ba 

199 
THPT Tân 

Túc 

02-05-

790007B3 

Thiết kế bộ trò chơi tương tác từ 

truyện Nguyễn Nhật Ánh nhằm 

nâng cao kỹ năng giải quyết mâu 

thuẫn của học sinh THPT. 

THPT Xã Tân Nhựt 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thiện 

Nhân - 12A12; 

Lê Nguyễn Mai 

Thanh - 11B10 

Ba 

200 

THPT Năng 

Khiếu 

TDTT 

02-01-

79000871 

Khảo sát sự hứng thú của học sinh 

THPT đối với môn giáo dục thể 

chất theo chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 

THPT 
Phường Tân 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Hoàng 

Minh - Lớp 

12A1 

Ngô Tuệ Nghi - 

Lớp 12A1 

Ba 

201 

THCS 

Nguyễn 

Vĩnh Nghiệp 

02-03-

79761506 

Tâm lí học sinh lớp 9 tại Trường 

THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 

trước ngưỡng cửa chuyển cấp 

THCS 

Phường 

Đông Hưng 

Thuận 

02 
Khoa 

học xã 

Cá 

nhân 

Nguyễn Hoàng 

Hiểu Lam - 9A1 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

hội và 

hành vi 

202 
THCS Đào 

Duy Anh 

02-05-

79768506 

Khảo sát tỷ lệ tật khúc xạ và đề 

xuất một số biện pháp can thiệp 

cho học sinh trường THCS 

THCS 
Phường Phú 

Nhuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Đỗ Hoàng Quân 

- 9A2 
Ba 

203 

THCS 

Nguyễn An 

Khương 

02-03-

79784501 

Khảo sát tác động tiêu cực của áp 

lực đồng trang lứa  đối với học 

sinh THCS 

THCS Xã Hóc Môn 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

NGUYỄN 

HỒNG 

PHƯƠNG - 9A1 

Ba 

204 

THCS 

Nguyễn Chí 

Thanh 

02-04-

79761512 

NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG 

XỬ CÓ VĂN HÓA CỦA HỌC 

SINH TRÊN KHÔNG GIAN 

MẠNG, TRONG BỐI CẢNH 

MỚI Ở TRƯỜNG THCS 

THCS 
Phường Tân 

Thới Hiệp 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trần Thanh 

Uyên - 9A1 
Ba 

205 

Trường 

THPT 

Nguyễn Du 

- Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

02-04-

77000705 

THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GHI 

NHẬN CHÍNH MÌNH, GHI 

NHẬN NGƯỜI KHÁC CỦA 

HỌC SINH THPT VÀ CÁC 

BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN 

NÂNG CAO NHỮNG KỸ 

NĂNG NÀY 

THPT 
Xã Ngãi 

Giao 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Ngô Minh Hiếu 

- 10A03; Thang 

Minh Hy - 

10A03 

Ba 

206 

THPT 

Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

02-02-

77000718 

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG 

NHẬN THỨC VỀ CÁC HÌNH 

THỨC “BẮT CÓC ONLINE” 

VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH 

CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG 

THPT 

THPT 
Phường Tam 

Long 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Bảo Trâm - 

11A7; Cù Hoàng 

Dũng - 11A1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

207 
THCS Trần 

Nguyên Hãn 

02-01-

77752507 

Một số giải pháp góp phần hạn 

chế tác động tiêu cực của mạng xã 

hội đối với học sinh tại một số 

trường THCS trên địa bàn xã 

Long Hải 

THCS Xã Long Hải 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Hồ Trần Ngọc 

Quỳnh Hoa - 

9B; Nguyễn Gia 

Khang - 9D 

Ba 

208 
THCS Đồng 

Khởi 

02-03-

79767504 

DỰ ÁN 2_HÀNH VI TÌM KIẾM 

THÔNG TIN TRÊN 

GOOGLE/CHATGPT VÀ TÁC 

ĐỘNG ĐẾN KỸ NĂNG TƯ 

DUY PHẢN BIỆN CỦA HỌC 

SINH THCS 

THCS 
Phường Phú 

Thạnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

NGUYỄN 

TRẦN DUY 

PHONG - 9/3; 

HUỲNH NGỌC 

THIÊN PHÚC - 

9/3 

Ba 

209 
THPT Phạm 

Văn Sáng 

02-04-

790007B1 

VĂN HÓA NGOẠI LAI VÀ 

BẢO TỒN BẢN SẮC VĂN HÓA 

DÂN TỘC CỦA HỌC SINH 

THPT TRONG THỜI KÌ HỘI 

NHẬP QUỐC TẾ 

THPT 
Xã Xuân 

Thới Sơn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Ngô Minh Thái - 

12A12 
Ba 

210 
THPT Marie 

Curie 

02-03-

79000743 

“Nhà lặng” - Giải pháp kết nối 

cảm xúc nhằm hạn chế ảnh hưởng 

tâm lý từ mối quan hệ giữa cha và 

con cái  ở học sinh THPT 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Hà Chi 

- 12D02; Võ Gia 

Trụ - 12D02 

Ba 

211 

THPT 

Nguyễn An 

Ninh 

02-02-

79000745 

Tạo hứng thú học lịch sử cho học 

sinh trường THPT Nguyễn An 

Ninh thông qua các hoạt động của 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh 

THPT 
Phường 

Vườn Lài 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Thị Ngọc 

Hân - 12A5; Đỗ 

Quang Hỷ - 

12A5 

Ba 

212 
THPT Đào 

Sơn Tây 

02-04-

790007B2 

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HỘI 

CHỨNG TRÌ HOÃN MÃN 

TÍNH VỚI ÁP LỰC HỌC TẬP Ở 

HỌC SINH THPT TẠI THỦ 

ĐỨC 

THPT 
Phường Linh 

Xuân 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trần Thị Tú 

Trân - 12C13 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

213 
THPT Trung 

Phú 

02-02-

79000737 

Truyền thông đen AI và âm mưu 

chuyển hoá nhận thức của thanh 

thiếu niên trên không gian mạng 

THPT 
Xã Phú Hòa 

Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Bùi Gia Hân - 

11XH1; Dương 

Lê Trà My - 

11XH1 

Ba 

214 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

02-11-

79000701 

Ứng dụng công nghệ vào giáo dục 

giới tính cho học sinh trường 

THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM 

giai đoạn 2025 -2030 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Phạm Minh Nhi 

- 12A7 
Ba 

215 
THPT Hàn 

Thuyên 

02-03-

79000749 

Sự thấu hiểu bản thân trong lựa 

chọn nghề nghiệp của học sinh 

THPT Hàn Thuyên và một số 

trường THPT lân cận: Thực trạng 

và đề xuất giải pháp hỗ trợ 

THPT 
Phường Phú 

Nhuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lương Ngọc 

Thụy Lâm - 

12A11; Nguyễn 

Phương Mai 

Quỳnh - 12A11 

Ba 

216 
THPT Thủ 

Đức 

02-03-

79000731 

02_1182_04 Ảnh hưởng của trí 

tuệ nhân tạo  đến thói quen và văn 

hóa đọc ở học sinh Trường THPT 

Thủ Đức 

THPT 
Phường Thủ 

Đức 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Ngọc 

Huyền Trâm - 

12A2; Phạm 

Thanh Vân - 

12A2 

Ba 

217 

THCS 

Nguyễn Văn 

Trỗi 

02-05-

79769503 

AI trong cặp sách học sinh THCS 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bình 

Trưng, thành phố Hồ Chí Minh 

THCS 
Phường 

Bình Trưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

VÕ GIA HƯNG 

- 9/6; VƯU KIM 

NGỌC - 9/6 

Ba 

218 
THPT An 

Lạc 

02-03-

79000805 

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA 

TRUYỀN THÔNG TRONG 

GIÁO DỤC NHẬN THỨC VÀ 

HÀNH VI SỨC KHỎE SINH 

SẢN VÀ TÌNH DỤC CỦA HỌC 

SINH THPT 

THPT 
Phường An 

Lạc 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Mai Anh - 

12A12; Nguyễn 

Hoàng Tuyết 

Mai - 12A12 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

219 
THPT Nam 

Sài Gòn 

02-04-

79000820 

TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP 

LỊCH SỬ CỦA HỌC SINH 

THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM 

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ HỒ 

CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG 

THPT NAM SÀI GÒN 

THPT 
Phường Tân 

Mỹ 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Đức 

Hoàng Kim - 

11A3 

Ba 

220 
THPT Lê 

Thánh Tôn 

02-03-

79000711 

Nghiên cứu thực trạng và giải 

pháp nâng cao nhận thức về bình 

đẳng, hòa nhập với học sinh 

khuyết tật trong bối cảnh giáo dục 

toàn diện tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

THPT 
Phường Tân 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Thị Vân 

- 10A10 
Ba 

221 
THPT 

Phước Long 

02-05-

79000752 

Nghiên Cứu Thực Trạng IS  Kỳ 

Thị Nội Hóa Ở Học Sinh THPT 
THPT 

Phường 

Phước Long 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trương Mai Đào 

- 12A2; Dương 

Nguyễn Việt 

Phương - 12A2 

Ba 

222 
THPT Tân 

Túc 

02-02-

790007B3 

Nhận diện và phòng tránh nguy 

cơ bắt cóc qua không gian mạng 

ở học sinh THPT. 

THPT Xã Tân Nhựt 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Như - 

11B4; Nguyễn 

Ngọc Anh Thư - 

11B15 

Ba 

223 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Huân 

02-04-

79000732 

Thực trạng và giải pháp về "nỗi sợ 

bị bình thường" - Fear Of Normal  

của học sinh THPT trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường Thủ 

Đức 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Bùi Gia Hân - 

12CV; Trần Hải 

Yến - 12CV 

Ba 

224 
THCS Lý 

Tự Trọng 

02-03-

79764512 

TÊN DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KỸ 

NĂNG SỐ CHO HỌC SINH 

THCS  NHẰM PHÒNG CHỐNG 

NGUY CƠ BẮT CÓC ONLINE  

THCS 
Phường An 

Hội Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Duy Minh 

- 9/5; Đinh 

Hồng Diệu Anh 

- 9/5 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

TRONG THỜI ĐẠI CÔNG 

NGHỆ 4.0 

225 

THPT Trần 

Khai 

Nguyên 

02-05-

79000744 

Thiết kế Bộ công cụ học tập 

Gamification  nhằm phát triển 

Năng lực môn Địa lí lớp 12 cho 

HS tại Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường An 

Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Quách Kim 

Phụng - 12A13; 

Trần Gia Bình - 

12A13 

Ba 

226 
THPT Võ 

Thị Sáu 

02-04-

79000721 

Fear of Joining In: Nỗi sợ tham 

gia - Trở ngại phát triển toàn diện 

của học sinh THPT 

THPT 
Phường Gia 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

NGUYỄN BẢO 

ANH - 12A04; 

NGUYỄN THỊ 

MỸ TRINH - 

12A01 

Ba 

227 
THPT Võ 

Thị Sáu 

02-03-

79000721 

XU HƯỚNG 

HOMESCHOOLING Ở THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH: THỰC 

TRẠNG, CƠ HỘI VÀ ĐỊNH 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

THPT 
Phường Gia 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

THÁI THU 

UYÊN - 11A13; 

LÊ TRẦN MAI 

PHƯƠNG - 

11A15 

Ba 

228 

THPT Trần 

Khai 

Nguyên 

02-03-

79000744 

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ 

DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  

ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC TẬP 

CỦA HỌC SINH THPT TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

THPT 
Phường An 

Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trương Mỹ 

Đình - 11A11; 

Trần Hoài Nam - 

11A11 

Ba 

229 
THPT Linh 

Trung 

02-04-

790007C3 

Nghiên cứu về Stress học đường: 

Thực trạng và ảnh hướng của nó 

đối với tinh thần và hiệu suất học 

tập của học sinh trường THPT 

Linh Trung 

THPT 
Phường Linh 

Xuân 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trần Thu Hiền - 

11A15 
Ba 

230 
THPT Võ 

Văn Kiệt 

02-04-

790007B8 

ẢNH HƯỞNG CỦA CHAT GPT 

ĐẾN KỸ NĂNG TƯ DUY CỦA 
THPT 

Phường Phú 

Định 
02 

Khoa 

học xã 
Tập thể 

Cao Ngọc Hoài 

Như - 11A13; 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

HỌC SINH KHỐI 11 TRƯỜNG 

THPT VÕ VĂN KIỆT, THÀNH 

PHỐ HCM 

hội và 

hành vi 

Trần Mai Uyên 

Phương - 11A13 

231 
THCS Lê 

Văn Hưu 

02-03-

79786502 

TỪ “CHỈ XEM VÀI PHÚT’ ĐẾN 

‘XEM MÃI KHÔNG DỪNG” - 

HIỆU ỨNG CUỘN VÔ TẬN  

VÀ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT 

HÀNH VI SỐ CỦA HỌC SINH 

TRUNG HỌC CƠ SỞ 

THCS Xã Nhà Bè 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Cao Huy Khánh 

- 9A10; Dương 

Mỹ Tú - 9A10 

Ba 

232 

TH, THCS 

và THPT 

Việt Úc 

02-08-

79000C03 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM 

THIỂU HIỆN TƯỢNG SỢ BỊ 

BỎ LỠ   Ở HỌC SINH THPT 

THPT 
Phường 

Diên Hồng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

PHẠM 

NGUYỄN 

MINH TRÚC - 

10.B6; LÝ DU 

MỸ - 10.B6 

Ba 

233 
THPT 

Nguyễn Du 

02-02-

79000717 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

TƯƠNG TÁC “THỬ THÁCH 

GENXANH” - ỨNG DỤNG LÝ 

THUYẾT “NGHỊCH LÝ CỦA 

SỰ LỰA CHỌN”  HÌNH 

THÀNH THÓI QUEN THỰC 

HÀNH CÁC MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG CHO HỌC 

SINH TRƯỜNG THPT 

NGUYỄN DU 

THPT 
Phường Hòa 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Quang 

Hưng - 12A16; 

Phạm Ngọc 

Phương Linh - 

12A16 

Ba 

234 

THPT 

Lương Văn 

Can 

02-02-

79000712 

Thực trạng Bed Rotting ở học 

sinh THPT tại Thành phố Hồ Chí 

Minh và đề xuất một số giải pháp 

THPT 
Phường 

Chánh Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Bùi Như Quỳnh 

- 12A4; Lưu 

Phụng Nhi - 

12A14 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

235 

THCS Cách 

Mạng Tháng 

Tám 

02-03-

79771507 

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNH VI 

BẮT TREND ĐẾN NHẬN 

THỨC VÀ LỐI XÂY DỰNG 

HÌNH ẢNH BẢN THÂN ĐỐI 

VỚI HỌC SINH LỚP 8,9 

TRƯỜNG THCS CMTT 

PHƯỜNG HÒA HƯNG – TP. 

HCM 

THCS 
Phường Hòa 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Nguyễn 

Gia Khang - 8/1; 

Hồ Thảo 

Nguyên - 8/1 

Ba 

236 
THCS Trần 

Văn Ơn 

02-02-

79760502 

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG 

CỦA MÔI TRƯỜNG XUNG 

QUANH ĐẾN LO ÂU VÀ 

TRẦM CẢM  Ở HỌC SINH 

THCS VÀ  CÁC GIẢI PHÁP HỖ 

TRỢ 

THCS 
Phường Tân 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn An 

Nhiên - 8A6 
Ba 

237 
THPT Vĩnh 

Lộc B 

02-02-

790007B6 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định lựa chọn tổ hợp 

môn học của học sinh tại một số 

trường THPT trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Xã Tân Vĩnh 

Lộc 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy - 

11B12; Trần 

Dương Toàn - 

11B4 

Ba 

238 

TH, THCS 

và THPT 

Emasi Vạn 

Phúc 

02-02-

79000C13 

Vấn đề xử lý thông tin khi sử 

dụng trí tuệ nhân tạo của học sinh 

trung học trường EMASI Vạn 

Phúc 

THPT 
Phường 

Hiệp Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Huỳnh 

Khánh Đoan - 

12M; Đoàn 

Minh Trâm - 

10E 

Ba 

239 

THPT 

Nguyễn 

Hiền 

02-04-

79000718 

Khảo sát và đề xuất giải pháp giúp 

học sinh THPT trên địa bàn 

phường Bình Thới nhận diện và 

vượt qua một số cảm xúc tiêu cực 

THPT 
Phường 

Bình Thới 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Mã Nhã Đình - 

12A15; Lê Đỗ 

Bảo Ngọc - 

11A01 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

240 
THCS Tân 

Tạo A 

02-03-

79777513 

Áp dụng công thức 21.3.6.5 để 

nâng cao hiệu quả đọc sách của 

học sinh 

THCS 
Phường Tân 

Tạo 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Lê Sỹ Việt Long 

- 8.3 
Ba 

241 
THCS Bình 

Thọ 

02-03-

79762511 

THỰC TRẠNG LỪA ĐẢO 

TRỰC TUYẾN TRÊN KHÔNG 

GIAN MẠNG VÀ BIỆN PHÁP 

NÂNG CAO NHẬN THỨC 

CHO HỌC SINH THCS TRÊN 

ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

THCS 
Phường Thủ 

Đức 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Minh Anh - 

9/6; Đỗ Minh 

Nguyệt - 9/6 

Ba 

242 
THCS Chi 

Lăng 

02-03-

79773506 

Tác động của hiệu ứng 

Hikikomori đến tinh thần và kỹ 

năng xã hội của học sinh lớp 8 

THCS 
Phường 

Khánh Hội 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Đào Tú 

Ngân - 8A5 
Ba 

243 
THPT Phú 

Nhuận 

02-03-

79000726 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

NÂNG CAO KỸ NĂNG TƯ 

DUY PHẢN BIỆN CỦA HỌC 

SINH TRƯỜNG THPT PHÚ 

NHUẬN 

THPT 
Phường Đức 

Nhuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Bảo Châu - 

11A09; Nguyễn 

Ngô Nhã Vy - 

11A09 

Ba 

244 
THCS Minh 

Đức 

02-03-

79760503 

Nghiên cứu hành vi Phubbing và 

đề xuất giải pháp kiến tạo văn hóa 

tương tác tích cực đối với học 

sinh THCS 

THCS 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Võ Hoàng Gia 

Bảo - 8/3; 

Nguyễn Ngọc 

Như Ý - 8/3 

Ba 

245 

THCS Tùng 

Thiện 

Vương 

02-03-

79776507 

HỘI CHỨNG FOMO Ở CÁC 

BẠN TRẺ TUỔI 15 - THỰC 

TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

THCS 
Phường Phú 

Định 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Đăng Khánh 

- 9/01; Trần 

Minh Tuấn - 

9/01 

Ba 

246 
THPT Ten 

Lơ Man 

02-05-

79000742 

Sự ảnh hưởng bởi khoảng cách xã 

hội đến chất lượng  tình bạn của 
THPT 

Phường Bến 

Thành 
02 

Khoa 

học xã 
Tập thể 

Trần Trường 

Giang - 11A7; 

Nguyễn Châu 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

học sinh THPT trên địa bàn 

TPHCM. 

hội và 

hành vi 

Phương Linh - 

11A7 

247 
THCS Hai 

Bà Trưng 

02-06-

79770504 

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP SỬ 

DỤNG CHAT GPT NHẰM 

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ 

HỌC MÔN KHOA HỌC TỰ 

NHIÊN CHO HỌC SINH LỚP 8, 

9 

THCS 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Vũ Ngọc Thanh 

An - 8/9; Vũ Gia 

Khang - 9/7 

Ba 

248 
THCS Ba 

Đình 

02-04-

79774501 

ỨNG DỤNG MỘT SỐ SẢN 

PHẨM HỌC TẬP  NHẰM 

NÂNG CAO Ý THỨC TRẬT TỰ 

AN TOÀN  GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG BỘ CỦA HỌC SINH 

LỚP 8 TẠI  TRƯỜNG THCS BA 

ĐÌNH   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

THCS 
Phường Chợ 

Quán 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Võ Lâm Chí 

Khang - 8/12; 

Võ Lâm Hiểu 

Khang - 8/12 

Ba 

249 

THCS 

Nguyễn Chí 

Thanh 

02-03-

79761512 

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC 

THẦN TƯỢNG  NGƯỜI NỔI 

TIẾNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU 

DÙNG CỦA HỌC SINH THCS 

THCS 
Phường Tân 

Thới Hiệp 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Đào Ngọc Lan - 

9A1 
Ba 

250 

Trường 

THPT 

Chuyên 

Hùng 

Vương 

02-03-

74000707 

Nhu cầu tham vấn tâm lý học 

đường của học sinh THPT khu 

vực 2 Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường Thủ 

Dầu Một 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Tan Diệp Chi - 

11A2 
Ba 

251 

Trường 

THPT Thái 

Hòa 

02-02-

74000722 

THIẾT KẾ BỘ CÂU HỎI KHẢO 

SÁT VÀ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 

THAY ĐỔI HÀNH VI ĐỐI VỚI 

VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI 

THPT 
Phường Tân 

Khánh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phan Thảo 

Nguyên - 11A1; 

Võ Tấn Sang - 

11A1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

TRƯỚC KHI NGỦ CỦA HỌC 

SINH THPT 

252 

Trường 

THCS Long 

Hòa 

02-01-

74720503 

ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TRONG VIỆC XÂY DỰNG 

THƯ VIỆN ẢO SONG NGỮ 

ANH - VIỆT 

THCS 
Xã Long 

Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lai Nguyễn Anh 

Duy - 8A.1; 

Nguyễn Nghi 

Đình - 8A.1 

Ba 

253 

Trường 

THCS Bình 

Chuẩn 

02-03-

74725503 

Nghiên cứu hành vi tiếp cận bất 

thường trên mạng xã hội và đề 

xuất mô hình nhận diện nguy cơ 

bắt cóc online 

THCS 
Phường 

Thuận Giao 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đỗ Lê Thanh Hà 

- 9A1; Phan 

Mẫn Nghi - 8A6 

Ba 

254 

Trường Tiểu 

học, THCS 

và THPT 

Ngô Thời 

Nhiệm 

02-04-

74000833 

Tác động của nội dung rác do trí 

tuệ nhân tạo  đối với chất lượng 

học tập của học sinh THPT 

THPT 
Phường 

Bình Dương 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Trần 

Khánh Huy - 

12B12 

Ba 

255 
THCS 

Thắng Nhì 

02-01-

77747503 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ VĂN 

HOÁ ĐỌC TRONG HỌC SINH 

THCS 

THCS 
Phường 

Vũng Tàu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Như - 

8.1; Phạm Vũ 

Diệu Anh - 8.1 

Ba 

256 

Trường 

THCS 

Quang 

Trung 

02-02-

77750501 

Nghiên cứu phương pháp khuyến 

khích học sinh tìm hiểu lịch sử 

qua mạng xã hội và tổ chức dự án 

học tập 

THCS 
Xã Nghĩa 

Thành 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Kim Nhật 

Thanh - 9/5; 

Nguyễn Lê 

Quốc Minh - 9/2 

Ba 

257 

Trường 

THPT Trần 

Phú - Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

02-02-

77000704 

ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG 

TÂM LÍ ĐÁM ĐÔNG ĐẾN 

HÀNH VI HỌC SINH THPT VÀ 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM 

NÂNG CAO NHẬN THỨC. 

THPT 
Xã Kim 

Long 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Phạm 

Phương Nguyên 

- 12A1; Bùi Lê 

Chân Như - 

12A1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

258 
THPT Hòa 

Bình 

02-02-

77000816 

CẨM NANG HỖ TRỢ NÂNG 

CAO KỸ NĂNG KIỂM SOÁT 

CẢM XÚC CHO HỌC SINH 

THPT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA 

HỘI 

THPT Xã Hòa Hội 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Trọng Hà 

Nam - 12A1; Lê 

Nguyễn Nhật 

Anh - 11A5 

Ba 

259 

THCS 

PHẠM 

HỒNG 

THÁI 

02-01-

77752505 

Một số giải pháp nâng cao kỹ 

năng giao tiếp cho học sinh 

trường THCS Phạm Hồng Thái 

THCS Xã Long Hải 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Nguyễn 

Khánh Ly - 9D; 

Nguyễn Đan Vy 

- 9D 

Ba 

260 

Trường 

THPT 

Nguyễn Trãi 

- Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

02-04-

77000719 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

PHÒNG NGỪA HÀNH VI 

CYBERBULLYING DƯỚI 

HÌNH THỨC LẬP GROUP GIẢI 

QUYẾT MÂU THUẪN TIÊU 

CỰC Ở HỌC SINH THPT TẠI 

TP HỒ CHÍ MINH 

THPT 
Xã Ngãi 

Giao 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Anh Hà Châu 

- 11A6; Đinh 

Nguyễn Thanh 

Trúc - 11A6 

Ba 

261 

Trường 

THPT Võ 

Thị Sáu - Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

02-04-

77000711 

Ngọn lửa số - Hành trình phát 

triển năng lực số cho học sinh tại 

trường THPT Võ Thị Sáu, học tập 

sáng tạo và hiệu quả trong chuyển 

đổi số 

THPT Xã Đất Đỏ 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trần Thảo Hồng 

- 10A7 
Ba 

262 
THPT Marie 

Curie 

02-04-

79000743 

"Sử đạo Tâm kinh" - Giải pháp 

khắc phục thực trạng "Lý thuyết 

hóa" trong tiết Thực hành Lịch sử 

ở Trường THPT 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Ngọc Thái 

Sơn - 11A05; 

Huỳnh Trọng 

Hiếu - 11A05 

Ba 

263 
THPT 

Phước Long 

02-04-

79000752 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hội 

chứng FOBO  đến quá trình ra 

quyết định lựa chọn ngành nghề 

của HS lớp 12 tại TP. Hồ Chí 

Minh –Giải pháp 

THPT 
Phường 

Phước Long 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Trần Ngân 

Triệu - 12A4; 

Đỗ Cát Tường - 

12A4 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

264 
THCS Trần 

Văn Quang 

02-03-

79766513 

Thói quen tiêu dùng xanh của học 

sinh trường THCS và giải pháp 

nâng cao hành vi bảo vệ môi 

trường 

THCS 
Phường Bảy 

Hiền 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Gia 

Linh - 8/1; Trần 

Đức Lam Giang 

- 8/2 

Ba 

265 
THCS Phan 

Đăng Lưu 

02-04-

79776505 

Nâng cao ý thức, kỹ năng số bảo 

vệ bản thân của học sinh THCS 

trước nguy cơ bắt cóc online 

trong thời đại công nghệ 4.0 

THCS 
Phường 

Bình Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Trần Minh 

Quân - 8A3; 

Huỳnh Bảo 

Ngọc - 9A4 

Ba 

266 
THCS Phan 

Đăng Lưu 

02-03-

79776505 

“Gen Z” số: tối ưu hoá hành vi sử 

dụng thiết bị công nghệ của học 

sinh 

THCS 
Phường 

Bình Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Vi Thiện - 

9A3; Đỗ Ngọc 

Minh - 9A1 

Ba 

267 
THCS Phan 

Đăng Lưu 

02-02-

79776505 

Gaslighting trong mối quan hệ 

bạn bè: Dấu hiệu, tác hại và các 

đối phó 

THCS 
Phường 

Bình Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Huỳnh 

Khánh Trân - 

8A1; Lê Đình 

Thục Quyên - 

8A1 

Ba 

268 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Tiến 

02-04-

79000761 

NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ 

DUY PHẢN BIỆN Ở  HỌC 

SINH THPT DƯỚI GÓC NHÌN 

CỦA  THÁP NHU CẦU 

MASLOW 

THPT 
Xã Đông 

Thạnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Quốc 

Phong - 11B10; 

Nguyễn Phương 

Thảo - 11B03 

Ba 

269 
THCS 

Khánh Hội 

02-03-

79773507 

THỰC TRẠNG KỸ NĂNG SỐ 

VÀ NHẬN THỨC VỀ GIAO 

TIẾP VĂN MINH, AN TOÀN 

TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG 

CỦA HỌC SINH THCS 

THCS 
Phường 

Xóm Chiếu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Nguyễn Hoài 

An - 8A2; 

Nguyễn Tuấn 

Trọng - 8A1 

Ba 

270 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Tiến 

02-02-

79000761 

NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ 

PHÙ HỢP VÀ SỰ LỰA CHỌN 

TỔ HỢP MÔN CỦA HỌC SINH 

THPT 
Xã Đông 

Thạnh 
02 

Khoa 

học xã 
Tập thể 

Bùi Hoàng Hải - 

12A12; Trần 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN 

HỮU TIẾN, XÃ ĐÔNG 

THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

hội và 

hành vi 

Vĩnh Phong - 

12A10 

271 

THPT 

Giồng Ông 

Tố 

02-04-

79000703 

Hiện tượng lây  lan cảm xúc  và 

ảnh hưởng của nó tới tâm lý học 

sinh  THPT Giồng Ông Tố. Thực 

trạng và giải pháp. 

THPT 
Phường 

Bình Trưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Xuân 

Hương - 12D9; 

Nguyễn Tiên 

Quỳnh Trâm - 

12D9 

Ba 

272 
THPT Lê 

Minh Xuân 

02-05-

79000806 

Giải pháp ResiUp tăng sức đối 

diện cho học sinh cấp THPT trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT Xã Bình Lợi 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Hữu Lộc - 

12A8; Phạm Lê 

Minh Anh - 

12A17 

Ba 

273 
THCS Ngô 

Chí Quốc 

02-01-

79762503 

Tìm hiểu tình trạng áp lực đồng 

trang lứa  tại trường THCS Ngô 

Chí Quốc và đề xuất bộ công cụ 

cải thiện cảm xúc cho học sinh. 

THCS 
Phường 

Hiệp Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Vũ Bá Tài - 

9A15; Lê Trần 

Bảo Trí - 9A15 

Ba 

274 

Trường 

THCS Tân 

Đông Hiệp 

02-02-

74724505 

Nghiên cứu hình thành kỹ năng số 

cho học sinh THCS nhằm phòng 

tránh bắt cóc online trong thời đại 

công nghệ 4.0 

THCS 
Phường Dĩ 

An 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Hoàng Lê 

Phương Thảo - 

8.8; Phạm Kiều 

Xuân - 8.10 

Ba 

275 

THCS 

Huỳnh Tấn 

Phát 

02-03-

79778502 

“Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 

quảng bá và giáo dục giá trị văn 

hóa trang phục truyền thống Việt 

Nam cho học sinh THCS”. 

THCS 
Phường Tân 

Thuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Danh Hiển 

- 9A1; Trương 

Ngọc Bảo 

Nguyên - 9A1 

Ba 

276 

Trường 

THCS Tân 

Đông Hiệp 

02-01-

74724505 

Công nghệ số và những kỹ năng, 

giải pháp an toàn trên không gian 

mạng cho học sinh THCS 

THCS 
Phường Dĩ 

An 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lưu Lam 

Phương - 9.9; 

Nguyễn Ngọc 

Phương Linh - 

9.11 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

277 

Trường 

THCS Bình 

Thắng 

02-02-

74724506 

Hội chứng FOMO - Nỗi sợ bỏ lỡ 

và ảnh hưởng đến học sinh THCS 
THCS 

Phường 

Đông Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trần Châu Thái 

An - 9N3; Kiều 

Minh Châu - 

9N3 

Ba 

278 

THCS và 

THPT Diên 

Hồng 

02-03-

79000861 

Ảnh hưởng tâm lý so sánh quá 

khứ – hiện tại đến học sinh THPT 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường 

Diên Hồng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Trúc 

My - 10/8 
Ba 

279 

THCS và 

THPT Diên 

Hồng 

02-02-

79000861 

Ảnh hưởng của nỗi sợ bị bỏ lỡ 

mạng xã hội đến giấc ngủ và khả 

năng tập trung của học sinh THPT 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường 

Diên Hồng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Phạm 

Anh Khoa - 12/8 
Ba 

280 

Trường 

THCS Lê 

Thị Trung 

02-03-

74723510 

TÌM HIỂU Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ 

LỊCH SỬ  TÊN GỌI CÁC ĐỊA 

DANH HÀNH CHÍNH  TRÊN 

ĐỊA BÀN  PHƯỜNG TÂN 

UYÊN  – THỰC TRẠNG VÀ 

BIỆN PHÁP 

THCS 
Phường Tân 

Uyên 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

NGUYỄN 

HỒNG NGỌC 

NHI - 9A1; 

NGUYỄN HÀ 

PHƯƠNG - 9A1 

Ba 

281 

Trường 

THPT Võ 

Thị Sáu - 

Côn Đảo 

02-01-

77000817 

Xây dựng mô hình "học thông 

minh, sống hạnh phúc" của học 

sinh THPT 

THPT 
Đặc khu 

Côn Đảo 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Hoàng Viết 

Thiên Phúc - 

11A; Ngô Hải 

Dương - 11A 

Ba 

282 
THPT Minh 

Đạm 

02-04-

77000723 

Mối liên hệ giữa Rác AI và động 

lực học tập của học sinh tại trường 

THPT X - Định hướng sử dụng AI 

hiệu quả 

THPT Xã Long Hải 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trịnh Hoàng 

Minh Hằng - 

10A7; Nguyễn 

Ngọc Bạch 

Dương - 10A7 

Ba 

283 

Trường 

THPT Bà 

Rịa 

02-04-

77000820 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

GIẢM THIỂU VẤN ĐỀ 

KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ 

THPT 
Phường Bà 

Rịa 
02 

Khoa 

học xã 
Tập thể 

Nguyễn Kiều 

Hoài An - 12A9; 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

GIỮA PHỤ HUYNH VÀ HỌC 

SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN 

PHƯỜNG BÀ RỊA 

hội và 

hành vi 

Trần Quang 

Dũng - 12A8 

284 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

02-14-

79000701 

“TẬN THẾ HÓA NGÀN HOA”  

DOOMSCROLLING Ở HỌC 

SINH THPT: THỰC TRẠNG VÀ 

HƯỚNG  CHUYỂN HÓA TÍCH 

CỰC 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Bùi Ngọc Thủy 

Tiên - 11A13 
Ba 

285 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

02-12-

79000869 

THỰC TRẠNG RỐI LOẠN 

NHÂN CÁCH TRÁNH NÉ – 

AVPD Ở HỌC SINH THPT 

TP.HCM  VÀ GIẢI PHÁP GIẢM 

THIỂU DỰA TRÊN MÔ HÌNH 

CBT KẾT HỢP ĐỊNH HƯỚNG 

NGHỀ NGHIỆP 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Chân Như - 

12A7; Nguyễn 

Minh Phương 

Anh - 12A7 

Ba 

286 

THPT Trần 

Khai 

Nguyên 

02-04-

79000744 

Nhận thức của học sinh THPT về 

tác động của việc sử dụng một số 

công cụ AI tạo sinh đến kỹ năng 

viết học thuật: Thực trạng và giải 

pháp rèn luyện 

THPT 
Phường An 

Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Hồ Bảo 

Trân - 12A16; 

Võ Minh Thư - 

11A9 

Ba 

287 
THCS Tăng 

Bạt Hổ 

02-06-

79773503 

Nghiên cứu tâm lý ngại giao tiếp 

tiếng Anh của học sinh cấp THCS 

và một số đề xuất cải thiện 

THCS 
Phường 

Xóm Chiếu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đoàn Ngọc Nhã 

Linh - 9A5; Trần 

Nguyễn Toại 

Danh - 9A5 

Ba 

288 
THPT Tây 

Thạnh 

02-05-

79000758 

Ảnh hưởng từ gắn kết cảm xúc 

với cha mẹ đến hành vi chống đối 

của học sinh THPT tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

THPT 
Phường Tây 

Thạnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đoàn Bảo Ngọc 

- 11B20; 

Nguyễn Triệu 

Ngọc - 11B20 

Ba 



49 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

289 

THCS 

Nguyễn Du 

Q1 

02-02-

79760504 

ẢNH HƯỞNG CỦA “HỘI 

CHỨNG FOMO” ĐẾN TRẠNG 

THÁI HỌC TẬP CỦA HỌC 

SINH 

THCS 
Phường Bến 

Thành 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

ĐINH UYỂN 

NHI - 9/7; 

HOÀNG NGỌC 

VÂN KHÁNH - 

9/7 

Ba 

290 
THCS Chu 

Văn An 

02-05-

79760501 

Hiệu quả của việc viết Nhật kí 

biết ơn trong việc giảm căng 

thẳng và tăng hạnh phúc cho học 

sinh THCS-Hướng tới trường học 

hạnh phúc 

THCS 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lý Đan Đan - 

9A7; Mã Gia 

Bửu - 9A7 

Ba 

291 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Tiến 

02-05-

79000761 

NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH 

HƯỞNG CỦA HỘI CHỨNG 

FOMO ĐẾN HỌC SINH 

TRƯỜNG THPT XÃ HÓC 

MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

THPT 
Xã Đông 

Thạnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Nguyễn 

Ngọc Điệp - 

11B10; Phạm 

Tường Vy - 

11B11 

Ba 

292 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Cầu 

02-05-

79000739 

"Khảo sát sự thay đổi  phương 

thức thanh toán  của tiểu thương 

thành phố  Hồ Chí Minh trong bối 

cảnh chuyển đổi số" 

THPT Xã Bà Điểm 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

VÕ NGUYỄN 

MINH DUYÊN 

- 12A07; 

HOÀNG VŨ 

HÀ VI - 12A07 

Ba 

293 
THCS Trần 

Quang Khải 

02-04-

79761508 

Khảo sát áp lực tâm lý trong học 

tập môn KHTN ở trường THCS 

và đề xất giải pháp giảm áp lực 

cho học sinh 

THCS 

Phường 

Trung Mỹ 

Tây 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Bảo Ngọc - 

9A4; Nguyễn 

Đăng Khoa - 

9A4 

Ba 

294 

THCS 

Trường 

Chinh 

02-01-

79766512 

Mua sắm Online ở học sinh 

THCS thực trạng - rủi ro - giải 

pháp 

THCS 
Phường Bảy 

Hiền 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Cẩm 

Bình - 9A7; 

Trần Nguyễn 

Minh Thái - 9A7 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

295 
THPT Lê 

Minh Xuân 

02-03-

79000806 

Sử dụng âm nhạc truyền thống 

cách mạng và kỹ thuật số gắn liền 

với đổi mới việc dạy và học lịch 

sử dành cho học sinh THPT trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT Xã Bình Lợi 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Nguyễn Như 

Huỳnh - 12A10; 

Nguyễn Xuân 

Linh - 12A13 

Ba 

296 

THPT 

Giồng Ông 

Tố 

02-03-

79000703 

Giải pháp tuyên truyền hành vi 

tiêu dùng xanh thông qua mối 

quan hệ giữa mô hình ‘Giá trị - 

Niềm tin - Chuẩn mực môi 

trường” và hành vi sử dụng vật 

phẩm dùng một lần của học sinh 

trường THPT Giồng Ông Tố 

THPT 
Phường 

Bình Trưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Châu Bảo 

Ngọc - 12D9; 

Trương Gia Nhi 

- 12D11 

Ba 

297 
THPT Phạm 

Phú Thứ 

02-03-

79000875 

Mô hình “Bạn đồng hành” cùng 

học sinh hòa nhập tại trường 

THPT” ở TP.HCM 

THPT 
Phường 

Bình Tiên 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Hoài 

Thương - 12A3; 

Nguyễn Bích 

Thủy - 12A3 

Ba 

298 
THCS Lạc 

Hồng 

02-03-

79771504 

NHẬN THỨC VỀ KHỦNG 

HOẢNG HIỆN SINH Ở HỌC 

SINH THCS TẠI TPHCM 

THCS 
Phường Hòa 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Huỳnh Khánh 

Hà - 9/1; Bùi 

Minh Thư - 9/1 

Ba 

299 
THCS Độc 

Lập 

02-01-

79768502 

Những tác động tích cực để thay 

đổi nhận thức của học sinh trường 

THCS Độc Lập về trường học 

hạnh phúc -thực trạng và giải 

pháp 

THCS 
Phường Đức 

Nhuận 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Phạm Đặng Tú 

My - 8A2; 

Nguyễn Lê Hải 

Nhi - 9A4 

Ba 

300 

Trường 

THCS Trần 

Đại Nghĩa 

02-02-

74725509 

Xây dựng giải pháp số nhằm 

phòng ngừa hành vi dụ dỗ, bắt cóc 

trên không gian mạng 

THCS 
Phường 

Thuận An 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

LÊ TRÀ MY - 

8N3; NGUYỄN 

PHƯỚC LONG 

- 8N1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

301 

Trường 

THPT 

Nguyễn Du 

- Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

02-07-

77000705 

Ứng dụng cây cỏ bàng trong 

quảng bá nét văn hóa, lịch sử Việt 

Nam 

THPT 
Xã Ngãi 

Giao 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thị 

Nhật Vy - 

12A04; Hoàng 

Thảo Ngân - 

12A04 

Ba 

302 

Trường 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến - Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

02-01-

77000784 

TÁC ĐỘNG CỦA TÂM LÝ TỰ 

HÀO BẢN SẮC LÀNG NGHỀ 

TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA 

PHƯƠNG ĐẾN VAI TRÒ ĐỊNH 

HÌNH GIÁ TRỊ SỐNG CHO 

HỌC SINH THPT THỜI ĐẠI SỐ 

THPT 

Phường 

Phước 

Thắng 

02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Vũ Nguyễn 

Minh Châu - 

11D1; Nguyễn 

Thị Ngọc Ánh - 

10A6 

Ba 

303 
THPT Đinh 

Tiên Hoàng 

02-05-

77000813 

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG HÌNH 

KHỐI ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

HỨNG THÚ HỌC MÔN TOÁN 

CỦA HỌC SINH THPT 

THPT 
Phường 

Vũng Tàu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Trương Quốc 

Thái - 11A2; 

Nguyễn Khắc 

Tân - 11A2 

Ba 

304 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

02-11-

79000F02 

SỬ DỤNG MÔ HÌNH ABC VÀ 

TPB NGHIÊN CỨU VỀ YẾU TỐ 

VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆN 

TƯỢNG TÂM LÝ “THIÊN 

KIẾN XÁC NHẬN”  ĐẾN HỌC 

SINH THPT VÀ SINH VIÊN 

ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

THPT 
Phường An 

Khánh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đào Nguyễn 

Hiếu Nhân - 

12CV; Phan Duy 

Toàn - 12CV 

Ba 

305 

THCS và 

THPT Trần 

Đại Nghĩa 

02-05-

7900004036 

THỰC TRẠNG THIẾU  ĐỊNH 

HƯỚNG HỌC TẬP CỦA HỌC 

SINH THPT  TP.HCM VÀ ĐỀ 

XUẤT MÔ HÌNH HỖ TRỢ QUA 

TRANG WEB TƯƠNG TÁC 

THPT 
Phường Sài 

Gòn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Trần Hà Phương 

- 11A1 
Ba 

306 
THCS 

Colette 

02-01-

79770502 

Ảnh hưởng của việc sử dụng AI 

đối với học sinh cấp hai hiện nay 
THCS 

Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 
Tập thể 

Lê Trần Đăng 

Khoa - 95; Bùi 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

hội và 

hành vi 

Thanh Như Ý - 

95 

307 
THPT 

Phong Phú 

02-04-

790007C7 

TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA 

MẠNG XÃ HỘI ĐẾN SỰ TẬP 

TRUNG HỌC TẬP CỦA HỌC 

SINH TRƯỜNG THPT  PHONG 

PHÚ 

THPT 
Xã Bình 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Mai Vũ Thiên 

Phúc - 11B11; 

NGUYỄN 

THÀNH LUÂN 

- 11B11 

Ba 

308 

THCS và 

THPT 

Sương 

Nguyệt Anh 

02-02-

79000860 

Ảnh hưởng của việc xem video 

ngắn trước khi ngủ đến chất lượng 

giấc ngủ và khả năng ghi nhớ, tập 

trung của học sinh. 

THCS 
Phường 

Vườn Lài 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lương Gia Hân 

- 8A4; Nguyễn 

Thanh Trung - 

8A4 

Ba 

309 

THCS và 

THPT 

Sương 

Nguyệt Anh 

02-01-

79000860 

Ảnh hưởng của việc xem video 

ngắn trước khi ngủ đến chất lượng 

giấc ngủ và khả năng tập trung, 

ghi nhớ của học sinh. 

THCS 
Phường 

Vườn Lài 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lương Gia Hân 

- 8A4; Nguyễn 

Thanh Trung - 

8A4 

Ba 

310 
THCS 

Trường Thọ 

02-02-

79762515 

Bong bóng thuật toán và chiếc la 

bàn số: Giải pháp định hướng 

hành vi xem video ngắn tích cực 

ở học sinh lớp 8 trường THCS 

Trường Thọ, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

THCS 
Phường Thủ 

Đức 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thanh 

Trúc - 8/11; 

Nguyễn Minh 

Thư - 8/11 

Ba 

311 

TH, THCS 

và THPT 

Tây Úc 

02-04-

79770601 

THỰC TRẠNG MẤT TẬP 

TRUNG TRONG HỌC TẬP 

CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC 

TẠI TP.HCM 

THCS 
Phường 

Xuân Hòa 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

ĐÀO NGUYỄN 

ĐAN LINH - 

9A; NGUYỄN 

MAI THANH - 

9A 

Ba 

312 

THPT 

Nguyễn Chí 

Thanh 

02-04-

79000728 

Đánh giá tác động của điều kiện 

ánh sáng, bức xạ điện từ và tiếng 
THPT 

Phường Tân 

Bình 
02 

Khoa 

học xã 

Cá 

nhân 

Nguyễn Quốc 

Dũng - 11A6 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

ồn đến “Well-being” của học sinh 

THPT ở Thành phố Hồ Chí Minh 

hội và 

hành vi 

313 
THCS Lý 

Phong 

02-02-

79774505 

Ảnh hưởng của áp lực học tập đến 

với sức khỏe tinh thần của học 

sinh lớp 9 

THCS 
Phường An 

Đông 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Thị Yến Linh 

- 9A8; Chung 

Ngọc Bảo Trân - 

9A8 

Ba 

314 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Tiến 

02-03-

79000761 

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG 

CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI 

KHÓA ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 

KỸ NĂNG MỀM CỦA HỌC 

SINH TRƯỜNG THPT 

NGUYỄN HỮU TIẾN XÃ 

ĐÔNG THẠNH, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

THPT 
Xã Đông 

Thạnh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Thị Hạ - 

12A01; Nguyễn 

Trúc Như Quỳnh 

- 12A01 

Ba 

315 
THPT Lê 

Minh Xuân 

02-02-

79000806 

Mức độ quan tâm của học sinh 

THPT trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh đối với vấn đề sử dụng 

AI tạo sinh trong quá trình học tập 

và giải pháp 

THPT Xã Bình Lợi 02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Trương 

Thanh Mai - 

12A13; Huỳnh 

Bảo Như - 

11B11 

Ba 

316 
THPT Ten 

Lơ Man 

02-04-

79000742 

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG 

CỦA HỌC SINH TRƯỜNG 

THPT  TEN LƠ MAN NHẬN 

THỨC VÀ VẬN DỤNG TƯ 

DUY PHÁT  TRIỂN TRONG 

VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ 

HỌC TẬP 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đinh Quốc Bình 

- 10A11; Phạm 

Cao Trí - 10A11 

Ba 

317 

Trường 

THCS 

Nguyễn Văn 

Tiết 

02-02-

74725505 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến khả năng tiếp cận giáo dục 

của học sinh khuyết tật từ đó đề 

xuất giải pháp phù hợp để nâng 

THCS 
Phường Lái 

Thiêu 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Đào Thị Quỳnh 

Anh - 9A6; 

Nguyễn Lê Vy - 

9A3 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

cao khả năng tiếp cận giáo dục 

cho học sinh khuyết tật THCS 

318 
THCS Tân 

Sơn 

02-03-

79764514 

ẢNH HƯỞNG CỦA NGÔN 

NGỮ MẠNG ĐẾN KHẢ NĂNG 

SỬ  DỤNG TIẾNG VIỆT 

CHUẨN TRONG VIẾT VĂN 

BIỂU CẢM CỦA  HỌC SINH 

THCS 

THCS 
Phường An 

Hội Tây 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Võ Nguyễn 

Phương Nguyên 

- 9/5; Võ Ngọc 

Thảo My - 9/5 

Ba 

319 
THCS Trần 

Quốc Tuấn 

02-02-

79778501 

Thực trạng sử dụng mạng xã hội 

và giải pháp sử dụng mạng xã hội 

an toàn đối với học sinh THCS 

trên địa bàn phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

THCS 
Phường Tân 

Hưng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Châu 

Bảo Phương - 

8TK1; Nguyễn 

Như Quỳnh - 

8TK1 

Ba 

320 
THPT Hiệp 

Bình 

02-04-

79000765 

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG AI, 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, TRONG 

HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

THPT VÀ GIẢI PHÁP 

THPT 
Phường 

Hiệp Bình 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Bảo 

Ngọc - 12A2; 

Nguyễn Phạm 

Ngọc Hân - 

12A2 

Ba 

321 

THCS và 

THPT Diên 

Hồng 

02-01-

79000861 

Phát triển năng lực thích ứng với 

môi trường học tập mới cho học 

sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

THPT 
Phường 

Diên Hồng 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Hoài An - 10/4; 

Thi Bảo Ngân - 

10/4 

Ba 

322 
THCS Bình 

Chánh 

02-03-

79785507 

Nhận thức của học sinh trường 

THCS Bình Chánh về bảo vệ 

thông tin cá nhân trên Internet 

THCS 
Xã Bình 

Chánh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Cá 

nhân 

Nguyễn Thị 

Thanh Bình - 

9A7 

Ba 

323 

Trường 

THPT 

Nguyễn 

02-03-

77000784 

CYBER SHIELD – ỨNG DỤNG 

NÂNG CAO KỸ NĂNG PHÁT 

HIỆN VÀ HẠN CHẾ TIN 

THPT 

Phường 

Phước 

Thắng 

02 
Khoa 

học xã 
Tập thể 

Phạm Thái 

Dương - 10A6; 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

Khuyến - Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

NHẮN LỪA ĐẢO, BẠO LỰC 

MẠNG. 

hội và 

hành vi 

Võ Hoàng Lâm 

Như - 12D1 

324 
THPT Trưng 

Vương 

02-05-

79000702 

NGHIÊN CỨU VỀ SỰ SUY 

GIẢM KHẢ NĂNG TẬP 

TRUNG CỦA HỌC SINH KHI 

HỌC TẬP DO THÓI QUEN 

TIẾP CẬN NỘI DUNG SỐ 

DẠNG NGẮN 

THPT 
Phường Sài 

Gòn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Khánh Vy - 

11A16; Trương 

Ngọc Oanh - 

12A14 

Ba 

325 
THPT Bình 

Khánh 

02-05-

79000762 

Thực trạng và đề xuất giải pháp 

giảm thiểu hành vi phubbing của 

học sinh trường THPT Bình 

Khánh 

THPT 
Xã Bình 

Khánh 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Lê Thanh 

Phượng - 11A8; 

Nguyễn Minh 

Hà Trâm - 11A8 

Ba 

326 

THCS và 

THPT Trần 

Đại Nghĩa 

02-04-

7900004036 

NÂNG CAO KHẢ NĂNG  TẬP 

TRUNG CỦA HỌC SINH QUA 

THIẾT KẾ BỘ CÂU HỎI ĐỊNH 

HƯỚNG VÀ ĐIỀU CHỈNH 

THỜI LƯỢNG VIDEO 

THPT 
Phường Sài 

Gòn 
02 

Khoa 

học xã 

hội và 

hành vi 

Tập thể 

Nguyễn Anh 

Đức - 11A1; 

Nguyễn Bảo 

Long - 11A1 

Ba 

327 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

03-17-

79000F01 

Khảo sát hoạt tính sinh học từ 

chiết xuất lá rau má  định hướng 

tạo nước súc miệng cho trẻ em sứt 

môi – chẻ vòm sau phẫu thuật 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
03 Hóa sinh Tập thể 

HUỲNH NGỌC 

CÁT TƯỜNG - 

11CV2; TÔN 

NỮ LAN UYÊN 

- 11CV2 

Nhì 

328 

THPT 

Lương Văn 

Can 

03-01-

79000712 

Phân lập và khảo sát hoạt tính các 

hợp chất phenolic từ nốt tật lá 

sung  ứng dụng trong kem phục 

hồi da và trà dược liệu 

THPT 
Phường 

Chánh Hưng 
03 Hóa sinh Tập thể 

Trần Khôi 

Nguyên - 12A1; 

Võ Thành Tài - 

12A1 

Nhì 

329 

THCS và 

THPT Trí 

Đức 

03-03-

79000830 

Phân lập và khảo sát thành phần 

hoạt tính chống oxy hóa ,kháng 
THCS 

Phường Tân 

Phú 
03 Hóa sinh Tập thể 

NGUYỄN 

MINH HOÀNG 

VIỆT - 9C1; LÊ 

Nhì 



56 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

khuẩn ,chống viêm của hesperidin 

thô từ phụ phẩm vỏ cam 

THÀNH VINH - 

9C1 

330 

THCS 

Nguyễn Hữu 

Trí 

03-01-

7978503002 

Dự án khảo sát khả năng phòng 

ngừa, ức chế sự phát triển sâu hại 

của chế phẩm sinh học  từ quả bồ 

hòn, hạt cau, tỏi, và ớt 

THCS Xã Tân Nhựt 03 Hóa sinh Tập thể 

Trần Huỳnh 

Phương Vy - 

8A2; Trần 

Nguyễn Diễm 

Quỳnh - 8A1 

Nhì 

331 

Trường 

THPT 

Chuyên Lê 

Quý Đôn 

03-04-

77000F01 

Hoạt tính giảm cholesterol và 

giảm béo phì in vitro của Mần Ri 
THPT 

Phường 

Phước 

Thắng 

03 Hóa sinh Tập thể 

Đoàn Ngọc Mai 

- 12 TOÁN 1; 

Trương Nguyễn 

Bảo Hân - 12 

TOÁN 1 

Nhì 

332 

THPT 

Nguyễn 

Hiền 

03-02-

79000718 

Nghiên cứu in vitro khả năng ức 

chế thủy phân enzyme của RS4 

tạo thành từ quá trình 

carboxymethyl hóa tinh bột hạt 

mít 

THPT 
Phường 

Bình Thới 
03 Hóa sinh Tập thể 

Mã Thế Kiệt - 

12A05; Nguyễn 

Minh Trí - 

12A08 

Nhì 

333 
THCS Bình 

Trị Đông A 

03-02-

79777508 

Nghiên cứu quy trình làm gel trị 

côn trùng đốt từ chiết xuất vỏ lựu 
THCS 

Phường 

Bình Trị 

Đông 

03 Hóa sinh Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Khánh Vy - 9.11; 

Nguyễn Diệu Ly 

- 9.11 

Nhì 

334 

THCS 

Nguyễn Văn 

Tố 

03-02-

79771503 

ChiTerFil - Màng sinh học thông 

minh đa chức năng từ Chitosan, 

Ternatins và Enzyme Bromelain 

THCS 
Phường 

Diên Hồng 
03 Hóa sinh Tập thể 

HUỲNH XUÂN 

ANH - 9/10; 

NGUYỄN GIA 

CÁT TƯỜNG - 

9/10 

Nhì 

335 
THCS 

Thăng Long 

03-01-

79770508 

Trích ly tinh dầu, xác định thành 

phần hóa học và thử hoạt tính 

kháng khuẩn của tinh dầu sả 

THCS 
Phường Bàn 

Cờ 
03 Hóa sinh Tập thể 

Huỳnh Trần Ánh 

Dương - 9A1; 
Ba 



57 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

chanh, bạch đàn chanh. Làm viên 

tẩy rửa và nước xịt đa năng đuổi 

con trùng, ứng dụng trong cuộc 

sống. 

Hoàng Đăng 

Bách - 8A1 

336 
THCS Hà 

Huy Tập 

03-07-

79761513 

Tận dụng vỏ cam để sản xuất vật 

liệu composite- tiềm năng ứng 

dụng cho sản phẩm ống hút sinh 

học 

THCS 

Phường 

Đông Hưng 

Thuận 

03 Hóa sinh Tập thể 

Đỗ Hoàng Anh 

Thư - 9A4; 

Nguyễn Minh 

Sơn - 9A4 

Ba 

337 
THCS Bình 

Lợi 

03-01-

7978503003 

NGHIÊN CỨU CHẤT DIỆT 

GIÁN, KIẾN  TỪ CHIẾT XUẤT 

HẠT NA, NHỰA MỦ LÁ ĐU 

ĐỦ 

THCS Xã Bình Lợi 03 Hóa sinh 
Cá 

nhân 

Trần Tấn Lộc - 

9/1 
Ba 

338 
THPT Lê 

Quý Đôn 

03-02-

79000705 

Điều chế và đánh giá hiệu quả 

dung dịch tẩy rửa sinh học từ quả 

bồ hòn  kết hợp tinh dầu vỏ bưởi  

và tinh dầu neem 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
03 Hóa sinh Tập thể 

Nguyễn Phước 

Bảo Nhi - 12A6; 

Sái Hồ An - 

12A6 

Ba 

339 
THPT Mạc 

Đĩnh Chi 

03-04-

79000709 

CHẾ TẠO KẸO CHỨA 

LECITHIN TỪ DẦU ĐẬU 

PHỘNG VÀ MÀNG BỌC 

CHITOSAN 

THPT 
Phường Phú 

Lâm 
03 Hóa sinh Tập thể 

Nguyễn Đỗ 

Thanh Thư - 

11A03; Đỗ 

Quyên - 11A03 

Ba 

340 
THPT Trần 

Văn Giàu 

03-10-

790007B0 

NGHIÊN CỨU TẠO MÀNG 

SINH HỌC CÓ KHẢ NĂNG 

KHÁNG KHUẨN TỪ VỎ TÔM, 

VÂY CÁ VÀ TINH DẦU QUẾ, 

CAM 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

03 Hóa sinh Tập thể 

Đỗ Ngọc Hương 

Lan - 12A6; 

Lâm Quỳnh Nhi 

- 12A6 

Ba 

341 
THPT Trần 

Văn Giàu 

03-09-

790007B0 

GREEN SOAP – XÀ PHÒNG 

THẢO DƯỢC 2 TRONG 1 TỪ 

LÁ VỐI VÀ LÁ SA KÊ DƯỠNG 

ẨM VÀ KHỬ KHUẨN TỰ 

NHIÊN 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

03 Hóa sinh Tập thể 

Trương Nguyễn 

Như Phúc - 

11A14; Nguyễn 

Minh Hằng - 

11A14 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

342 
THCS Chu 

Văn An 

03-02-

79772505 

XÀ PHÒNG THẢO DƯỢC 

CHIẾT XUẤT TỪ LÁ  VỐI 
THCS 

Phường 

Bình Thới 
03 Hóa sinh Tập thể 

Dương Bảo Kỳ - 

9/1; Nguyễn 

Hoàng Thảo 

Nguyên - 9/1 

Ba 

343 
THCS Lê 

Thành Công 

03-02-

79786507 

Chế tạo chất tẩy rửa từ chế phẩm 

thực phẩm 
THCS Xã Nhà Bè 03 Hóa sinh Tập thể 

Đinh Hải Âu - 

9A1; Nguyễn 

Thị Nhã Nhi - 

9A6 

Ba 

344 
THPT Việt 

Mỹ Anh 

03-03-

790007A2 

ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH 

KHÁNG Staphylococcus aureus 

VÀ Pseudomonas aeruginosa 

CỦA HỖN HỢP TINH DẦU 

BƯỞI – DẦU DỪA 

THPT 
Phường 

Bình Thới 
03 Hóa sinh 

Cá 

nhân 

Lâm Tuấn Hiển 

Long - 11A 
Ba 

345 
THCS Cù 

Chính Lan 

03-01-

79765514 

Chiết Tannin từ lá bàng khô để 

diệt khuẩn E.coli trong nước 

giếng - Tạo than trấu hoạt tính - 

Xử lý nước giếng nhiễm phèn  

qua bộ lọc thiết kế từ than trấu và 

vải tơ cellulose acetate - Phế 

phẩm vỏ trấu và lá bàng sau chiết 

làm phân bón 

THCS 
Phường 

Bình Quới 
03 Hóa sinh 

Cá 

nhân 

Nguyễn Thúy 

Vy - 9A1 
Ba 

346 
THPT 

Phước Long 

03-03-

79000752 

Nghiên cứu làm hỗn hợp tẩy tế 

bào chết từ dứa và vỏ cam 
THPT 

Phường 

Phước Long 
03 Hóa sinh 

Cá 

nhân 

Hoàng Anh Khôi 

- 12A5 
Ba 

347 
THCS 

Nguyễn Trãi 

03-09-

79764513 

NGHIÊN CỨU  ENZYME 

BROMELAIN TỪ DỨA KẾT 

HỢP SAPONIN TRONG QUẢ 

BỒ HÒN VÀ VỎ BỜI LỜI  GIẢI 

PHÁP TẨY RỬA THÂN THIỆN 

VỚI MÔI TRƯỜNG 

THCS 
Phường An 

Hội Đông 
03 Hóa sinh Tập thể 

Trần Lê Bảo 

Trân - 8/2; 

Nguyễn Hà Như 

Ngọc - 8/5 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

348 
THCS Bình 

Chánh 

03-02-

79785507 
Nước tẩy rửa sinh học - Bọt xanh THCS 

Xã Bình 

Chánh 
03 Hóa sinh Tập thể 

Đặng Minh Thư 

- 9A4; Lưu 

Quốc Vĩ - 9A9 

Ba 

349 
THPT Minh 

Đạm 

03-03-

77000723 

KHẢO SÁT TIỀM NĂNG TRỪ 

SÂU SINH HỌC CỦA CAO 

CHIẾT TỪ CÁC BỘ PHẬN 

CỦA QUẢ ĐU ĐỦ 

THPT Xã Long Hải 03 Hóa sinh Tập thể 

Nguyễn Minh 

Thuận - 11A8; 

Phạm Ngọc Kỳ 

Duyên - 12A7 

Ba 

350 

THPT 

Nguyễn Thị 

Diệu 

03-02-

79000796 

Khảo sát khả năng kháng khuẩn 

của tinh dầu Tràm trà  và Bạc hà 
THPT 

Phường 

Xuân Hòa 
03 Hóa sinh Tập thể 

Phạm Nguyễn 

Gia Hân - 

12A05; Đoàn Lê 

Bảo Ngọc - 

11T02 

Ba 

351 
THCS Hà 

Huy Tập 

03-06-

79765502 

Chiết xuất tinh dầu bằng phương 

pháp chưng cất hơi nước 
THCS 

Phường Gia 

Định 
03 Hóa sinh Tập thể 

Nguyễn An 

Nhiên - 8/1; 

Nguyễn Hiền 

Quân - 8/1 

Ba 

352 

THCS 

Nguyễn 

Thái Bình 

03-02-

79785501 

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG 

KHÁNG KHUẨN CỦA NƯỚC 

RỬA CHÉN SINH HỌC LÊN 

MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY 

BỆNH 

THCS 
Xã Bình 

Hưng 
03 Hóa sinh Tập thể 

Lê Vũ Bích 

Giang - 8/3; 

Phan Anh Thư - 

8/3 

Ba 

353 

Trường 

THPT 

Nguyễn Thị 

Minh Khai - 

Bình Dương 

03-04-

74000759 

Chế tạo bình xịt côn trùng từ tinh 

dầu quế và tinh dầu bạc hà 
THPT 

Phường Tân 

Đông Hiệp 
03 Hóa sinh Tập thể 

Vũ Minh Nhật - 

10.3; Nguyễn 

Thị Hà Anh - 

10.3 

Ba 

354 
THPT Trần 

Hữu Trang 

03-02-

79774507 

Trích ly tinh dầu Húng quế, tinh 

dầu Nghệ vàng ứng dụng làm 

kem bôi trị mụn 

THPT 
Phường Chợ 

Lớn 
03 Hóa sinh 

Cá 

nhân 

HUỲNH NHẬT 

QUANG - 12A1 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

355 
THCS Tân 

Hiệp 

03-03-

74723701 

DỰ ÁN: TÚI TRÀ XANH – 

GIẢI PHÁP MỚI TỪ QUẢ 

SUNG CHO SỨC KHỎE CỘNG 

ĐỒNG 

THCS 
Phường Tân 

Hiệp 
03 Hóa sinh Tập thể 

Lê Nguyễn 

Phương Vy - 

8A11; Võ Hoàng 

Phương Nghi - 

8A11 

Ba 

356 

THPT 

Nguyễn Thị 

Diệu 

03-03-

79000796 

NGHIÊN CỨU THU NHẬN VÀ 

KHẢO SÁT HOẠT TÍNH 

KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO 

CHIẾT ETHANOL TRÙN QUẾ, 

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 

LÀM NGUYÊN LIỆU MỸ 

PHẨM 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
03 Hóa sinh Tập thể 

Lê Hồng Nhật Y 

- 12A03; 

Nguyễn Trí Tài - 

12A05 

Ba 

357 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

04-07-

79000869 
COCOTEE - Dầu ủ tóc xanh THPT 

Phường Cầu 

Ông Lãnh 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Anh - 

11A2; Phạm Lữ 

Thùy Minh - 

11A2 

Nhì 

358 
THPT Lê 

Quý Đôn 

04-01-

79000705 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG 

CHỐNG GỐC OXY HÓA TỰ 

DO, ỨC CHẾ ENZYME α-

GLUCOSIDASE HƯỚNG TỚI 

HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU 

ĐƯỜNG TUÝP 2 CỦA MỘT SỐ 

LOÀI THỰC VẬT PHỔ BIẾN  Ở 

VIỆT NAM 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

Nguyễn Như 

Hoàng My - 

11A9; Lê Công 

Minh Hoàng - 

11A9 

Nhì 

359 

THPT Nam 

Kỳ Khởi 

Nghĩa 

04-03-

79000746 

KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU, 

XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DINH 

DƯỠNG PHÙ HỢP, HƯỚNG 

TỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

SỐ TRONG THIẾT KẾ THỰC 

THPT 
Phường 

Minh Phụng 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Cá 

nhân 

Lương Gia Bảo - 

12A06 
Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

ĐƠN CÁ NHÂN HÓA CHO 

HỌC SINH THPT 

360 
THCS Trần 

Huy Liệu 

04-03-

79768507 

CHỦ ĐỀ CHẾ TẠO NƯỚC RỬA 

TAY VÀ XÀ PHÒNG SINH 

HỌC TỪ QUẢ BỒ HÒN AN 

TOÀN CHO SỨC KHỎE, THÂN 

THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 

THCS 
Phường Đức 

Nhuận 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

TRẦN NGỌC 

LAN ANH - 

9A9; VŨ MINH 

MINH - 9A9 

Nhì 

361 

Trường 

Trung - Tiểu 

học Pétrus 

Ký 

04-02-

74000829 

Dự án: “thiết kế website “Thuốc 

Việt” tư vấn sức khỏe thông minh 

và toàn diện”. 

THPT 
Phường Phú 

Lợi 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

Ngô Thời Thái 

Bảo - 12.1; 

Chống An Khởi 

- 12.1 

Ba 

362 
THCS Ngô 

Sĩ Liên 

04-04-

79766501 

NGHIÊN CỨU TẠO RA SẢN 

PHẨM  TỪ CÂY DÒI THÂN 

TÍM CÓ CHỨC NĂNG HỖ TRỢ 

PHÒNG BỆNH VIÊM PHẾ 

QUẢN 

THCS 
Phường Tân 

Sơn Hòa 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

Nguyễn Gia Hân 

- 9A9; Phạm 

Hoàng Sa Ly - 

9A9 

Ba 

363 
THCS Trần 

Huy Liệu 

04-02-

79768507 

Nghiên cứu sản xuất xà bông thảo 

dược kháng khuẩn từ phụ phẩm lá 

vối và dầu bơ bằng công nghệ 

chiết xuất xanh-giải pháp chăm 

sóc da và bảo vệ môi trường 

THCS 
Phường Đức 

Nhuận 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

TRẦN BẢO 

QUYÊN - 8A10; 

PHÙNG 

PHƯƠNG VY - 

8A10 

Ba 

364 
THCS 

Phước Bình 

04-03-

79763501 

Nghiên cứu sản xuất dầu gội thảo 

dược 
THCS 

Phường 

Phước Long 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

Lê Gia Bảo Hân 

- 9.1; Phạm 

Ngọc Bảo Hân - 

9.1 

Ba 

365 
THCS Lê 

Tấn Bê 

04-02-

79777506 

Nghiên cứu ứng dụng tinh dầu 

cam – sả trong không gian học tập 

- làm việc nhằm giảm căng thẳng 

và tăng khả năng tập trung. 

THCS 
Phường An 

Lạc 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Tâm Như - 8.15; 

Trần Yến Nhi - 

8.13 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

366 
THPT Bà 

Điểm 

04-04-

79000753 

4_1136_01_NGHIÊN CỨU CHẾ 

TẠO THỨC ĂN  TÙY CHỈNH 

CHO CÁ VÀ CƠ CHẾ  VẬN 

HÀNH AQUAPONICS 

THPT Xã Bà Điểm 04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

Nguyễn Kim 

Thoa - 12A6; 

Nguyễn Đức 

Phát - 11A3 

Ba 

367 
THCS Bạch 

Đằng 

04-03-

79770509 

ỨNG DỤNG AI TẠO TRANG 

WEB GIÚP HỌC SINH KIỂM 

SOÁT CALORIES VÀ NÂNG 

CAO NHẬN THỨC VỀ DINH 

DƯỠNG 

THCS 
Phường 

Nhiêu Lộc 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

Lê Đức Anh - 

9A1; Phạm 

Phương Phi 

Long - 9A4 

Ba 

368 

Trường 

THCS Bình 

Thắng B 

04-02-

74724509 

TẠO GEL RỬA TAY SÁT 

KHUẨN TĂNG KHẢ NĂNG 

DƯỠNG ẨM TỪ DẦU DỪA 

THIÊN NHIÊN 

THCS 
Phường 

Đông Hòa 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

Triệu Ngọc 

Hồng Lam - 

9A6; Phạm Trần 

Trung Hiếu - 

9A2 

Ba 

369 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

04-14-

79000F01 

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả 

chế phẩm cao chiết nhân hạt xoài  

trong hỗ trợ kiểm soát các rối loạn 

chuyển hóa: tăng đường huyết, 

tăng huyết áp và béo phì. 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

PHẠM CAO 

MINH NHẬT - 

12A4; ĐỒNG 

NGỌC MỸ AN 

- 12A2 

Ba 

370 
THCS Lê 

Minh Xuân 

04-01-

79785512 

Nghiên cứu và chế tạo sản phẩm 

mật ong lên men chanh gừng có 

bổ sung Lactobacillus 

THCS Xã Bình Lợi 04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Tập thể 

Phan Nguyễn 

Nhật Huy - 9/4; 

Vũ Thành Trung 

- 9/4 

Ba 

371 
THCS Phan 

Tây Hồ 

04-02-

79764507 

THANH NĂNG LƯỢNG TỪ 

BÈO TẤM, GIẢI PHÁP LƯƠNG 

THỰC TIỀM NĂNG CHO NẠN 

ĐÓI 

THCS 
Phường An 

Hội Đông 
04 

Y Sinh 

và khoa 

học sức 

khỏe 

Cá 

nhân 

Nguyễn Ngọc 

Bảo Châu - 9/2 
Ba 

372 

THCS và 

THPT Hoa 

Sen 

05-05-

79000873 

Nghiên cứu quy trình và ứng dụng 

cảm biến sinh học từ miếng dán 

SCOBY/ANTHOCYANIN tích 

THPT 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

05 
Kỹ thuật 

Y Sinh 
Tập thể 

Nguyễn Minh 

Khang - 11DA1; 

Nguyễn Trần 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

hợp trí tuệ nhân tạo  trong phát 

hiện và cảnh báo thực phẩm giàu 

protein bị hư hỏng thông qua chỉ 

thị pH 

Duy Anh - 

11DA1 

373 
THPT Gò 

Vấp 

05-01-

79000724 

GIẢI PHÁP CẢNH BÁO CHÁY 

VÀ RÒ RỈ KHÍ GA DÀNH CHO 

NGƯỜI KHIẾM THÍNH 

THPT 
Phường 

Hạnh Thông 
05 

Kỹ thuật 

Y Sinh 

Cá 

nhân 

PHẠM CHÍ 

VIỄN - 12A1 
Ba 

374 

THPT 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

07-02-

79000704 

Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát 

hoạt tính kháng khuẩn hệ nano 

tinh dầu hạt ngò rí Coriandrum 

sativum L. Ứng dụng trong sản 

xuất nước rửa rau quả - Từ phòng 

thí nghiệm đến bếp ăn xanh 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
07 Hóa học Tập thể 

Đinh Nguyễn 

Thanh Ngân - 

12A09; Nguyễn 

Nhật Tín - 

12A01 

Nhất 

375 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

07-06-

79000701 

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

MẶT NẠ KEM DƯỠNG DA TỪ 

CHIẾT XUẤT LÁ DÂU TẰM 

LÊN MEN VÀ VI NANG TINH 

DẦU THIÊN NHIÊN 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
07 Hóa học 

Cá 

nhân 

Ngô Thị Mỹ Kỳ 

- 11A12 
Nhất 

376 

THPT 

Trường 

Chinh 

07-03-

79000755 

Thiết kế hệ thống nhận diện hàm 

lượng Vitamin C bằng giấy thử 

DCIP và ứng dụng App Inventor 

THPT 

Phường 

Đông Hưng 

Thuận 

07 Hóa học Tập thể 

Hoàng Lê Anh 

Thư - 11B06; 

Nguyễn Lê 

Khánh Băng - 

11B06 

Nhì 

377 
THPT Trần 

Phú 

07-02-

79000729 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZIF-

8@Nanochitosan composite và 

ứng dụng nhả chậm kháng sinh 

Ciprofloxacin 

THPT 
Phường Phú 

Thọ Hòa 
07 Hóa học Tập thể 

Tôn Hiểu Đông 

- 11B14; Trần 

Danh Tiến - 

11B14 

Nhì 

378 
THPT Gia 

Định 

07-03-

79000722 

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH 

HÓA HỌC XANH ĐIỀU CHẾ 

VẬT LIỆU NANO CALCIUM 

THPT 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

07 Hóa học Tập thể 
Phạm Thùy Anh 

- 12 Hóa Sinh 2; 
Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

CITRATE TỪ VỎ HÀU ĐỊNH 

HƯỚNG ỨNG DỤNG THAY 

THẾ GHÉP XƯƠNG TRONG 

KỸ THUẬT Y SINH TÁI TẠO 

Đào Trung Dũng 

- 12XH2 

379 

TH, THCS 

và THPT 

Tân Phú 

07-04-

79000858 

TỔNG HỢP VÀ BIẾN TÍNH 

HẠT NANO ZINC OXIDE VỚI 

HỢP CHẤT 2′,4′-DIHYDROXY-

6′-METHOXY-3′,5′-

DIMETHYLCHALCONE 

PHÂN LẬP TỪ NỤ VỐI  NHẰM 

GIẢM HOẠT TÍNH QUANG 

XÚC TÁC VÀ PHÁT TRIỂN BỘ 

LỌC UV-VIS PHỔ RỘNG 

TRONG MỸ PHẨM CHỐNG 

NẮNG 

THPT 
Phường Tân 

Phú 
07 Hóa học Tập thể 

Trần Gia Gia - 

11B5; Trần 

Khánh Ngân - 

12C1 

Nhì 

380 
THPT 

Phước Kiển 

07-03-

79000784 

Tổng hợp vật liệu ZnO-Biochar 

kết hợp với PVA bằng phương 

pháp đốt cháy và thử khả năng 

hạn chế hiện tượng phú dưỡng 

trong nước 

THPT Xã Nhà Bè 07 Hóa học Tập thể 

Võ Minh Hiếu - 

12A1; Hoàng 

Vinh Anh - 

11A2 

Nhì 

381 

TH, THCS 

và THPT 

Quốc tế Á 

Châu 

07-03-

79760419 

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

BỘ KIT TẠO MÀU XÁC ĐỊNH 

NHANH NITRATE  VÀ 

NITRITE  TRONG RAU THỦY 

CANH DỰA TRÊN PHẢN ỨNG 

GRIESS, KẾT HỢP XỬ LÝ 

ẢNH IMAGEJ VÀ KIỂM 

CHỨNG CHỌN LỌC BẰNG 

PHỔ UV–VIS 

THPT 
Phường Tân 

Định 
07 Hóa học Tập thể 

Huỳnh Bội Hoan 

- 12/13; Đỗ Lâm 

Minh Khang - 

12/12 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

382 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

07-08-

79000F02 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 

CỦA BÃ MÍA CÓ TÍNH TỪ 

TÍNH TRONG VIỆC HẤP PHỤ 

MÀU THUỐC NHUỘM 

METHYLENE XANH 

THPT 
Phường An 

Khánh 
07 Hóa học Tập thể 

Phạm Thanh 

Minh - 12TH1; 

Nguyễn Lê Hữu 

Khánh - 12TH1 

Nhì 

383 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

07-05-

79000869 

Tổng hợp Polyurethane  từ dầu ăn 

thải-Hướng đến giải pháp vật liệu 

xanh 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
07 Hóa học Tập thể 

Nguyễn Lâm 

Khôi - 12A8; Hà 

Như Ngọc - 

12A8 

Nhì 

384 

THPT 

Nguyễn 

Hiền 

07-01-

79000718 

Nghiên cứu Tổng hợp xanh Nano 

Copper  oxide từ lá Xoan , Ứng 

dụng diệt nấm Colletotrichum 

THPT 
Phường 

Bình Thới 
07 Hóa học Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Anh - 

11A06; Phan 

Lâm Duy Nghĩa 

- 11A08 

Nhì 

385 
THPT Hồ 

Thị Bi 

07-02-

790007C6 

Nghiên cứu tái chế rác thải nhựa 

PS và PET thành chậu xi măng 

xanh thân thiện môi trường 

THPT Xã Hóc Môn 07 Hóa học Tập thể 

Trần Đại Lợi - 

12A03; Hoàng 

Dương Thiên 

Ngân - 12A03 

Nhì 

386 
THCS Lữ 

Gia 

07-04-

79772508 

Dự án_Nghiên cứu chế tạo keo 

dán sinh học từ chitosan chiết tách 

từ vỏ tôm và đánh giá hoạt tính 

kháng khuẩn 

THCS 
Phường Phú 

Thọ 
07 Hóa học Tập thể 

Hồ Nguyễn An 

Nhiên - 9A10; 

Nguyễn An Hy - 

9A10 

Ba 

387 
THPT Long 

Trường 

07-02-

79000759 

Nghiên cứu chiết xuất và ứng 

dụng cellulose từ lục bình  trong 

sản xuất da thuần chay 

THPT 

Phường 

Long 

Trường 

07 Hóa học 
Cá 

nhân 

Lê Quốc Việt - 

12A2 
Ba 

388 
THPT Tân 

Phong 

07-02-

79000754 

Nghiên cứu quy trình giấy lọc trà 

từ phụ phẩm sinh học 
THPT 

Phường Tân 

Hưng 
07 Hóa học 

Cá 

nhân 

Ngô Tiến Nhật 

Minh - 12A06 
Ba 

389 
THCS Tân 

Quý Tây 

07-02-

79785505 
MÁY XỬ LÝ KHÍ THẢI MINI THCS 

Xã Bình 

Chánh 
07 Hóa học Tập thể 

Nguyễn Hữu 

Bằng - 9/1; 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

Đặng Đoàn 

Minh Thùy - 9/1 

390 
THPT Việt 

Mỹ Anh 

07-01-

790007A2 

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU 

KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION 

KIM LOẠI NẶNG CỦA 

AEROGEL GỐC PECTIN 

CHIẾT XUẤT TỪ HẠT BƯỞI 

ĐƯỢC BIẾN TÍNH BẰNG 

CHITOSAN 

THPT 
Phường 

Bình Thới 
07 Hóa học 

Cá 

nhân 

Nguyễn Vi Diệu 

- 11B 
Ba 

391 

Trường 

THCS UTS 

Nam Sài 

Gòn 

07-01-

7927619001 

Nghiên cứu chế tạo bột làm đông 

dầu ăn thừa từ sáp ong và phụ 

phẩm nhà bếp 

THCS 
Xã Bình 

Hưng 
07 Hóa học Tập thể 

Thái Kiến Quân 

- 8.1S; Lê Viết 

Hữu - 8.1S 

Ba 

392 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

07-04-

79000869 

BIOCHAR BÃ TRÀ - Vật liệu 

xanh hấp phụ kháng sinh trong 

nước 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
07 Hóa học Tập thể 

Nguyễn Huỳnh 

Phương Vy - 

12A6; Trịnh 

Ngọc Khánh 

Quỳnh - 12A6 

Ba 

393 
THPT Trưng 

Vương 

07-01-

79000702 

ĐIỀU CHẾ KEO DÁN SỬ 

DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG TỪ 

VỎ TÔM - CHITOSAN 

THPT 
Phường Sài 

Gòn 
07 Hóa học Tập thể 

Nguyễn Hòa 

Minh Phát - 

12A1; Lý Thiên 

Hồng - 12A1 

Ba 

394 

THCS và 

THPT Hoa 

Sen 

07-04-

79000873 

Tận dụng bùn thải nhà máy cấp 

nước để  xử lý màu xanh 

Methylene trong nước thải 

THPT 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

07 Hóa học Tập thể 

Phạm Khoa 

Điền - 11A2; Lê 

Quốc Huy - 

12A3 

Ba 

395 
THCS Hà 

Huy Tập 

07-05-

79784505 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI  BẰNG 

BÌNH ĐIỆN PHÂN KHÔNG 

MÀN NGĂN 

THCS Xã Bà Điểm 07 Hóa học Tập thể 

TRẦN HOÀNG 

KHÁNH THY - 

8/9; ĐỖ PHẠM 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

ÁNH NGUYỆT 

- 8/9 

396 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

07-06-

79000869 

Ứng dụng và chiết xuất 

polyphenol từ lá chuối trong sản 

xuất viên hút mùi, kết hợp tận 

dụng bã chế tạo gạch sinh học 

theo mô hình kinh tế tuần hoàn 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
07 Hóa học Tập thể 

Trần Nguyễn 

Thanh Vy - 

12A4; Trịnh 

Ngọc Minh Anh 

- 12A4 

Ba 

397 
THPT Bình 

Tân 

07-04-

790007A7 

Khảo sát khả năng ức chế enzyme 

anpha-glucosidase hướng đến khả 

năng chữa bệnh tiểu đường tuýp 2 

của cây bình linh xoan 

THPT 
Phường 

Bình Tân 
07 Hóa học Tập thể 

LÊ TRẦN 

ĐĂNG KHÔI - 

12A12; 

NGUYỄN VĂN 

BẢO - 12A7 

Ba 

398 
THCS Hồng 

Bàng 

07-01-

79774503 

Nghiên cứu tính chất hoá học, 

phản ứng hoá học và ứng dụng 

thực tế của hỗn hợp Sulfuric acid 

đặc + Ethanol + Diethul Ether 

THCS 
Phường Chợ 

Lớn 
07 Hóa học 

Cá 

nhân 

Nguyễn Tấn Gia 

Hưng - 9A17 
Ba 

399 
THPT Đào 

Sơn Tây 

07-03-

790007B2 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO 

MÀNG BỌC THỰC PHẨM 

TRÊN NỀN PVA KẾT HỢP 

CHIẾT XUẤT TỪ LÁ ỔI 

THPT 
Phường Linh 

Xuân 
07 Hóa học Tập thể 

Nguyễn Thanh 

Tuyền - 12C5; 

Lê Thành 

Nghiệp - 12C5 

Ba 

400 
THCS Võ 

Trường Toản 

07-04-

79760506 

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO 

VẬT LIỆU SINH HỌC TỪ VỎ 

THANH LONG VÀ VỎ DỨA 

THCS 
Phường Sài 

Gòn 
07 Hóa học Tập thể 

Bùi Quang Tuấn 

Dũng - 9/4; 

Dương Hoàng 

Gia Huy - 9/4 

Ba 

401 
THPT Tân 

Túc 

07-01-

790007B3 

Nghiên cứu và thiết kế quy trình 

chế tạo cao đuổi muỗi và miếng 

dán đuổi muỗi từ các nguyên liệu 

thiên nhiên. 

THPT Xã Tân Nhựt 07 Hóa học Tập thể 

Nguyễn Thị 

Tường Vi - 

12A1; Kiều 

Thụy Thảo Vy - 

12A15 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

402 

TH, THCS 

và THPT 

Tre Việt 

07-02-

79000785 

Tính kháng khuẩn của cây tỏi trên 

cây trồng 
THPT 

Xã Xuân 

Thới Sơn 
07 Hóa học Tập thể 

Huỳnh Gia Kiệt 

- 12A1.2; Trần 

Mạnh Cường - 

12A1.2 

Ba 

403 
THCS Kim 

Đồng 

07-02-

79774502 

Nghiên cứu và ứng dụng 

Nanocellulose từ cây dứa trong 

chế tạo màng sinh học xanh 

THCS 
Phường An 

Đông 
07 Hóa học Tập thể 

Lý Nguyễn 

Hồng Ngọc - 

9/3; Vũ Phạm 

Khánh Vy - 9/3 

Ba 

404 
THCS Phú 

Mỹ 

07-02-

79765507 

Nghiên cứu xà phòng sinh học từ 

mỡ động vật và thảo mộc dứa 

biển-cỏ tranh. 

THCS 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

07 Hóa học Tập thể 

Vũ Ngọc Gia 

Linh - 8A1; 

Nguyễn Võ Linh 

Kim - 8A6 

Ba 

405 

THCS 

Nguyễn 

Hiền 

07-01-

79761507 

DỰ ÁN  SÁP THƠM HƯƠNG 

TINH DẦU SẢ CHANH  - TẠO 

KHÔNG GIAN TƯƠI MÁT, 

KẾT HỢP  XUA ĐUỔI MUỖI 

NHẰM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

THCS 
Phường Tân 

Thới Hiệp 
07 Hóa học 

Cá 

nhân 

Lê Thanh Hà - 

9/8 
Ba 

406 
THCS Bình 

Thọ 

07-01-

79762511 

TỔNG QUAN TRẮC LƯỢNG 

THƯ MỤC KHOA HỌC 

NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG 

AI TRONG HÓA HỌC TRÊN 

MÁY TÍNH 

THCS 
Phường Thủ 

Đức 
07 Hóa học Tập thể 

Lê Hoàng Quân 

- 8/2; Hoàng 

Bình Minh - 8/6 

Ba 

407 

Trường 

THPT 

Nguyễn Trãi 

- Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

07-03-

77000719 

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT 

THÀNH PHẦN TINH DẦU 

CHIẾT XUẤT TỪ LÁ LIỄU RŨ  

Ở XÃ KIM LONG, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH. TỪ ĐÓ 

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 

CỦA NÓ 

THPT 
Xã Ngãi 

Giao 
07 Hóa học Tập thể 

Ngô Đắc Quang 

Khải - 12A1; Lê 

Cát Quân - 11A1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

408 
THPT Gia 

Định 

08-05-

79000722 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC 

MÁY SỬ DỤNG DẤU ẤN SINH 

HỌC ĐỂ DỰ ĐOÁN UNG THƯ 

VÚ DI CĂN XƯƠNG 

THPT 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

08 

Sinh học 

trên máy 

tính và 

Sinh –

Tin 

Tập thể 

Trần Nguyễn 

Anh Thoa - 12 

Chuyên Tin; 

Trần Ngọc Khôi 

Nguyên - 12 

Chuyên Tin 

Nhì 

409 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

08-20-

79000F01 

Dự đoán vị trí dị lập thể từ cấu 

trúc Protein, embedding từ mô 

hình ngôn ngữ Protein và đặc 

trưng sinh hóa liên quan 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
08 

Sinh học 

trên máy 

tính và 

Sinh –

Tin 

Cá 

nhân 

NGUYỄN 

QUANG VŨ - 

12CA2 

Nhì 

410 

THPT 

Nguyễn 

Thượng 

Hiền 

08-05-

79000730 

Phân loại bệnh trên lá cây sầu 

riêng bằng mô hình mạng Nơron 

tích chập CNN 

THPT 
Phường Tân 

Sơn Nhất 
08 

Sinh học 

trên máy 

tính và 

Sinh –

Tin 

Cá 

nhân 

Trần Anh Minh - 

12CT 
Nhì 

411 

THPT 

Nguyễn Chí 

Thanh 

08-05-

79000728 

Phần mềm mô phỏng Sinh học 

THPT bằng Elearning & AI 
THPT 

Phường Tân 

Bình 
08 

Sinh học 

trên máy 

tính và 

Sinh –

Tin 

Tập thể 

Võ Ngọc Nam - 

11A8; Trịnh 

Hoàng Gia Bảo - 

11A8 

Nhì 

412 
THCS Phú 

Định 

08-01-

79775502 

Thiết kế mô hình 3D và video về 

cấu tạo, chức năng của hệ tuần 

hoàn sử dụng trong hoạt động học 

tập môn Khoa học tự nhiên 8 

THCS 
Phường 

Bình Phú 
08 

Sinh học 

trên máy 

tính và 

Sinh –

Tin 

Tập thể 

Phạm Vỹ Kha - 

9/4; Hồ Ngọc 

Gia Huy - 9/1 

Ba 

413 

THPT 

Nguyễn 

Hiền 

08-05-

79000718 

Thiết kế mô hình ảo bằng lập trình 

Scartch mô phỏng yếu tố ánh sáng 

và nước ảnh hưởng đến quá trình 

sinh trưởng của cây Rau muống 

THPT 
Phường 

Bình Thới 
08 

Sinh học 

trên máy 

tính và 

Tập thể 

Lê Thanh Long - 

11A10; Ô Bảo 

Châu - 11A08 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

Sinh –

Tin 

414 
THCS Hà 

Huy Tập 

08-08-

79784505 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT 

TRIỂN PHẦN MỀM MÔ 

PHỎNG SINH HỌC 3D 

THCS Xã Bà Điểm 08 

Sinh học 

trên máy 

tính và 

Sinh –

Tin 

Cá 

nhân 

Phạm Quang 

Thanh - 8/14 
Ba 

415 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

09-12-

79000F01 

Dự đoán tình trạng mất rừng tại 

Việt Nam bằng học sâu trên ảnh 

viễn thám 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Cao 

Thắng - 

12CTIN; 

PHÙNG 

QUANG 

THẮNG - 

12CTIN 

Nhất 

416 

TH, THCS 

và THPT 

Nam Mỹ 

09-03-

79000852 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU 

NƯỚC SẠCH BẰNG LƯỚI 

THU SƯƠNG FOG CATCHER 

THPT 
Phường  An 

Nhơn 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Lê Minh Thông 

- 12.2; Trần Hải 

Nam - 12.2 

Nhì 

417 
THCS Hậu 

Giang 

09-02-

79772509 

ỐNG DẪN XANH – GIẢI PHÁP 

HÚT VÀ LỌC KHÍ CO₂ DỌC 

TUYẾN XE BUÝT ĐÔ THỊ, 

ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG 

MẶT TRỜI VÀ CÔNG NGHỆ 

IOT 

THCS 
Phường 

Minh Phụng 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Lê Bảo 

Anh - 8/1; Thàm 

Võ Tường Nhi - 

9/6 

Nhì 

418 

Trường 

THPT Võ 

Thị Sáu - Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

09-01-

77000711 

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN Ô 

NHIỄM RÁC THẢI NHỰA VÀ 

RÒ RỈ DẦU THÔNG MINH 

THPT Xã Đất Đỏ 09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Bùi Ngọc Mạnh 

- 11A4; Nguyễn 

Ngọc Mai Thanh 

- 11A4 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

419 

TH, THCS 

và THPT 

Ngô Thời 

Nhiệm 

09-02-

79000813 

Xây dựng ứng dụng Tree-LM 

giúp xác định khả năng hấp thụ 

CO2 và  quy đổi điểm tín chỉ 

carbon từ cây trồng đô thị 

THPT 
Phường 

Phước Long 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Hữu 

Phước - 12A2; 

Võ Hoàng 

Khang - 12A2 

Nhì 

420 
THCS Hai 

Bà Trưng 

09-03-

79770504 

Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở 

đất và cảnh báo cháy lắp đạt di 

động cho người miền núi 

THCS 
Phường 

Xuân Hòa 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Gia Bảo 

- 9/7; Trịnh Lâm 

Lộc Nhiên - 

9/10 

Ba 

421 
THPT Lê 

Trọng Tấn 

09-01-

790007C2 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG 

PHÂN HỦY RÁC THẢI HỘ GIA 

ĐÌNH CÓ LẪN NHỰA CỦA 

SUPERWORM  VÀ 

MEALWORM : HƯỚNG TIẾP 

CẬN MỚI TRONG XỬ LÝ RÁC 

THPT 
Phường Tân 

Sơn Nhì 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Lê Thị Ngọc 

Yến - 11B8; Lưu 

Doãn - 11B8 

Ba 

422 

THPT 

Nguyễn 

Công Trứ 

09-02-

79000725 

KHAI THÁC NGUỒN THỰC 

VẬT ĐỊA PHƯƠNG NHẰM 

TĂNG CƯỜNG AN NINH 

LƯƠNG THỰC - TIẾP CẬN TỪ 

GÓC NHÌN HÓA HỌC, DINH 

DƯỠNG VÀ TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO 

THPT 

Phường 

Thông Tây 

Hội 

09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Dương Trần 

Phương Quỳnh - 

11D11; Đỗ Anh 

Thư - 11D11 

Ba 

423 
THCS Thị 

Trấn 

09-01-

79783504 

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AI 

THEO DÕI, GIÁM SÁT MÔI 

TRƯỜNG VÀ HIỆU ỨNG NHÀ 

KÍNH THỰC HIỆN NET ZERO 

THCS Xã Củ Chi 09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Cá 

nhân 

Bùi Phạm 

Huỳnh Đan - 8/9 
Ba 

424 
THCS Hiệp 

Bình 

09-01-

79762504 

Khảo sát khả năng ức chế nấm 

mốc của dung dịchchiết vỏ trái 
THCS 

Phường 

Hiệp Bình 
09 

Khoa 

học Trái 

Cá 

nhân 

Võ Thu Hiền - 

8A7 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

cây và tiềm năng ứng dụng trong 

bảo quản thực phẩm thân thiện 

với môi trường 

đất và 

Môi 

trường 

425 
THCS Trần 

Huy Liệu 

09-01-

79768507 

Mô hình học tập mở - Rừng nhiệt 

đới và Vùng cực 
THCS 

Phường Đức 

Nhuận 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

NÔNG PHẠM 

KHÁNH BĂNG 

- 9A4; 

NGUYỄN LÊ 

TUYẾT MINH - 

9A4 

Ba 

426 
THCS 

Phước Bình 

09-02-

79763501 

Nghiên cứu lắp ráp xe quét rác tự 

động 
THCS 

Phường 

Phước Long 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Phạm Ngọc Duy 

Khang - 8.1; 

Trần Lê Bảo 

Khánh - 8.1 

Ba 

427 
THPT Mạc 

Đĩnh Chi 

09-03-

79000709 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG 

TÍCH LŨY SINH KHỐI VÀ 

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CÂY 

XANH TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG 

TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 

DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

THPT 
Phường Phú 

Lâm 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Tôn Nữ Bảo 

Ngọc - 12A08; 

Trang Bảo Châu 

- 12A09 

Ba 

428 
THCS Tân 

Túc 

09-02-

79785508 
Ngôi nhà chống lũ THCS Xã Tân Nhựt 09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Trần 

Nguyên Bảo - 

8.2; MAI AN 

THỊNH - 8.5 

Ba 

429 
THCS Hưng 

Bình 

09-01-

79763502 

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM 

GIẢM THIỂU RÁC THẢI CHAI 

THCS 
Phường 

Long Bình 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Tập thể 

Phạm Phan 

Ngọc Mỹ - 8A8; 

Nguyễn Xuân 

Khánh - 9A1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

NHỰA TẠI TRƯỜNG THCS 

HƯNG BÌNH 

Môi 

trường 

430 

Phổ thông 

Năng khiếu 

TDTT Bình 

Chánh 

09-02-

790007C1 

Nghiên cứu khả năng hấp thụ 

CO2 của cây xanh tại các tuyến 

đường quanh khu công nghiệp Lê 

Minh Xuân thuộc xã Bình Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

THPT Xã Bình Lợi 09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Tấn 

Phát - 12A5; 

Nguyễn Quốc 

Hải Dương - 

12A5 

Ba 

431 
THCS Đông 

Thạnh 

09-03-

79784506 

Nghiên cứu mô hình trực quan để 

nâng cao nhận thức cộng đồng về 

vai trò của rừng trong phòng 

chống lũ 

THCS 
Xã Đông 

Thạnh 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

TRẦN TRỌNG 

NHÂN - 9/8; LÊ 

TRẦN 

PHƯƠNG 

UYÊN - 9/8 

Ba 

432 

THCS 

Nguyễn Ảnh 

Thủ 

09-02-

79761505 

“Nuôi ruồi lính đen trong trường 

học nhằm giảm ô nhiễm rác thải, 

tạo nguồn phân bón hữu cơ, thức 

ăn chăn nuôi và giáo dục hành vi 

bền vững cho học sinh” 

THCS 

Phường 

Đông Hưng 

Thuận 

09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Cá 

nhân 

Nguyễn Mai 

Thanh - 8A2 
Ba 

433 
THCS Vân 

Đồn 

09-04-

79773504 

Xử lí thức ăn thừa bán trú bằng ấu 

trùng ruồi lính đen  và đánh giá 

hiệu quả sinh học của composttea 

từ chất thải sau nuôi 

THCS 
Phường 

Xóm Chiếu 
09 

Khoa 

học Trái 

đất và 

Môi 

trường 

Tập thể 

Đặng Quang 

Minh - 8A2; 

Trương Bảo 

Khang - 9A1 

Ba 

434 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

10-05-

79000701 

Đai định hướng di chuyển an toàn 

cho người khiếm thị 
THPT 

Phường Bến 

Thành 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Thanh 

Vy - 12A10; 

Phan Thị Yến 

Nhi - 12A10 

Nhì 

435 
THPT Trần 

Văn Giàu 

10-04-

790007B0 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 

IOT GIÁM SÁT THÔNG SỐ 

TRÊN Ô TÔ TỪ XA 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Nguyễn Hải An 

- 12A16 
Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

436 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

10-11-

79000F01 

Xây dựng hệ thống lọc nước tiên 

tiến có tích hợp bộ lọc Siêu âm và 

Lập trình AI 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

TRẦN TIẾN 

VINH - 12A2; 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC VY - 

12A2 

Nhì 

437 
THPT Bình 

Chánh 

10-01-

79000741 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

thiết bị bay không người lái phục 

vụ chữa cháy nhà cao tầng 

THPT 
Xã Bình 

Chánh 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Bùi Văn Toàn - 

12A2; Kiều 

Trọng Nhân - 

12A11 

Nhì 

438 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Huân 

10-02-

79000732 

VieGrand - Ứng dụng tích hợp AI 

hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi 
THPT 

Phường Thủ 

Đức 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phạm Ngọc Gia 

Hưng - 12A1; 

Hồ Mai Hân - 

11CL 

Nhì 

439 
Trường 

THPT Dĩ An 

10-03-

74000701 

NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO VÀ 

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ SHAD 

NHẰM CẢI THIỆN TƯ THẾ 

NGỒI CỦA HỌC SINH 

THPT 
Phường Dĩ 

An 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Cáp Hữu Thọ - 

12A8; Văn 

Trương Khoa - 

12A5 

Nhì 

440 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

10-03-

79000869 

CAR EYES – AN TOÀN TRÊN 

TỪNG HÀNH TRÌNH 
THPT 

Phường Cầu 

Ông Lãnh 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trần Quốc Đăng 

- 12A1; Nguyễn 

Ái My - 12A1 

Nhì 

441 

TH, THCS 

và THPT 

Việt Úc 

10-06-

79000C03 

Thiết bị AI học tập thông minh - 

B.U.I.L.D with AI 
THCS 

Phường 

Diên Hồng 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

NGUYỄN ANH 

QUÂN - 8.B11; 

TRẦN THANH 

MỸ - 10.B3 

Nhì 

442 

THCS 

Huỳnh Tấn 

Phát 

10-01-

79778502 

Thiết bị dò đường thông minh hỗ 

trợ và bảo vệ người khiếm thị 
THCS 

Phường Tân 

Thuận 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Công 

Việt Anh - 8A8; 

Liểu Minh Đức - 

8A8 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

443 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

10-02-

79000701 

ỨNG DỤNG VÀ CẢI TIẾN 

“CÔNG  NGHỆ DỊCH THỦ 

NGỮ” VÀO ĐỜI SỐNG 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phan Thanh 

Bình - 12A2; 

Nguyễn Hồ Lê 

Minh - 12A2 

Nhì 

444 
THCS Việt 

Mỹ 

10-01-

79772511 

THIẾT BI CẢNH BÁO THÔNG 

MINH HỖ TRỢ NGƯỜI GIÀ, 

NGƯỜI KHIẾM THỊ 

THCS 
Phường 

Bình Thới 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

PHẠM GIA 

BẢO - 9D; 

NGUYỄN 

MINH NHẬT - 

9D 

Nhì 

445 
THCS Hiệp 

Phú 

10-02-

79763513 
Dự án "Bồn rửa tay tự động" THCS 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Châu 

Giang - 9/5; Ong 

Hoàng Tùy Tâm 

- 9/5 

Nhì 

446 

THCS Xuân 

Thới 

Thượng 

10-02-

79784512 

Chế tạo mô hình giàn phơi đồ 

thông minh 
THCS Xã Bà Điểm 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

NGUYỄN ĐỨC 

HẢI - 9A3; VÕ 

CHẤN KHANG 

- 9A1 

Nhì 

447 
THCS 

Nguyễn Huệ 

10-07-

79772503 
XE BUÝT THÔNG MINH THCS 

Phường Hòa 

Bình 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Đỗ Ngọc Diệp - 

9/3; Đỗ Bửu 

Như - 9/3 

Nhì 

448 
THPT Tân 

Thông Hội 

10-01-

79000757 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ 

HÌNH “ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE CLASS” VỚI 

CÁC CẢM BIẾN 

THPT Xã Củ Chi 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Nguyễn Thanh 

Tuấn - 12A11 
Nhì 

449 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

10-04-

79000701 

Giải pháp công nghệ thông minh 

hỗ trợ việc đón trả khách tại các 

trạm xe buýt 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Nguyễn Hiếu 

Khang - 12A6 
Nhì 

450 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến 

10-03-

79000716 

THIẾT BỊ QUANG TRỊ LIỆU 

HỖ TRỢ LUYỆN TẬP, ĐIỀU 

TRỊ CHẤN THƯƠNG VÀ 

THPT 
Phường Hòa 

Hưng 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

HUỲNH 

QUANG LỘC - 

12A1; PHẠM 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO 

VẬN ĐỘNG VIÊN 

DUY KHANG - 

12L5 

451 
THCS Long 

Phước 

10-01-

79763506 

Bài thi Khoa học kĩ thuật học sinh 

THCS và THPT 2025 
THCS 

Phường 

Long Phước 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Cao Minh Châu 

- 9A1; Nguyễn 

Hoàng Long - 

9A1 

Nhì 

452 

Trường 

THCS Đông 

Hòa 

10-01-

74724503 

Nhà vệ sinh thông minh tích hợp 

chức năng phát hiện và cảnh báo 

học sinh hút thuốc 

THCS 
Phường 

Đông Hòa 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phạm Như 

Quỳnh - 9A4; 

Phạm Đức Gia 

Hiếu - 9A8 

Nhì 

453 
THPT Ngô 

Quyền 

10-03-

79000803 

TẬN DỤNG "THỜI GIAN 

CHẾT" TRONG PHẢN ỨNG 

CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, 

CỨU HỘ BẰNG MẶT NẠ LỌC 

ĐỘC TÍCH HỢP HỆ THỐNG 

AI-IOT 

THPT 
Phường Tân 

Mỹ 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Lê Quan Huy - 

12A17; Phạm 

Đức Thành - 

12A12 

Nhì 

454 
THPT Việt 

Âu 

10-01-

79000771 

Thiết kế và chế tạo giàn phơi đồ 

tự động sử dụng Arduino và cảm 

biến mưa 

THPT 
Phường Tân 

Thới Hiệp 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

LƯƠNG 

MẠNH ĐẠT - 

11A1 

Nhì 

455 
THCS 

Thắng Nhất 

10-01-

77747502 

GreenHub- Giải pháp AIoT cho 

đô thị xanh và phát triển bền vững 
THCS 

Phường  

Rạch Dừa 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Ngọc Hân - 9.1; 

Bùi Gia Anh 

Đức - 9.1 

Nhì 

456 

THPT 

Nguyễn Văn 

Cừ 

10-04-

79000760 

LIFEWATCH - HỆ THỐNG 

CẢM BIẾN BẢO VỆ AN TOÀN 

CON NGƯỜI 

THPT Xã Bà Điểm 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Nguyễn Đỗ 

Thành Danh - 

11B07 

Nhì 

457 

THPT 

Nguyễn Văn 

Cừ 

10-03-

79000760 

HỆ THỐNG WORKCARE 

NHẮC NHỞ BẢO VỆ SỨC 
THPT Xã Bà Điểm 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Đàm Xuân Phát 

- 10C09 
Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

KHỎE KHI SỬ DỤNG MÁY 

TÍNH 

458 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

10-03-

79000701 

Ghế ngồi thông minh giám sát tư 

thế ngồi hỗ trợ bảo vệ sức khỏe 

cột sống 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phạm Nguyễn 

Bảo Minh - 

12A7; Võ 

Khánh Lộc - 

12A7 

Nhì 

459 
THPT Vũng 

Tàu 

10-05-

77000702 

MÁY ĐIỂM DANH HỌC SINH 

IoT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ 

XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC 

HAI YẾU TỐ 

THPT 
Phường Tam 

Thắng 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Trần Gia Bảo - 

10A7 
Nhì 

460 
THPT Châu 

Thành 

10-05-

77000703 

VÒNG RUNG HỖ TRỢ TRẺ TỰ 

KỶ 
THPT 

Phường Bà 

Rịa 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

An Khánh - 

10A1; Nguyễn 

Văn Thanh Lâm 

- 10A4 

Nhì 

461 

Trường 

THPT 

Chuyên Lê 

Quý Đôn 

10-03-

77000F01 

Hệ thống hỗ trợ phòng chống đuối 

nước tự động tích hợp GPS và 

cảnh báo từ xa 

THPT 

Phường 

Phước 

Thắng 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Bùi Đình Bảo 

Thiên - 11 

TOÁN 1; Lê 

Đức Minh - 11 

TOÁN 1 

Nhì 

462 

THCS và 

THPT Hồng 

Hà 

10-01-

79000810 

Tủ thuốc thông minh tích hợp 

chatbot hỗ trợ học tập 
THPT 

Phường Gò 

Vấp 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trịnh Đức Tiến - 

11A1; Châu 

Minh Khôi - 

11A1 

Nhì 

463 
THCS Tân 

Tạo 

10-03-

79777507 

MÔ HÌNH HỒ BƠI THÔNG 

MINH, TIỆN ÍCH VÀ THÂN 

THIỆN 

THCS 
Phường 

Bình Tân 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Kim 

Hiền - 8.2; 

Nguyễn Huy 

Hoàng - 9.5 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

464 

THCS 

Lương Thế 

Vinh 

10-01-

7774703001 

PLANT HEALTH 

MONITORING PROJECT Giám 

sát sức khỏe cây trồng bằng cảm 

biến và trí tuệ nhân tạo 

THCS 

Phường 

Phước 

Thắng 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Bùi Trường 

Kiên - 9.3; Trần 

Khánh Nguyên - 

9.3 

Nhì 

465 
THPT Châu 

Thành 

10-04-

77000703 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY 

VÀ Ô NHIỄM XƯỞNG GỖ 

THÔNG MINH 

THPT 
Phường Bà 

Rịa 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Cao Huỳnh 

Khánh Ngân - 

12A3; Trần 

Phương Nguyên 

- 12A7 

Nhì 

466 
THCS Thoại 

Ngọc Hầu 

10-02-

79767509 

Phát triển hệ thống hỗ trợ người 

khiếm thị tích hợp cảm biến và trí 

tuệ nhân tạo 

THCS 
Phường Tân 

Phú 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Tôn Gia Phát - 

8A9; Nguyễn 

Đình Thịnh - 

9A4 

Nhì 

467 
THCS Vân 

Đồn 

10-02-

79773504 

Hệ thống hỗ trợ cải thiện sức 

khỏe, hiệu quả học tập của học 

sinh ứng dụng thị giác máy tính 

THCS 
Phường 

Xóm Chiếu 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Khánh 

Huy - 9A2; Phan 

Trần Thiên Ân - 

9A2 

Nhì 

468 

TH, THCS 

và THPT 

Quốc tế Á 

Châu 

10-02-

79760419 

THIẾT KẾ BÀN HỌC THÔNG 

MINH AIOT NHẬN DIỆN 

KHUÔN MẶT VÀ GIÁM SÁT 

HÀNH VI HỌC TẬP; GIẢI 

PHÁP HỖ TRỢ PHỤ HUYNH 

QUẢN LÝ HỌC SINH TẠI NHÀ 

THPT 
Phường Tân 

Định 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trần Đoàn 

Phương Thư - 

11/3; Vũ Hồng 

Ngọc - 11/3 

Nhì 

469 

Trường 

THPT Ngô 

Quyền 

10-01-

77000815 

Smart Future Ngô Quyền BRVT   

Ngôi trường thông minh hướng 

tới tương lai 

THPT 
Xã Nghĩa 

Thành 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trần Quang Phú 

Vinh - 12A1; 

Phan Thị Minh 

Thư - 12A6 

Nhì 

470 
THPT Trần 

Văn Quan 

10-02-

77000710 

Hệ thống AI cảnh báo rò rỉ trên 

đường ống dẫn dầu ngoài khơi 
THPT 

Xã Long 

Điền 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 
Nguyễn Hải 

Đăng - 12A1; 
Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

Nguyễn Minh 

Hậu - 12A5 

471 
THPT Tân 

Bình 

10-04-

79000727 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG 

LƯỢNG THÔNG MINH” 
THPT 

Phường Tân 

Sơn Nhì 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Mai Minh Trí - 

11B08; Trịnh 

Thư Hà - 12A12 

Ba 

472 

TH, THCS 

và THPT 

Tân Phú 

10-03-

79000858 

Thiết kế, chế tạo thiết bị cảnh báo 

mực nước thông minh ứng dung 

IOT và cảm biến nhằm dự báo và 

cảnh báo ngập lụt 

THPT 
Phường Tân 

Phú 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Huỳnh Ngọc 

Đăng Khoa - 

12C2; Trần Anh 

Khôi - 11B7 

Ba 

473 

TH và 

THCS Tây 

Úc 

10-01-

7977003002 

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO 

THIẾT BỊ THÔNG BÁO 

CHUYỂN KHOẢN CHI PHÍ 

THẤP, HỖ TRỢ QUẢN LÝ 

DOANH THU CHO HỘ KINH 

DOANH NHỎ LẺ 

THCS 
Phường 

Xuân Hòa 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

HOÀNG CHẤN 

PHONG - 8D 
Ba 

474 
THCS Trần 

Bội Cơ 

10-01-

79774504 

GREEN RECEPTACLE - MÔ 

HÌNH THÙNG RÁC THÔNG 

MINH  ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ 

NHÂN TẠO VÀ IOT TRONG 

PHÂN LOẠI RÁC 

THCS 
Phường Chợ 

Lớn 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Lương Thúy Hà 

- 9A3; Thi Giai 

Dư - 9A8 

Ba 

475 
THCS Vân 

Đồn 

10-03-

79773504 

SAFECHARGE – Hộp sạc xe 

máy điện thông minh chống cháy 
THCS 

Phường 

Xóm Chiếu 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trần Gia Hưng - 

9A1; Nguyễn 

Minh Châu - 

9A2 

Ba 

476 
THPT Thủ 

Đức 

10-01-

79000731 

Mô hình hệ thống nhúng ứng 

dụng AI cho nông nghiệp thông 

minh 

THPT 
Phường Thủ 

Đức 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Quang 

Tuấn - 10A6; Tạ 

Kỳ Nam - 10A6 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

477 
THCS 

Nguyễn Trãi 

10-06-

79777512 
THƯỚC ĐO THÔNG MINH THCS 

Phường 

Bình Hưng 

Hòa 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phí Ngọc Minh - 

8.17; Phạm Bình 

Minh - 8.12 

Ba 

478 
THPT Đào 

Sơn Tây 

10-02-

790007B2 

THIẾT BỊ CỨU HỘ TỪ XA 

ỨNG DỤNG IoT PHÒNG 

CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC 

THPT 
Phường Linh 

Xuân 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Mai Thanh Nhã 

- 12C4; Nguyễn 

Ngô Hồng Phúc 

- 12C4 

Ba 

479 

Trường 

THCS Đông 

Chiêu 

10-01-

7472403003 

Thiết bị cảnh báo phương tiện ở 

khúc cua và phát hiện núi lở 
THCS 

Phường Dĩ 

An 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Hoàng Xuân 

Thuyên - 9.13 
Ba 

480 
THCS 

Nguyễn Huệ 

10-08-

79767511 

THIẾT BỊ SẠC XE ĐIỆN 

THÔNG MINH 
THCS 

Phường Phú 

Thọ Hòa 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

TRẦN MINH 

QUÝ - 9A2; 

TRẦN HUY 

HOÀNG - 9A2 

Ba 

481 
THCS Tăng 

Bạt Hổ 

10-01-

79773503 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY 

THÔNG MINH BẰNG GIỌNG 

NÓI CHO TRƯỜNG HỌC 

THCS 
Phường 

Xóm Chiếu 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phan Thiên Kim 

- 8A1; Đỗ Đăng 

Khánh - 8A1 

Ba 

482 

Trường 

THCS Mỹ 

Phước 

10-01-

74721512 

Robot theo dõi và cảnh báo khi 

người già phát bệnh 
THCS 

Phường Bến 

Cát 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Đào Châu Tấn 

Thiện - 9A2; 

Trần Quang Tân 

- 9A2 

Ba 

483 

THCS Lê 

Quang 

Cường 

10-02-

77748509 

Smart ThiConnect - Hệ thống kết 

nối giám thị thông minh 
THCS 

Phường Tam 

Long 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Bùi Đức Minh 

Đăng - 9A2; 

Nguyễn Gia 

Hưng - 9A2 

Ba 

484 

TH, THCS 

và THPT 

Tre Việt 

10-01-

79000785 

Thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm 

soát chất lượng không khí trong 

không gian lớp học 

THPT 
Xã Xuân 

Thới Sơn 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Thành 

Nhân - 12A4.3; 

Nguyễn Trương 

Gia Hân - 

12A4.3 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

485 

THCS và 

THPT Thái 

Bình 

10-01-

79000831 

Nghiên cứu giáo dục Stem với mô 

hình Greenhouse AIOT tại 

Trường THCS và THPT Thái 

Bình 

THCS 
Phường Bảy 

Hiền 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

PHAN NGỌC 

HẢI ANH - 8a1; 

NGUYỄN 

QUANG MINH 

- 8a1 

Ba 

486 

THPT 

Nguyễn Văn 

Cừ 

10-05-

79000760 

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BÌNH 

NƯỚC THÔNG MINH TỰ 

ĐỘNG NHẮC UỐNG NƯỚC 

THEO THỜI GIAN VÀ ĐIỀU 

KIỆN CƠ THỂ 

THPT Xã Bà Điểm 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Bùi Duy Phước - 

11B07 
Ba 

487 
THCS Hà 

Huy Tập 

10-02-

79761513 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI – 

cảm biến IoT trong giám sát hành 

vi học sinh nhằm xây dựng môi 

trường học tập an toàn, tích cực 

THCS 

Phường 

Đông Hưng 

Thuận 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Chí Anh 

- 9A3; Hoàng 

Quang Khải - 

9A3 

Ba 

488 

Trường 

THPT 

Nguyễn Thị 

Minh Khai - 

Bình Dương 

10-03-

74000759 
Smart Recycling Bin Using AI THPT 

Phường Tân 

Đông Hiệp 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Công 

Bảo Ngọc - 

11.6; Nguyễn 

Thế Minh - 11.6 

Ba 

489 
THCS Lý 

Thường Kiệt 

10-02-

79777509 

Hệ thống tưới nước tự động dùng 

cảm biến độ ẩm và pin năng lượng 

mặt trời. 

THCS 

Phường 

Bình Trị 

Đông 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trần Minh Nhật 

- 9/9; Nguyễn 

Trung Quân - 

9/9 

Ba 

490 
THPT Nam 

Sài Gòn 

10-03-

79000820 

ỨNG DỤNG A.I XÂY DỰNG 

HỆ THỐNG CÂU LỆNH, PHÁT 

TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC 

SÁCH ĐIỆN TỬ ĐỘC LẬP 

ĐIỀU KHIỂN BẰNG MẮT HỖ 

TRỢ CHO NGƯỜI HẠN CHẾ 

KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG 

THCS 
Phường Tân 

Mỹ 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trần Huỳnh 

Bích Thảo - 

8A1; Nguyễn 

Phương Trang - 

8A1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

491 

THCS 

Nguyễn Thị 

Hương 

10-01-

79786508 

Ứng dụng Kỹ thuật AI và IoT 

trong giám sát và điều khiển đa 

thông số Máy ấp trứng 

THCS Xã Nhà Bè 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Cao Phạm Thiên 

Khoa - 9A1; 

Nguyễn Anh 

Thư - 9A1 

Ba 

492 
THCS Ba 

Đình 

10-02-

79774501 

CHÍNH THỨC_BẢN ĐỒ NÓI 

ĐIỆN TỬ 6 VÙNG KINH TẾ 

CỦA VIỆT NAM 

THCS 
Phường Chợ 

Quán 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Thanh Thủy - 

8/12; Nguyễn 

Hoàng Lam - 

8/12 

Ba 

493 

THCS 

Nguyễn Văn 

Tố 

10-01-

79771503 

Ứng dụng AIoT trong hệ sinh thái 

nông nghiệp xanh tuần hoàn 
THCS 

Phường 

Diên Hồng 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

NGUYỄN ĐỖ 

PHÚC ĐĂNG - 

9/2 

Ba 

494 
THCS Tăng 

Bạt Hổ 

10-02-

79773503 

Ứng dụng lập trình mạch điện tử 

trong thiết kế và chế tạo gậy thông 

minh hỗ trợ người khiếm thị 

THCS 
Phường 

Xóm Chiếu 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trương Kiến 

Hào - 9A5; Võ 

Gia Thành - 9A4 

Ba 

495 

Trường 

THCS Phú 

Mỹ 

10-04-

74718515 

Chuột máy tính thông minh dành 

cho người khuyết tật chi trên 
THCS 

Phường 

Bình Dương 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Anh 

Nhật - 9A7; 

Nguyễn Tiến 

Đạt - 9A13 

Ba 

496 

THCS 

Nguyễn Văn 

Linh 

10-01-

77747514 

TỦ THUỐC CÁ NHÂN THÔNG 

MINH NHẮC LỊCH UỐNG 

THUỐC 

THCS 
Phường Tam 

Thắng 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Hoàng Gia Bảo - 

8.2; Nguyễn 

Tống Mạnh - 

8.10 

Ba 

497 
THPT Minh 

Đạm 

10-02-

77000723 

THIẾT BỊ HỖ TRỢ NHẮC NHỞ 

UỐNG THUỐC ĐÚNG GIỜ 
THPT Xã Long Hải 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Cao Minh Hằng 

- 10A1 
Ba 

498 
THCS Vân 

Đồn 

10-01-

79773504 

Hệ thống tủ lạnh thông minh 

tránh lãng phí thức ăn ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo 

THCS 
Phường 

Xóm Chiếu 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Nguyễn Hoài Ân 

- 9A2 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

499 
THCS Hà 

Huy Tập 

10-03-

79784505 

ỨNG DỤNG ARDUINO ĐỂ 

THIẾT KẾ  MÔ HÌNH THÙNG 

RÁC PHÂN LOẠI RÁC  KHÔ 

ƯỚT 

THCS Xã Bà Điểm 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

NGUYỄN 

PHẠM KIẾN 

ĐẠT - 8/3; 

TRẦN LAN 

ANH - 8/3 

Ba 

500 

THCS 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

10-01-

79784502 

Mô hình hệ thông giám sát thời 

tiết 
THCS Xã Hóc Môn 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

TRẦN GIA 

THUẬN - 9/3; 

LÊ TẤN PHÁT 

- 9/1 

Ba 

501 

THCS và 

THPT Hoa 

Sen 

10-03-

79000873 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT AN 

TOÀN TAY GA CHO XE MÁY 

ĐIỆN DỰ TRÊN CÔNG TẮC 

HÀNH TRÌNH VÀ ĐIỀU 

KHIỂN NHÚNG 

THPT 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Đoàn Trần Quốc 

Hưng - 12A11; 

Nguyễn Trần 

Nhật Nam - 

12A10 

Ba 

502 
THCS Tân 

Sơn 

10-02-

79764514 

GREENFARM IOT – GIẢI 

PHÁP ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM 

SÁT THÔNG MINH CHO NHÀ 

VƯỜN 

THCS 
Phường An 

Hội Tây 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Lý Thành Nhân 

- 9/12; Lê 

Nguyễn Gia 

Hưng - 9/1 

Ba 

503 
THCS Lê 

Quý Đôn 

10-06-

79772502 

GUARDIAN BAND AI-

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT 

TRIỂN VÒNG ĐEO TAY AI 

CẢNH BÁO KHẨN CẤP, GIÁM 

SÁT AN TOÀN CHO TRẺ EM 

THCS 
Phường Hòa 

Bình 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Hứa Gia Kiệt - 

8/4; Nguyễn 

Vĩnh Khang - 

8/5 

Ba 

504 

Trường 

Trung - Tiểu 

học Pétrus 

Ký 

10-01-

74000829 

Dự án: “Hệ thống AIoT thông 

minh phát hiện nguy hiểm và 

quản lý an toàn trong trường học 

và đời sống”. 

THPT 
Phường Phú 

Lợi 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trương Quốc 

Thái - 12.2; Đỗ 

Bình Khôi 

Nguyên - 12.2 

Ba 

505 

Trường 

THCS Thái 

Hòa 

10-01-

74723512 

Báo cáo Dự án Hệ thống cảnh báo 

lừa đảo qua cuộc gọi 
THCS 

Phường Tân 

Khánh 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Nguyễn Minh 

Quyền - 8A14 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

506 

Trường 

THPT 

Chuyên 

Hùng 

Vương 

10-02-

74000707 

Nâng cao trải nghiệm STEM cho 

trẻ em khuyết tật thông qua ứng 

dụng quản lí máy vẽ CNC tích 

hợp AI và Gemini 

THPT 
Phường Thủ 

Dầu Một 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Nguyễn Phạm 

Thị Quỳnh Như 

- 12T2 

Ba 

507 

Trường 

THCS Mỹ 

Phước 

10-02-

74721512 

Gậy thông minh hỗ trợ người 

khiếm thị di chuyển an toàn 
THCS 

Phường Bến 

Cát 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Cao Thái Phúc - 

9A2; Phan Phúc 

Minh - 9A1 

Ba 

508 

Trường 

THCS Mỹ 

Thạnh 

10-01-

74721514 

ROBOT PHIÊN DỊCH 2 CHIỀU 

TỪ GIỌNG NÓI - NGÔN NGỮ 

KÍ HIỆU HỖ TRỢ NGƯỜI 

THÍNH TRONG GIAO TIẾP 

THCS 
Phường Bến 

Cát 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trần Thiện Sao 

Mai - 9A6; Trần 

Hoàng Anh - 

9A3 

Ba 

509 

Trường 

THCS Lê 

Quý Đôn 

10-03-

74721509 

THIẾT BỊ GIÁM SÁT SỨC 

KHỎE CHO NGƯỜI NGƯỜI 

GIÀ VÀ BỆNH NHÂN 

THCS 
Phường Bến 

Cát 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trương Hồng 

Anh - 9A10; 

Nguyễn Hoàng 

Kim Phụng - 

9A13 

Ba 

510 

Trường 

THCS Lê 

Quý Đôn 

10-02-

74721509 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO VÀ 

CHỐNG CHÁY NỔ TRÊN XE 

ĐIỆN 

THCS 
Phường Bến 

Cát 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Minh Thư - 

9A20; Nguyễn 

Mạnh Quý - 

9A17 

Ba 

511 

Trường 

THCS Võ 

Văn Kiệt 

10-03-

77754512 

THIẾT BỊ MỞ KHÓA TỰ 

ĐỘNG NHẬN DIỆN BẰNG 

KHUÔN MẶT - Blynk IoT 

THCS 
Phường Phú 

Mỹ 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Bùi Khiết Tường 

- 9A4; Tô Thị 

Thanh Hà - 8A5 

Ba 

512 

Trường 

THPT Võ 

Thị Sáu - Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

10-02-

77000711 

HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI 

QUAN TRẮC, CẢNH BÁO 

PHÒNG CHÁY RỪNG SẢN 

XUẤT 

THPT Xã Đất Đỏ 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phạm Đăng 

Khoa - 11A7; 

Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên - 

11A7 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

513 

Trường 

THCS An 

Điền 

10-01-

74721516 
Đèn học chống cận cho học sinh THCS 

Phường 

Long 

Nguyên 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phạm Đăng 

Khoa - 8A1; Lê 

Ngọc Đoan 

Trang - 8A1 

Ba 

514 

Trường 

THCS Bình 

Phú 

10-02-

74721510 
Nhà thông minh THCS 

Phường Hòa 

Lợi 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Vũ Quang Minh 

- 9A2; Phan 

Thanh Hòa - 

9A2 

Ba 

515 
THPT Minh 

Đạm 

10-01-

77000723 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO NHỊP 

TIM BẤT THƯỜNG CHO TÀI 

XẾ ĐƯỜNG DÀI 

THPT Xã Long Hải 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Lương Gia Bảo - 

11A5; Nguyễn 

Vũ Anh Thư - 

10A4 

Ba 

516 
THPT Đinh 

Tiên Hoàng 

10-03-

77000813 
FIRE GUARD THPT 

Phường 

Vũng Tàu 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trần Quang 

Minh - 12T2; 

Nguyễn Lê 

Phương Thảo - 

12D2 

Ba 

517 
THCS Hai 

Bà Trưng 

10-02-

79786505 

KHÁM PHÁ TIẾNG ANH 

THÔNG QUA SÁCH 3D VÀ AI: 

HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT THẾ 

GIỚI XANH 

THCS 
Xã Hiệp 

Phước 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Huỳnh Nguyễn 

Ngọc Lan - 9A8; 

Nguyễn Hải Lộc 

- 9A4 

Ba 

518 

Trường 

THCS 

Chánh Phú 

Hòa 

10-01-

74721504 

Thiết bị cảnh báo, phát hiện hút 

thuốc, khói độc, kí gas và cháy 

hỏa hoạn 

THCS 

Phường 

Chánh Phú 

Hòa 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Văn 

Đức - 9A7; 

Nguyễn Lưu 

Thuỳ Linh - 9A1 

Ba 

519 

Trường 

THCS 

Quang 

Trung 

10-03-

74721503 

“BA LÔ CỨU HỘ THÔNG 

MINH ĐA NĂNG” 
THCS 

Phường 

Chánh Phú 

Hòa 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Võ Anh Khoa - 

9A3; Nguyễn 

Thị Trinh 

Nguyên - 9A3 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

520 

Trường 

THCS 

Tương Bình 

Hiệp 

10-02-

74718511 

Gậy đa năng dùng cho người 

khiếm thị 
THCS 

Phường 

Chánh Hiệp 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Lê Thụy Gia 

Hân - 9A4; 

Dương Thụy 

Bảo Thy - 8A1 

Ba 

521 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Quốc Phú 

10-02-

74723506 

Dự Án: Tiến Trình Lịch sử Việt 

Nam qua lăng Kính trí tuệ nhân 

tạo 

THCS 
Phường Tân 

Khánh 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Đoàn Quỳnh 

Lam - 9A2; Lê 

Hồng Hạnh - 

9A2 

Ba 

522 

Trường 

THCS Chu 

Văn An 

10-02-

74718503 

Bảng minh họa phương trình 

phản ứng dãy hoạt động hóa học 

của kim loại 

THCS 
Phường Thủ 

Dầu Một 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Đỗ 

Chiến Thắng - 

9A11; Nguyễn 

Danh Khang - 

9A11 

Ba 

523 

Trường 

THCS Hiệp 

An 

10-02-

74718504 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

GIAO THÔNG THÔNG MINH 

SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO AI 

THCS 
Phường Phú 

An 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Nguyễn Thiên 

Anh - 9A1 
Ba 

524 
THCS Văn 

Lương 

10-02-

77752501 

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ 

THUẬT CẤP THÀNH PHỐ 

HỌC SINH THCS VÀ THPT 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

THCS 
Xã Long 

Điền 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Văn Bảo Quân - 

8H 
Ba 

525 

Trường 

THPT Ngô 

Quyền 

10-03-

77000815 
LỚP HỌC THÔNG MINH THPT 

Xã Nghĩa 

Thành 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Xuân 

Anh - 12A3; Bùi 

Thế Hùng - 

12A3 

Ba 

526 
THPT Đinh 

Tiên Hoàng 

10-02-

77000813 

BÁO CÁO HỆ THỐNG NHÚNG 

THÔNG MINH HỖ TRỢ AN 

TOÀN CHO NGƯ DÂN ĐÁNH 

BẮT HẢI SẢN GẦN BỜ 

THPT 
Phường 

Vũng Tàu 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phạm Nguyễn 

Sơn Tùng - 

12T4; Nguyễn 

Lê Duy - 12T1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

527 
THPT Bà 

Điểm 

10-03-

79000753 

10_1136_01_GẬY DẪN 

ĐƯỜNG HỖ TRỢ NGƯỜI 

KHIẾM THỊ 

THPT Xã Bà Điểm 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Võ Trường 

Giang - 12A10; 

Nguyễn Văn 

Quý - 12A10 

Ba 

528 
THPT Trần 

Văn Giàu 

10-03-

790007B0 

HỆ THỐNG IoT QUẢN LÝ 

TRẠM SẠC THÔNG MINH 

TÍCH HỢP CẢNH BÁO CHÁY 

VÀ CỨU HỘ DÙNG CHO XE 

MÁY ĐIỆN 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Phan 

Hải Minh - 

11A13; Nguyễn 

Chí Nam - 

11A13 

Ba 

529 

THCS Cách 

Mạng Tháng 

Tám 

10-01-

79771507 

ỨNG DỤNG CẢM BIẾN VÀ 

CÔNG NGHỆ GIỌNG NÓI 

TRONG MÔ HÌNH THÙNG 

RÁC PHÂN LOẠI TỰ ĐỘNG 

THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI 

DÙNG 

THCS 
Phường Hòa 

Hưng 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Ông Gia Hân - 

9/1; Huỳnh 

Minh Thiện - 9/1 

Ba 

530 
THCS Trần 

Quốc Toản 

10-01-

79763504 

CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÔNG 

MINH CHO MÔ HÌNH NHÀ Ở 

HIỆN ĐẠI 

THCS 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Nguyễn Tất Văn 

- 8A13 
Ba 

531 
THCS Bình 

Hưng Hòa 

10-02-

79777503 

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO 

MÔ HÌNH CẢNH BÁO RÒ RỈ 

KHÍ GAS THÔNG MINH 

THCS 
Phường 

Bình Tân 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Tạ Kim Anh - 

9/3; Văn Y Diệp 

- 9/3 

Ba 

532 
THCS Đồng 

Khởi 

10-01-

79760508 

THIẾT BỊ CHẬU CÂY THÔNG 

MINH 
THCS 

Phường Bến 

Thành 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Lê Hoàng Sơn - 

9A2; Trương 

Thanh Tú - 9A3 

Ba 

533 

THCS 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

10-01-

79775501 

Hệ thống cảnh báo bỏ quên trẻ em 

trên xe bus 
THCS 

Phường 

Bình Tây 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

NGUYỄN GIA 

BẢO - 9A3; 

TRẦN GIA 

PHÁT - 9A3 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

534 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Trung Trực 

10-02-

74725511 

DRONE CỨU HỘ VÀ VẬN 

CHUYỂN HÀNG CỨU TRỢ 

VÙNG LŨ 

THCS 
Phường 

Thuận An 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Lê Vũ Phương 

Anh - 8A6; 

Huỳnh Nguyễn 

Kim Chi - 9A5 

Ba 

535 

Trường 

THCS 

Chánh Phú 

Hòa 

10-02-

74721504 
Nhà kính trồng trọt công nghệ cao THCS 

Phường 

Chánh Phú 

Hòa 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Đinh Thuỳ 

Dương - 8A6; 

Đoàn Thị Ngọc 

Thuận - 8A6 

Ba 

536 

Trường 

THCS Định 

Hòa 

10-02-

74718516 

Ứng dụng AI giúp người khiếm 

thị nhận diện thế giới xung quanh 
THCS 

Phường 

Chánh Hiệp 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Đặng 

Hồng Châu - 

8A3; Nguyễn 

Thiện Nhân - 

8A3 

Ba 

537 

Trường 

THCS Phú 

Chánh 

10-02-

74723513 
Mô hình lọc khí thải Ion THCS 

Phường 

Bình Dương 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Trần 

Ngân Thương - 

9A2; Dương 

Nhã Phương - 

9A2 

Ba 

538 

Trường 

THCS 

Nguyễn Viết 

Xuân 

10-01-

74718513 
ROBOT HOA TÍCH HỢP AI THCS 

Phường Phú 

Lợi 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trần Nguyễn 

Anh Thư - 9.6; 

Nguyễn Thùy 

Phương Trang - 

9.10 

Ba 

539 

THCS 

Huỳnh Tịnh 

Của 

10-02-

77752502 

Thiết bị thông báo sự cố tại lớp 

học 
THCS 

Xã Long 

Điền 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Phúc 

Như Quỳnh - 

9A; Nguyễn 

Trần Nhật Huy - 

9C 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

540 

Trường 

THPT Võ 

Thị Sáu - Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

10-03-

77000711 

THIẾT BỊ KIỂM TRA VÀ 

CẢNH BÁO Ô NHIỄM THUỐC 

TRỪ SÂU TRONG RUỘNG 

LÚA VÀ MƯƠNG 

THPT Xã Đất Đỏ 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Mai Thị Hồng 

Lý - 10A3 
Ba 

541 
THCS 

Nguyễn Du 

10-01-

77748506 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO SẠT LỞ 

VÀ LŨ LỤT THÔNG MINH 
THCS 

Phường Bà 

Rịa 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phạm Hữu 

Khang - 9A1; 

Nguyễn Phan 

Khang - 9A1 

Ba 

542 
THCS Kim 

Đồng 

10-02-

77748501 

ROBOT NHỎ KIỂM TRA  

ĐƯỜNG ỐNG CỐNG 
THCS 

Phường Bà 

Rịa 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Cao 

Minh - Lớp 9A2 

Trần Ngọc 

Khánh Quỳnh - 

Lớp 9A2 

Ba 

543 
THPT Bà 

Điểm 

10-02-

79000753 
Giàn phơi đồ thông minh THPT Xã Bà Điểm 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Lê Hồng Ân - 

12A13; Hoàng 

Vũ Quốc Việt - 

12A13 

Ba 

544 
THCS Phạm 

Hữu Lầu 

10-02-

79778507 

THIẾT BỊ PHÁT HIỆN HỌC 

SINH HÚT THUỐC LÁ ĐIỆN 

TỬ TRONG NHÀ VỆ SINH 

THCS 
Phường Tân 

Mỹ 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Phạm Chí Kiên - 

9TC2 
Ba 

545 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

10-01-

74720509 

BẢNG ĐỒ HÀNH CHÍNH 

ĐIỆN TỬ 
THCS 

Xã Dầu 

Tiếng 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Minh 

Anh Khoa - 

9A4; Phan Minh 

Quang - 9A2 

Ba 

546 

Trường 

THCS 

Quảng 

Thành 

10-01-

77750508 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO 

LƯỢNG MƯA VÀ MỰC NƯỚC 
THCS Xã Bình Giã 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Hoàng Nhật 

Trường - 9A4; 

Nguyễn Thanh 

Bình - 9A4 

Ba 



90 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

547 
THCS Võ 

Trường Toản 

10-02-

77747510 

Máy cảnh báo ngập lụt thông 

minh 
THCS 

Phường Tam 

Thắng 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phạm Hữu Bảo 

Sơn - 9A1; 

Trương Tấn 

Sang - 9A4 

Ba 

548 

Trường 

THPT Ngô 

Quyền 

10-02-

77000815 

XE BUÝT AN TOÀN THÔNG 

MNH 
THPT 

Xã Nghĩa 

Thành 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trần Gia Bảo - 

11A3; Trương 

Vĩnh Thụy - 

11A1 

Ba 

549 

Trường 

THPT Trần 

Phú - Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

10-01-

77000704 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT & 

ĐIỀU CHỈNH CHẤT LƯỢNG 

KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG 

HỌC SỬ DỤNG NỀN TẢNG E-

RA IOT 

THPT 
Xã Kim 

Long 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Huỳnh Quý Vũ - 

12A1; Nguyễn 

Đức Trọng Nhân 

- 12A1 

Ba 

550 

THCS 

Hoàng Hoa 

Thám 

10-02-

79766507 

Hệ thống nhận diện cảm xúc học 

sinh, ứng dụng AI và Iot, nhằm 

xây dựng môi trường học đường 

hạnh phúc 

THCS 
Phường Tân 

Bình 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trương Nguyễn 

Trí Anh - 9A10; 

Trần Nguyễn 

Gia Phát - 9A10 

Ba 

551 
THCS 

Nguyễn Trãi 

10-07-

79767514 

Thiết kế và xây dựng Hệ thống 

chấm thời gian chạy tự động và 

quản lý thành tích trên nền tảng 

IoT, ứng dụng cho môn Giáo dục 

thể chất trong trường THCS 

THCS 
Phường Tân 

Phú 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

HÀ PHÚC 

KHANG - 8/8 
Ba 

552 

THPT 

Nguyễn Chí 

Thanh 

10-02-

79000728 

ỨNG DỤNG IOT TRONG 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI 

PHUN SƯƠNG VÀ MÁI CHE 

TỰ ĐỘNG  ĐIỀU KHIỂN TỪ 

XA 

THPT 
Phường Tân 

Bình 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Trương Gia Bảo 

- 12A13; Lý 

Nguyên Hưng - 

12A13 

Ba 

553 
THCS Phan 

Văn Trị 

10-02-

79764516 

Thắt lưng phát hiện té ngã ở vùng 

sông, nước . 
THCS 

Phường 

Hạnh Thông 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Lê Viết Bảo 

Trân - 9/8; Lê 

Ngọc Linh - 9/8 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

554 

THCS 

Trường 

Thạnh 

10-02-

79763510 

Mô hình đèn dẫn đường thoát 

hiểm khi cháy 
THCS 

Phường 

Long Phước 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Việt Thy - 8A4; 

Hoàng Tuấn 

Khang - 8A4 

Ba 

555 

THCS 

Nguyễn Văn 

Nghi 

10-01-

79764509 

Thiết bị thu gom vật liệu từ tính 

điều khiển qua smartphone 
THCS 

Phường  An 

Nhơn 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Trần Huỳnh 

Long - 8/10 
Ba 

556 
THCS Đặng 

Thúc Vịnh 

10-03-

79784515 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐÈN 

HỌC THÔNG MINH 
THCS 

Xã Đông 

Thạnh 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

NGUYỄN THẾ 

HOÀNG NAM - 

9.7 

Ba 

557 
THCS Phú 

Thọ 

10-01-

79772507 

CONDROP - MÔ HÌNH TẠO 

NƯỚC SẠCH TỪ KHÍ QUYỂN 

NHỜ SÒ PELTIER 

THCS 
Phường Phú 

Thọ 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Đàm Bảo 

Xương - 9/1; Võ 

Ngọc Thùy 

Nhung - 9/1 

Ba 

558 

Trường 

THCS Thái 

Hòa 

10-02-

74723512 

Báo cáo dự án Sọ Dừa - người 

bạn, người trợ lý học tập của em 
THCS 

Phường Tân 

Khánh 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Lê Bảo 

Châu - 9A2; 

Trần Phương 

Thảo - 9A4 

Ba 

559 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Trung Trực 

10-03-

74725511 

THIẾT BỊ LẬT SÁCH TỰ 

ĐỘNG CHO NGƯỜI KHUYẾT 

TẬT 

THCS 
Phường 

Thuận An 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Phùng Minh 

Quân - 9A1; 

Trần Khiết Tâm 

- 9A1 

Ba 

560 

Trường 

THCS Phú 

Cường 

10-02-

74718501 
Găng Tay Thông Minh THCS 

Phường Thủ 

Dầu Một 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Long 

Phi - 9A4; Đào 

Quốc Trí - 9A4 

Ba 

561 

Trường 

THCS Phan 

Chu Trinh 

10-01-

77754505 

HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ 

ĐỘNG QUA TIN NHẮN SMS 
THCS 

Phường Phú 

Mỹ 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Huỳnh Nguyễn 

Hải Đăng - 8A2; 

Nguyễn Quốc 

An - 9A2 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

562 

Trường 

THCS Đất 

Đỏ 

10-02-

77753505 

Thiết bị giám sát mức độ ô nhiễm 

nước thải khu công nghiệp 
THCS Xã Đất Đỏ 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Lê Xuân Minh - 

8/2; Lê Sỹ Nhật 

Quang - 8/2 

Ba 

563 

Trường 

THPT 

Chuyên Lê 

Quý Đôn 

10-02-

77000F01 

Ứng dụng AI phân tích hình ảnh 

vào chẩn đoán bệnh cho cây nhãn 

Xuồng 

THPT 

Phường 

Phước 

Thắng 

10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Vũ Quốc Trọng 

- 11 TIN; Trần 

Nguyễn Đức 

Anh - 11 TIN 

Ba 

564 

THCS 

Phước 

Thạnh 

10-02-

77753507 
Kính hổ trợ người khiếm thị THCS Xã Đất Đỏ 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Cao Quỳnh Như 

- 9/1; Phạm 

Tuấn Minh - 9/1 

Ba 

565 

THCS 

Phước 

Thạnh 

10-01-

77753507 

Mô hình giám sát rừng ngập mặn 

để phát hiện sớm sói mòn đất 
THCS Xã Đất Đỏ 10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Cá 

nhân 

Trần Nguyễn 

Khánh Linh - 

9/1 

Ba 

566 
THCS Kim 

Đồng 

10-01-

77748501 

THIẾT BỊ GIÁM SÁT  ĐIỀU 

KIỆN GIAO THÔNG 
THCS 

Phường Bà 

Rịa 
10 

Hệ 

thống 

nhúng 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Cát Tường - Lớp 

9A1 

Nguyễn Việt 

Hoàng - Lớp 

9A1 

Ba 

567 

THCS 

Nguyễn Gia 

Thiều 

11-03-

79766503 

Giải pháp xanh cho môi trường: 

Phát triển hệ thống xử lý nước 

thải kênh Nhiêu Lộc bằng thủy 

trúc tích hợp tế bào nhiên liệu vi 

sinh vật  sản sinh điện năng 

THCS 
Phường Tân 

Hòa 
11 

Năng 

lượng: 

Hóa học 

Tập thể 

Lê Đỗ Minh 

Khuê - 9A1; 

Trần Triệu Minh 

- 9A1 

Nhì 

568 

Trường 

THCS Lê 

Quý Đôn 

11-01-

74721509 

PIN NĂNG LƯỢNG TỪ BÃ 

MÍA 
THCS 

Phường Bến 

Cát 
11 

Năng 

lượng: 

Hóa học 

Tập thể 

Trần Ngọc 

Quỳnh - 8A11; 

Sơn Ngọc Phát - 

8A1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

569 

Trường Tiểu 

học và 

THCS Long 

Tân 

11-01-

7472002001 

Dự án: Tái chế dầu ăn, mỡ động 

vật đã qua sử dụng thành cồn khô. 
THCS 

Xã Long 

Hòa 
11 

Năng 

lượng: 

Hóa học 

Tập thể 

Phạm Yến Nhi - 

9A1; Hoàng 

Thụy Thùy Vy - 

9A3 

Ba 

570 
THCS Phạm 

Văn Cội 

11-03-

79783515 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA 

DÒNG ĐIỆN TRONG QUÁ 

TRÌNH MẠ KIM LOẠI 

THCS 
Xã Nhuận 

Đức 
11 

Năng 

lượng: 

Hóa học 

Tập thể 

Trần Đức Tiến - 

9/1; Hoàng Lê 

Kim Ngân - 8/1 

Ba 

571 

THCS 

Hoàng Văn 

Thụ 

12-01-

79771501 

ỨNG DỤNG PARAFIN CHẾ 

TẠO MÔ HÌNH SƯỞI ẤM GIÁ 

RẺ CHO ĐỒNG BÀO DÂN 

TỘC THIỂU SỐ VÙNG CAO 

THCS 
Phường 

Vườn Lài 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Phạm Nguyễn 

Bảo Khang - 

9/11; Đào Thảo 

My - 9/11 

Nhì 

572 
THPT 

Phước Long 

12-02-

79000752 

SOLIGAMI - Hệ thống tấm xếp 

quang điện thông minh 
THPT 

Phường 

Phước Long 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Trần Lê Minh 

Sơn - 12A8; 

Nguyễn Mạnh 

Thái Hồ - 12A8 

Nhì 

573 

Trường 

THCS 

Khánh Bình 

12-01-

74723509 

MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP 

THÔNG MINH 
THCS 

Phường Tân 

Hiệp 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Cá 

nhân 

Đỗ Đình Việt 

Anh - 9A4 
Nhì 

574 

Trường 

THCS Phú 

Chánh 

12-01-

74723513 

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG 

TÁI TẠO TÍCH HỢP 
THCS 

Phường 

Bình Dương 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Cao Linh Chi - 

8A1; Nguyễn 

Hoàng Ngọc 

Bích - 8A7 

Nhì 

575 

Trường 

THPT Tây 

Nam 

12-03-

74000720 

Máy hỗ trợ hô hấp dùng pin năng 

lượng mặt trời 
THPT 

Phường Phú 

An 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh - 

11C10; Lâm 

Nhật Phong - 

11C10 

Ba 

576 

THCS 

Quang 

Trung 

12-02-

79773502 

Tận dụng năng lượng nhiệt hao 

phí của tủ lạnh để sấy khô 
THCS 

Phường 

Vĩnh Hội 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 
Nguyễn Ngọc 

Phương Linh - 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

9A3; Nguyễn 

Ngọc Hân - 9A3 

577 

Trường 

THCS Tân 

Phước 

Khánh 

12-02-

74723511 

HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI 

NĂNG LƯỢNG TỪ GIỌT MƯA 

BẰNG VẬT LIỆU ÁP ĐIỆN 

ỨNG DỤNG CHO CÁC KHU 

VỰC THƯỜNG XUYÊN MƯA 

BÃO 

THCS 
Phường Tân 

Khánh 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Cá 

nhân 

Phạm Phương 

Uyên - 9A6 
Ba 

578 
THCS Lý 

Tự Trọng 

12-02-

79764512 

THIẾT KẾ TRẠM SẠC THÔNG 

MINH SỬ DỤNG NĂNG 

LƯỢNG MẶT TRỜI DÙNG 

TRONG TRƯỜNG HỌC 

THCS 
Phường An 

Hội Đông 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Lâm - 9/4; 

Nguyễn Duy 

Bảo - 9/3 

Ba 

579 
THCS Lý 

Tự Trọng 

12-01-

79764512 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU 

KHIỂN THÔNG MINH SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT 

TRỜI DÙNG TRONG PHÒNG 

THÍ NGHIỆM TRƯỜNG HỌC 

THCS 
Phường An 

Hội Đông 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Phạm Ngọc Tài 

Anh - 9/4; Trần 

Quốc Tuấn - 

9/10 

Ba 

580 
THCS Phạm 

Ngọc Thạch 

12-02-

79766510 

Chế tạo mô hình sạc pin dự phòng 

và đèn học sử dụng bộ điều hướng 

tự động theo vị trí mặt trời 

THCS 
Phường Tân 

Hòa 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Nguyễn Minh 

Khôi - 8A1; 

Trần Văn Đạt - 

8A1 

Ba 

581 

TT GDNN-

GDTX Quận 

6 

12-01-

79775901 
MÁY PHÁT ĐIỆN MINI THPT 

Phường 

Bình Tây 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Huỳnh Mẫn Huy 

- 12A1; Nguyễn 

Song Ngọc 

Hồng - 12A1 

Ba 

582 

THCS 

Nguyễn Văn 

Luông 

12-01-

79775506 

Chế tạo hệ thống phát điện từ 

nhiệt thừa của bếp gas mini, mục 

đích phục vụ chiếu sáng và cảnh 

báo cháy trong hộ gia đình 

THCS 
Phường 

Bình Phú 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Trần Ngọc Cát 

Tường - 9/7; 

Nguyễn Trần 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

Thiên Phúc - 

9/13 

583 
THCS Hai 

Bà Trưng 

12-01-

79770504 

TẠO RA ĐIỆN TỪ NĂNG 

LƢỢNG GIÓ TRONG GIAO 

THÔNG PHỤC VỤ HOẠT 

ĐỘNG CHIẾU SÁNG CÔNG 

CỘNG VÀ SINH HOẠT TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

THCS 
Phường 

Xuân Hòa 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Nguyễn Bảo 

Trân - 9/7; 

Nguyễn Lê 

Ngọc Trân - 9/7 

Ba 

584 
THCS Võ 

Văn Vân 

12-01-

79785519 

Mô hình nhà ở năng lượng mặt 

trời 
THCS 

Xã Tân Vĩnh 

Lộc 
12 

Năng 

lượng: 

Vật lí 

Tập thể 

Nguyễn Tường 

Vi - 9/1; Lê Đàm 

Bảo Ngọc - 9/1 

Ba 

585 

TH, THCS 

và THPT 

Tân Phú 

13-01-

79000858 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT 

TRIỂN XE LĂN LEO CẦU 

THANG TÍCH HỢP CÔNG 

NGHỆ CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG 

VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐA CHẾ ĐỘ 

THPT 
Phường Tân 

Phú 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Lê Minh Quân - 

11B5; Trần 

Ngọc Tuyết Vân 

- 12C2 

Nhất 

586 

TH, THCS 

và THPT 

Tân Phú 

13-02-

79000858 

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO 

THIẾT BỊ KHỬ MẶN TỰ 

ĐỘNG  SỬ DỤNG NĂNG 

LƯỢNG MẶT TRỜI  HƯỚNG 

ĐẾN GIẢI PHÁP NƯỚC NGỌT 

BỀN VỮNG CHO VÙNG MẶN 

THPT 
Phường Tân 

Phú 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Võ Văn Minh 

Quân - 11B1; Hà 

Phan Trọng Hậu 

- 12C1 

Nhì 

587 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

13-07-

79000F02 

HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN 

RÁC NGẦM CHU TRÌNH 

KHÉP KÍN TÍCH HỢP IOT SỬ 

DỤNG DÂY CÁP 

THCS 
Phường An 

Khánh 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Cao Gia Khang - 

8A7; Vũ Ngọc 

Hân - 8A7 

Nhì 

588 
THCS Thoại 

Ngọc Hầu 

13-01-

79767509 

Hệ thống cơ khí tự động ngăn 

chặn và thu gom rác thải nổi trên 

kênh rạch 

THCS 
Phường Tân 

Phú 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Võ Việt Anh - 

8A5; Phạm Gia 

Hưng - 9A1 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

589 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

13-06-

79000F02 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT 

TRIỂN THIẾT BỊ HỖ TRỢ 

PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KÝ 

HIỆU SỬ DỤNG MẠCH LẬP 

TRÌNH ĐƠN GIẢN 

THPT 
Phường An 

Khánh 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Nguyễn Gia Huy 

- 12CA3; Hà Vĩ 

Thành - 12CL 

Nhì 

590 
THPT Vũng 

Tàu 

13-04-

77000702 

DRONE FPV GẮN HEAD 

TRACKER, CẨU HÀNG PHỤC 

VỤ  TÌM KIẾM CỨU HỘ – CỨU 

NẠN 

THPT 
Phường Tam 

Thắng 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Bùi Đình Anh 

Khôi - 11A12; 

Nguyễn Hoàng 

Phát - 11A10 

Nhì 

591 
THCS An 

Lạc 

13-01-

79777501 
Hệ làm giá đỗ sạch THCS 

Phường An 

Lạc 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Lại Đăng Minh - 

8.1; Nguyễn 

Trần Thái Tú - 

8.1 

Ba 

592 
THPT Phú 

Mỹ 

13-03-

77000707 

Robot cảnh báo và chữa cháy 

Mini NA2 
THPT 

Phường Phú 

Mỹ 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Minh Anh - 

10A2; Trương 

Nguyễn Phương 

Nga - 10A2 

Ba 

593 
THPT Nam 

Sài Gòn 

13-02-

79000820 

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

CUNG CẤP VÀ DUY TRÌ 

NĂNG LƯỢNG GIẢI QUYẾT 

VẤN ĐỀ DI CHUYỂN ĐƯỜNG 

DÀI CỦA XE ÔTÔ ĐIỆN 

THPT 
Phường Tân 

Mỹ 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Trần Thị Gia 

Bảo - 10A3; 

Đàm Quang 

Minh - 11A2 

Ba 

594 
THCS Phan 

Bội Châu 

13-02-

79761503 
NÁY IN 3D THCS 

Phường 

Đông Hưng 

Thuận 

13 
Kĩ thuật 

cơ khí 

Cá 

nhân 

Đoàn Hữu 

Nghĩa - 9A8 
Ba 

595 
THCS Ngô 

Tất Tố 

13-03-

79768503 

Thiết kế và chế tạo máy xử lý rác 

thải hữu cơ tại nguồn 
THCS 

Phường Phú 

Nhuận 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 

Cá 

nhân 

Nguyễn Vũ 

Thuận Hòa - 8a5 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

596 
THCS Đào 

Duy Anh 

13-01-

79768506 

Thiết kế và chế tạo thiết bị hút bụi 

phấn tự động 
THCS 

Phường Phú 

Nhuận 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 

Cá 

nhân 

Nguyễn Anh 

Quân - 9A3 
Ba 

597 

THCS 

Nguyễn Chí 

Thanh 

13-02-

79761512 
Chế tạo mô hình robot cứu hoả THCS 

Phường Tân 

Thới Hiệp 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 

Cá 

nhân 

Lê Thị Linh Chi 

- 9A2 
Ba 

598 
THPT Trung 

Lập 

13-01-

79000738 

Ngôi nhà thông minh, thân thiện 

với môi trường 
THPT Xã Thái Mỹ 13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Quốc Huy - 

11A8; Biện 

Minh Hậu - 

11A1 

Ba 

599 

Trường 

THCS Bình 

Thắng B 

13-01-

74724509 

ĐÈN XOAY TRANG TRÍ TỪ 

VẬT LIỆU TÁI CHẾ VỎ LON 

BIA 

THCS 
Phường 

Đông Hòa 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Phạm Bảo An - 

9A6; Trần Trọng 

Tâm - 9A6 

Ba 

600 
THPT Bình 

Tân 

13-03-

790007A7 

Ứng dụng AI trong điều khiển pha 

chế chất lỏng 
THPT 

Phường 

Bình Tân 
13 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

ĐÀO HUỲNH 

NGỌC TRINH - 

10C10; LÊ 

TRẦN BẠCH 

YẾN - 11B10 

Ba 

601 
THCS Đỗ 

Văn Dậy 

13-01-

79784509 

ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ 

PASCAL TRONG CHẾ TẠO 

MÔ HÌNH NÂNG VẬT BẰNG 

THỦY LỰC 

THCS Xã Hóc Môn 13 
Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

VŨ MỘC MIÊN 

- 8/12; GIANG 

TUYẾT 

SƯƠNG - 8/12 

Ba 

602 

THPT 

Nguyễn 

Công Trứ 

13-01-

79000725 

THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT, VẼ 

ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU 

HÒA CỦA CON LẮC ĐƠN 

THPT 

Phường 

Thông Tây 

Hội 

13 
Kĩ thuật 

cơ khí 
Tập thể 

Lương Trần Anh 

Quân - 11A1; 

Hồ Lê Anh Kiệt 

- 11A4 

Ba 

603 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

14-15-

79000701 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC 

CHẤM CARBON TỪ BÃ CÀ 

PHÊ CÓ HOẠT TÍNH MÔ 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 
Trần Duệ An - 

11A12; Nguyễn 
Nhì 



98 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

PHỎNG OXIDASE ĐỂ PHÁT 

HIỆN NITRIT BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP ĐO MÀU 

Kim Phúc Hậu - 

11A12 

604 
THPT Nam 

Sài Gòn 

14-05-

79000820 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG 

PHÂN HỦY MỘT SỐ NHỰA 

POLYME CỦA NẤM SÒ 

TRẮNG VÀ NẤM SÒ XÁM 

TRONG HAI MÔI TRƯỜNG 

NUÔI CẤY Lĩnh vực nghiên cứu: 

Kĩ thuật môi trường 

THPT 
Phường Tân 

Mỹ 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Huỳnh Đỗ 

Khánh Ngân - 

11A4; Phùng 

Thiên Ý - 11A4 

Nhì 

605 
THPT Võ 

Trường Toản 

14-04-

79000719 

Xây dựng mô hình sản xuất điện 

và phân bón từ rác hữu cơ sinh 

hoạt 

THPT 
Phường Tân 

Thới Hiệp 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Thị 

Ngọc Sang - 

11B15; Phan 

Huy Sáng - 

11B15 

Nhì 

606 
THPT Trần 

Văn Giàu 

14-05-

790007B0 

PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU 

GEOPOLYMER BỀN VỮNG 

TỪ VỎ HÀU, XƠ DỪA VÀ BÃ 

CÀ PHÊ ĐƯỢC HOẠT HÓA 

KIỀM BẰNG THỦY TINH 

LỎNG TỪ VỎ TRẤU 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Trương Trần 

Hoàng Long - 

12A11; Nguyễn 

Minh Ngọc - 

11A14 

Nhì 

607 
THPT Trần 

Phú 

14-03-

79000729 

Chế tạo vật liệu carbon dots từ vỏ 

sầu riêng ứng dụng  trong phân 

hủy thuốc nhuộm hữu cơ và  cảm 

biến phát hiện ion kim loại nặng 

trong nước thải 

THPT 
Phường Phú 

Thọ Hòa 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Hữu Phi 

Duy - 12A04; 

Trần Tuấn Anh - 

11B04 

Nhì 

608 

THCS 

Sương 

Nguyệt Anh 

14-01-

79776504 

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ĐÈN 

BẮT MUỖI TỪ HỘP NHỰA 

TÁI CHẾ TÍCH HỢP CẢM 

THCS 
Phường 

Bình Đông 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Huỳnh Văn 

Thịnh - 9A4; 

Nguyễn Đức 

Tiến - 9TC 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

BIẾN PIR VÀ MÔ-ĐUN ĐIỀU 

KHIỂN ESP32 

609 

Trung tâm 

GDTX-DN-

GTVL 

Xuyên Mộc 

14-01-

77000904 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VIÊN 

KHỬ MÙI SINH HỌC TỪ BÃ 

CÀ PHÊ, BAKING SODA VÀ 

TINH DẦU QUẾ 

THPT Xã Hồ Tràm 14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Thị Trà 

My - 12A; Trần 

Quang Hải - 

12B 

Ba 

610 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Huân 

14-03-

79000732 

Nghiên cứu các thông số của quá 

trình thu nhận hợp chất hữu cơ từ 

phụ phẩm nông nghiệp ứng dụng 

làm đất nặn an toàn 

THPT 
Phường Thủ 

Đức 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Lê Duy Hoàng - 

12CH; Phạm 

Thanh Trúc - 

12A1 

Ba 

611 
THCS Bình 

Tây 

14-03-

79775508 

Nghiên cứu ứng dụng chất D-

Limonene trong vỏ quả có múi 

cam, chanh, bưởi để đuổi, diệt 

muỗi tại hộ gia đình và lớp học 

THCS 
Phường 

Bình Tiên 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Trần Mai Anh - 

8/10; Phạm 

Nguyễn Bảo 

Ngọc - 8/10 

Ba 

612 

Trường 

THCS Bình 

Chuẩn 

14-02-

74725503 
Đất 4 trong 1 THCS 

Phường 

Thuận Giao 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Lưu Võ Xuân 

Trường - 9A1; 

Huỳnh Ngọc 

Nhi - 9A9 

Ba 

613 

Trường TH-

THCS Tam 

Lập 

14-02-

74722415 

Nghiên cứu tái chế và so sánh 

chất lượng giấy thủ công từ các 

nguyên liệu: Bã mía, giấy vụn và 

hỗn hợp bã mía - giấy vụn 

THCS Xã Phú Giáo 14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Thị Kim 

Hải - 8a1; Phạm 

Trung Nghĩa - 

8a1 

Ba 

614 

Trường 

THPT 

Nguyễn Trãi 

- Bình 

Dương 

14-03-

74000710 

Thiết kế - tối ưu hệ ủ sục khí có 

điều khiển sản xuất dung dịch tẩy 

rửa sinh học từ phế phẩm rau, củ, 

quả... 

THPT 
Phường Lái 

Thiêu 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Cá 

nhân 

Nguyễn Nhật 

Huy - 11A4 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

615 

Trường 

THPT Trần 

Văn Ơn 

14-02-

74000717 

Dự án “EcoPlant - Quà tặng xanh 

từ chậu cây sinh học làm từ phụ 

phẩm nông nghiệp” 

THPT 
Phường 

Thuận Giao 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

PHẠM PHÚC 

THIỆN - 11A3; 

TRẦN HƯƠNG 

GIANG - 11A3 

Ba 

616 
THPT Châu 

Thành 

14-02-

77000703 

Hệ thống giám sát và cảnh báo 

chất lượng nước hồ bơi 
THPT 

Phường Bà 

Rịa 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Trương Trí 

Thông - 11A9; 

Phan Gia Bảo - 

11A9 

Ba 

617 

THCS 

Nguyễn Gia 

Thiều 

14-01-

77747515 

Nghiên cứu chế tạo đồ dùng phân 

hủy sinh học từ nguyên liệu tự 

nhiên 

THCS 

Phường 

Phước 

Thắng 

14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Trần Phước 

Ngọc Mỹ - 8.3; 

Trần Quang Thái 

- 8.3 

Ba 

618 
THPT Vũng 

Tàu 

14-03-

77000702 

NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO 

GẠCH XỐP SINH THÁI CÁCH 

NHIỆT, CÁCH ÂM TỪ PHẾ 

THẢI CARTON VÀ BÃ CÀ 

PHÊ 

THPT 
Phường Tam 

Thắng 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Trần Nguyễn 

Thanh Tâm - 

10A1; Lê Thùy 

An - 10A1 

Ba 

619 
THCS Tân 

Tiến 

14-01-

79783503 

Nghiên cứu sản xuất hạt pectin 

sinh học từ vỏ bưởi để xử lý nước 

thải hộ gia đình 

THCS Xã Củ Chi 14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Thị 

Diệu Linh - 

9A6; NGUYỄN 

THẢO VY - 

9A6 

Ba 

620 

THCS 

Hoàng Văn 

Thụ 

14-03-

79771501 

NGHIÊN CỨU HIỆU SUẤT SÒ 

TEG CHẾ TẠO MÔ HÌNH 

NHIỆT ĐIỆN TỪ RÁC THẢI 

ĐẾN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

THCS 
Phường 

Vườn Lài 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Tiến 

Minh - 8/1; 

Nguyễn Lương 

Bội San - 8/2 

Ba 

621 

THCS 

Nguyễn An 

Ninh 

14-04-

79761502 

PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ Ô NHỄM 

BỤI MỊN  VÀ ĐỀ XUẤT MÔ 

HÌNH LỚP HỌC XANH GIẢM 

THIỂU TÁC ĐỘNG TẠI 

THCS 

Phường 

Trung Mỹ 

Tây 

14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Phạm Lê Quốc 

Bảo - 9A2; 

Nguyễn Như 

Tuấn Vũ - 9A2 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

TRƯỜNG HỌC Ở THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

622 
THPT Trần 

Văn Giàu 

14-08-

790007B0 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 

PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC 

XANH NHẰM THU HỒI 

CELLULOSE TỪ PHỤ PHẨM 

NÔNG NGHIỆP - VỎ SẦU 

RIÊNG VÀ LÁ CHUỐI HƯỚNG 

TỚI PHÁT TRIỂN, HÌNH 

THÀNH VẢI SINH HỌC BỀN 

VỮNG VÀ THÂN THIỆN VỚI 

MÔI TRƯỜNG 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Phan Nhật Cẩm 

Tú - 12A2; 

Đoàn Ngọc Bảo 

Trâm - 12A2 

Ba 

623 

Trường 

THPT Võ 

Minh Đức 

14-04-

74000702 

Tận dụng phế phụ phẩm chợ dân 

sinh trên địa bàn phường Thủ Dầu 

Một để sản xuất chế phẩm đạm cá 

hữu cơ phục vụ nông nghiệp bền 

vững. 

THPT 
Phường Thủ 

Dầu Một 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Huỳnh Hà Mi - 

10.1; Nguyễn 

Cảnh Triều - 

10.1 

Ba 

624 
THPT Cần 

Thạnh 

14-02-

79000763 

Nghiên cứu thực trạng, xây dựng 

mô hình thu gom và tuyên truyền 

xử lý pin thải an toàn tại xã Cần 

Giờ 

THPT Xã Cần Giờ 14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Bá Lộc 

- 12A2; Lê Ngọc 

Phương Thi - 

12A2 

Ba 

625 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Tiến 

14-01-

79000761 

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG 

CỦA IMO4  TRONG XỬ LÝ 

NƯỚC VÀ GIẢM MÙI HÔI ĐỐI 

VỚI MẪU NƯỚC BỊ Ô NHIỄM 

TẠI KHU VỰC KÊNH CẦU SA, 

XÃ ĐÔNG THẠNH,  TP. HỒ 

CHÍ MINH 

THPT 
Xã Đông 

Thạnh 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Hoàng Khánh 

Linh - 12A09; 

Trần Ngọc Thảo 

- 12A07 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

626 
THCS Lý 

Thường Kiệt 

14-04-

79777509 

Cải thiện môi trường lớp học 

bằng tinh dầu thực vật từ những 

dụng cụ tái chế 

THCS 

Phường 

Bình Trị 

Đông 

14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Huỳnh Ngọc Tú 

Uyên - 9/17; 

Nguyễn Phương 

Vy - 9/17 

Ba 

627 
THPT Bình 

Phú 

14-03-

79000710 

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT 

THỨC ĂN NUÔI CÁ TỪ CÁC 

NGUỒN THẢI GIÀU DINH 

DƯỠNG NHƯ ĐẦU, XƯƠNG 

CÁ, BÃ ĐẬU NÀNH KẾT HỢP 

VI TẢO CHLORELLA 

VULGARIS 

THPT 
Phường 

Bình Phú 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

TRẦN LÊ 

CHÂU PHƯỚC 

- 11A14; TRẦN 

ĐÌNH MINH 

NHẬT - 11A13 

Ba 

628 
THCS Võ 

Văn Vân 

14-02-

79785519 

Dự án Chế tạo phân hữu cơ từ vỏ 

trứng ngâm nước vo gạo 
THCS 

Xã Tân Vĩnh 

Lộc 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Cá 

nhân 

Nguyễn Trọng 

Đăng Khôi - 8/1 
Ba 

629 

THCS 

Nguyễn Văn 

Bá 

14-01-

79762514 

Nghiên cứu chế phẩm sinh học 

diệt sâu rệp từ hạt na và bã cà phê 
THCS 

Phường Linh 

Xuân 
14 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Tập thể 

Nguyễn Huy 

Nhân - 8A13; 

Trần Công Minh 

- 9A5 

Ba 

630 
THPT Tân 

Bình 

15-03-

79000727 

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU 

COMPOSITE CÓ KHẢ NĂNG 

PHÂN HỦY SINH HỌC ỨNG 

DỤNG LÀM VẬT LIỆU NỘI 

THẤT 

THPT 
Phường Tân 

Sơn Nhì 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Lê Đức Việt - 

12A05; Hoàng 

Ngọc Khánh Hà 

- 12A05 

Nhất 

631 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

15-09-

79000F01 

Vật liệu trao đổi ion trên nền 

polymer phân hủy sinh học, định 

hướng xử lý nước tưới tiêu nhiễm 

mặn tại đồng bằng Sông Cửu 

Long 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

TRẦN 

NGUYỄN GIA 

KHANG - 

12CH2; VŨ 

MINH - 12CH2 

Nhất 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

632 
THPT Gia 

Định 

15-02-

79000722 

PHÁT TRIỂN MÀNG XỐP 

COMPOSITE PI/BIOCHAR 

BIẾN TÍNH BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP PHÂN PHA NÂNG CAO 

TỪ NGUỒN TRẤU NÔNG 

NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG 

SÔNG CỬU LONG ỨNG 

DỤNG LỌC KHÍ VÀ HẤP PHỤ 

DUNG MÔI 

THPT 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Đinh Nguyễn 

Trâm Anh - 11 

Chuyên Lí; 

Nguyễn Đức 

Duy - 11 

Chuyên Lí 

Nhì 

633 
THPT Trần 

Văn Giàu 

15-02-

790007B0 

NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT 

NHỰA SINH HỌC CÓ NGUỒN 

GỐC RONG BIỂN 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Lê Hữu Thịnh - 

12A4; Vũ Phúc 

Sinh - 12A6 

Nhì 

634 

THCS và 

THPT Đinh 

Thiện Lý 

15-02-

79000850 

Tổng hợp và khảo sát khả năng 

hấp phụ kim loại nặng Cu2+, 

Pb2+ của vật liệu spinel NiFe₂O₄ 

THPT 
Phường Tân 

Hưng 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Nguyễn Khánh 

Hà - 12T1; Phan 

Khánh Vân - 

12T1 

Nhì 

635 
THCS Hậu 

Giang 

15-01-

79775503 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO 

MÀNG BỌC THỰC PHẨM 

SINH HỌC TỪ PECTIN CHIẾT 

XUẤT TỪ HẠT BƯỞI. 

THCS 
Phường 

Bình Tây 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Cá 

nhân 

Trần Gia Khánh 

- 9/1 
Nhì 

636 
THPT Gia 

Định 

15-01-

79000722 

CHẾ TẠO CẢM BIẾN SIÊU 

NHẠY TỪ GIẤY ĐỂ NHẬN 

DIỆN CHẤT HỮU CƠ ĐỘC 

HẠI TRÊN NÔNG PHẨM VÀ 

NGUỒN NƯỚC 

THPT 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Vũ Trọng Nhân 

- 12 Chuyên 

Hóa; Cao Huỳnh 

Khánh Linh - 12 

Chuyên Hóa 

Nhì 

637 

TH, THCS 

và THPT 

Việt Úc 

15-03-

79000C03 

BIẾN PHẾ PHẨM VỎ DƯA 

HẤU  KẾT HỢP CHITOSAN 

VÀ PHYTIC ACID THÀNH 

LỚP PHỦ CHỐNG CHÁY 

XANH  CHO VẢI COTTON 

THPT 
Phường 

Diên Hồng 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

HOÀNG NGỌC 

ÁNH MINH - 

12.R1; BÙI 

QUANG NHẬT 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

QUỲNH - 

12.R1 

638 
THPT Tân 

Phong 

15-01-

79000754 

NGHIÊN CỨU TÍNH PHÂN 

HỦY CỦA ĐẤT NẶN SINH 

HỌC TỪ VỎ CHUỐI 

THPT 
Phường Tân 

Hưng 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Cá 

nhân 

Nguyễn Thân 

Minh Nhật - 

11A03 

Nhì 

639 
THPT Lê 

Thánh Tôn 

15-01-

79000711 

Làm mái ngói không nung từ bã 

mía. 
THPT 

Phường Tân 

Hưng 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Cá 

nhân 

Nguyễn Phúc 

Hậu - 12A4 
Nhì 

640 

Trường 

THCS Dĩ 

An 

15-01-

74724508 

Chế tạo giấy ươm mầm từ giấy tái 

chế và mô hình hóa sự phát triển 

của cây bạc hà bằng hàm số tuyến 

tính 

THCS 
Phường Dĩ 

An 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Nguyễn Phương 

Anh - 9.1; Trần 

Quốc Thái - 9.1 

Nhì 

641 

TH, THCS 

và THPT 

Việt Úc 

15-04-

79000C03 

TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CHẾ 

TẠO MÀNG CHITOSAN TỪ 

PHẾ PHẨM VỎ TÔM LÀM 

BAO BÌ SINH HỌC 

THPT 
Phường 

Diên Hồng 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Hoàng Nhật 

Minh - 12.H2; 

Mai Hoàng Bảo 

Nghi - 12.H2 

Nhì 

642 

Trường 

THPT 

Thanh 

Tuyền 

15-01-

74000820 

Lọc ánh sáng xanh bằng curcumin 

chiết xuất từ tinh bột nghệ 
THPT 

Phường Tây 

Nam 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Nguyễn Anh 

Khoa - 12A2; 

Đỗ Mạnh An - 

12A2 

Nhì 

643 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

15-02-

79000869 

NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH 

HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG 

CÁT PHẾ THẢI ĐẾN CƯỜNG 

ĐỘ VỮA VÀ XI MĂNG - ỨNG 

DỤNG VẬT LIỆU MỚI TỪ CÁT 

PHẾ THẢI 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Huỳnh Kim 

Ngân - 12A2; 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Như - 

12A2 

Ba 

644 
THCS 

Nguyễn Huệ 

15-06-

79767511 

TẠO MÀNG BỌC THỰC 

PHẨM PHÂN HỦY SINH HỌC 

TỪ BỘT CỦ BÌNH TINH   KẾT 

THCS 
Phường Phú 

Thọ Hòa 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 
BÙI HỒ LAM 

GIANG - 9A1; 
Ba 



105 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

HỢP VỚI CHITOSAN VÀ 

GLYCEROL 

NGUYỄN VĂN 

VĂN - 9A2 

645 
THCS 

Nguyễn Du 

15-05-

79764502 

TỔNG HỢP XANH NANO BẠC  

BẰNG DỊCH CHIẾT LÁ CÂY 

HOA HỒNG  VÀ ĐÁNH GIÁ 

KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN 

THCS 

Phường 

Thông Tây 

Hội 

15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Đức Tài - 9/8; 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Anh - 9/6 

Ba 

646 
THCS Lê 

Lợi 

15-02-

79770505 

Nghiên cứu chế tạo và tính chất 

quang xúc tác của vật liệu 

composite ZnO/ biochar nhằm 

định hướng ứng dụng xử lý dư 

lượng kháng sinh trong nước thải. 

THCS 
Phường 

Xuân Hòa 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Đàm Thủy Linh 

- 9-1; Vũ Đoàn 

Hồng Trúc - 9-1 

Ba 

647 

THPT Trần 

Khai 

Nguyên 

15-02-

79000744 

Nghiên cứu chế tạo màng 

Chitosan chứa cao chiết lá cây Sẹ 

đỏ : khảo sát đặc tính cơ lý, tính 

kháng khuẩn, khả năng phân hủy 

sinh học và ứng dụng trong bao bì 

bảo quản chuối tươi. 

THPT 
Phường An 

Đông 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Trần Gia Hưng - 

12A6; Dương 

Đăng Khoa - 

12A6 

Ba 

648 
THCS Lê 

Anh Xuân 

15-02-

79772506 

Chế tạo tấm cách nhiệt di động 

chống cháy lan cho các đám cháy 

xe điện 

THCS 
Phường 

Minh Phụng 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Phan Quyên 

Phương - 8/4; 

Nguyễn Dương 

Quỳnh Anh - 8/4 

Ba 

649 
THCS Phạm 

Văn Cội 

15-02-

79783515 

ĐẤT SÉT SINH HỌC TỪ GIẤY 

TÁI CHẾ - GIẢI PHÁP MỚI 

CHO VẬT LIỆU THỦ CÔNG 

BỀN VỮNG 

THCS 
Xã Nhuận 

Đức 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Cá 

nhân 

Bùi Trúc Linh - 

8/1 
Ba 

650 

THPT 

Nguyễn Văn 

Cừ 

15-01-

79000760 

NGHIÊN CỨU TẠO MÀNG 

BỌC THỰC PHẨM SINH HỌC 

TỪ TINH BỘT KHOAI MỠ  

THPT Xã Bà Điểm 15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Hồ Lê Thành 

Tài - 11B05; 

Trần Nguyễn 

Ba 



106 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

PHỐI HỢP CAO CHIẾT CÂY 

XUYẾN CHI 

Trung Nhân - 

11B06 

651 

Trường 

THCS Trần 

Đại Nghĩa 

15-01-

74725509 

BioPlastic  tan trong nước được 

chế tạo từ hấp thụ co₂ ô nhiễm và 

tận dụng phế phẩm nông nghiệp. 

Sản phẩm xanh thay thế nylon và 

ứng dụng trong đồ dùng học tập, 

giải trí 

THCS 
Phường 

Thuận An 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

ĐỖ NGÂN 

KHÁNH - 9N3; 

LÊ MINH 

KHANG - 9N2 

Ba 

652 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

15-08-

79000F01 

Nghiên cứu chế tạo sợi composite 

phân hủy sinh học Pla-Alginate-

Chitosan từ rong mơ 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

PHẠM THANH 

HẰNG - 12CL2; 

VÕ MINH 

KHANG - 

12CL2 

Ba 

653 
THCS 

Trường Thọ 

15-01-

79762515 
Dây điện tự phục hồi – Anti Leak THCS 

Phường Thủ 

Đức 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Lại Trọng Hiếu - 

9/2; Lê Minh 

Khải - 9/2 

Ba 

654 
THCS 

Nguyễn Du 

15-04-

79764502 

MÀNG BAO SINH HỌC LÀM 

TỪ HẠT MÍT  CÓ SỰ HỖ TRỢ 

CỦA TINH DẦU ỨNG DỤNG  

TRONG BẢO QUẢN THỰC 

PHẨM 

THCS 

Phường 

Thông Tây 

Hội 

15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Nguyễn Đức 

Ngọc Hà - 8/9; 

Nguyễn Lê 

Khánh Vân - 8/9 

Ba 

655 

THPT 

Nguyễn 

Thượng 

Hiền 

15-02-

79000730 

Vật liệu chuyển pha bảo ôn ở 

nhiệt độ thường hệ 

Diatomine_Paraffin trong bối 

cảnh biến đổi 

THPT 
Phường Tân 

Sơn Nhất 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Nguyễn Gia Phú 

- 12A05; Hoàng 

Hải Việt - 

12A05 

Ba 

656 

TH, THCS 

và THPT 

Mùa Xuân 

15-01-

790007B9 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 

nano CuO/Fe₃O₄ tăng cường xúc 

tác quang trong xử lý thuốc 

nhuộm hữu cơ. 

THPT 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Cá 

nhân 

Nguyễn Phạm 

Chi Mai - 12.4 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

657 
THCS Phạm 

Văn Cội 

15-01-

79783515 

Chuyển đổi rác thải vỏ trứng 

thành phấn viết bảng thân thiện 

với môi trường 

THCS 
Xã Nhuận 

Đức 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Cá 

nhân 

Đinh Bảo Nam - 

8/1 
Ba 

658 
THCS Bình 

Chiểu 

15-03-

79762510 

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG 

THÂN CHUỐI KẾT HỢP 

GYCEROL VÀ NHA ĐAM ĐỂ 

CHẾ TẠO GIẤY SINH HỌC 

THCS 
Phường Tam 

Bình 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Hồ Vũ Duy Anh 

- 9A3; Lê Võ 

Nhật Khang - 

9A3 

Ba 

659 

THCS 

Dương Văn 

Thì 

15-01-

79762516 

Tái chế rác thải từ xốp làm vật 

liệu xây dựng thân thiện với môi 

trường 

THCS 
Phường Tam 

Bình 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Nguyễn Thanh 

Nghiêm - 9/2; 

Phan Thị 

Phương Thảo - 

9/2 

Ba 

660 
THCS Ngô 

Sĩ Liên 

15-03-

79766501 

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT 

GẠCH CÁCH ÂM TỪ BÃ CÀ 

PHÊ VÀ XƠ DỪA 

THCS 
Phường Tân 

Sơn Hòa 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Trần Ngọc Bảo 

Trí - 9P; Võ 

Thiện Nhân - 9P 

Ba 

661 
THPT Hiệp 

Bình 

15-02-

79000765 

PHẤN VIẾT BẢNG THIÊN 

NHIÊN TỪ CỦ KHOAI MÌ VÀ 

BÃ MÍA 

THPT 
Phường 

Hiệp Bình 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Hoàng Vũ Anh 

Dũng - 11A5; Lê 

Duy Đạt - 

11A10 

Ba 

662 

TH, THCS 

và THPT 

Vinschool 

15-04-

79000874 

Khả năng xử lý nước nhiễm kim 

loại Cu²⁺ bằng vật liệu hấp phụ từ 

bã trà 

THCS 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Mai A My - 

9A7_CS2; 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Anh - 

9A7_CS2 

Ba 

663 

TH, THCS 

và THPT 

Vinschool 

15-03-

79000874 

Nghiên cứu chiết xuất pectin từ 

vỏ cam và thử nghiệm tạo màng 

sinh học bằng phương pháp 

casting. 

THPT 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Cá 

nhân 

TRẦN NHÃ 

TRÚC - 

12A2_CS2 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

664 
THPT Phú 

Nhuận 

15-02-

79000726 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO 

MÀNG LỌC KHÁNG KHUẨN 

SINH HỌC TỪ VỎ TÔM & LÁ 

TRÀ XANH - LEAFY ỨNG 

DỤNG TRONG KHẨU TRANG 

Y TẾ 

THPT 
Phường Đức 

Nhuận 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Cá 

nhân 

Võ Phương Linh 

- 11A07 
Ba 

665 

Trường 

THPT Trịnh 

Hoài Đức 

15-03-

74000709 

Xốp Xanh -Chế tạo vật liệu xốp 

sinh học (Biofoam) từ bã đậu 

nành và chỉ xơ dừa 

THPT 
Phường 

Thuận An 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Nguyễn Đình 

Anh Khoa - Lớp 

11A5 

Thang Bảo Như 

- Lớp 11A5 

Ba 

666 
THCS Lê 

Anh Xuân 

15-03-

79767506 
Dự án màng lọc sinh học THCS 

Phường Phú 

Thọ Hòa 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Võ Ngọc Thanh 

Nhàn - 8/16; 

Đinh Lê Vy Anh 

- 8/16 

Ba 

667 
THCS An 

Phú Đông 

15-02-

79761501 

Nghiên cứu và thử nghiệm quy 

trình sản xuất đất nặn Polymer 

sinh học từ phế phẩm nông 

nghiệp 

THCS 
Phường An 

Phú Đông 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Lê Nam Phương 

- 8/1; Nguyễn 

Hữu Thành - 8/1 

Ba 

668 
THCS Trần 

Quốc Tuấn 

15-01-

79778501 

Vật liệu sinh học thân thiện môi 

trường từ cây dứa 
THCS 

Phường Tân 

Hưng 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Lê Gia Hân - 

9TC2; Đào 

Minh Hân - 

9TC2 

Ba 

669 

Trường 

THCS An 

Bình 

15-01-

74722504 

Giá thể dinh dưỡng ươm và trồng 

cây 
THCS Xã Phú Giáo 15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Nguyễn Thị 

Hồng Thảo - 

9A5; Nguyễn 

Thị Hồng Nhung 

- 9A5 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

670 

Trường 

THCS Chu 

Văn An 

15-01-

74718503 
Chế tạo giấy sinh học từ vỏ chuối THCS 

Phường Thủ 

Dầu Một 
15 

Khoa 

học vật 

liệu 

Tập thể 

Nguyễn Lưu 

Khôi Nguyên - 

9A10; Nguyễn 

Hải Nam - 9A10 

Ba 

671 

THPT 

Dương Văn 

Thì 

16-05-

790007C4 

DỰ ÁN: THIẾT KẾ VÀ CHẾ 

TẠO BỘ HỘP NGÔN NGỮ ĐỒ 

THỊ HỮU HÌNH HỖ TRỢ HỌC 

SINH KHIẾM THỊ HỌC TOÁN 

THPT 

THPT 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

16 Toán học Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Diễm Quỳnh - 

Lớp 12A1 

Nhì 

672 
THPT Marie 

Curie 

16-02-

79000743 

Xây dựng Website học Toán bằng 

Tiếng Anh cho học sinh THPT - 

Chủ đề hàm số bậc hai 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
16 Toán học Tập thể 

Nguyễn Mỹ Kỳ 

Lâm - 11A11; 

Ngô Nguyễn 

Phương Vy - 

10A08 

Nhì 

673 
THPT An 

Lạc 

16-01-

79000805 

Xây dựng học liệu số dạng trò 

chơi học tập cho nội dung hàm số 

lượng giác lớp 11 

THPT 
Phường An 

Lạc 
16 Toán học Tập thể 

Nguyễn Thành 

Thuận - 11A9; 

Lê Nghiệp Dư - 

11A9 

Ba 

674 

THCS 

Hoàng Hoa 

Thám 

16-01-

79766507 

Phân tích cổ phiếu ngân hàng 

bằng kiến thức xác suất và thống 

kê 

THCS 
Phường Tân 

Bình 
16 Toán học Tập thể 

Văn Thụy Thái 

Bình - 9A2; Hà 

Khánh Chi - 

9A2 

Ba 

675 

THCS và 

THPT Hoa 

Sen 

16-02-

79000873 

Xây dựng kho học liệu số hỗ trợ 

học tập Chuyên đề: "Một số yếu 

tố vẽ kĩ thuật" môn Toán lớp 11 

bằng phần mềm GeoGebra 

THPT 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

16 Toán học Tập thể 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà - 

11A3; Nguyễn 

Huỳnh Ngọc 

Quý - 11A9 

Ba 

676 

THCS 

Nguyễn Chí 

Thanh 

16-01-

79761512 

"Đại chiến hình học" Hộp trò chơi 

thử thách tư duy hình học 8 đem 
THCS 

Phường Tân 

Thới Hiệp 
16 Toán học 

Cá 

nhân 

Nguyễn Ngọc 

Anh Thư - 

8A12; Trần Thị 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

lại cảm giác vui nhộn, thích thú 

sau những giờ học căng thẳng 

Kim Ngân - 

8A10 

677 
THCS Lê 

Văn Hưu 

16-01-

79786502 

Ứng dụng số nguyên tố và thuật 

toán mã hóa Caesar, RSA trong 

bảo mật thông tin cá nhân 

THCS Xã Nhà Bè 16 Toán học Tập thể 

Nguyễn Lê Diệu 

Tuyền - 9A9; Hồ 

Thụy Kỳ Anh - 

9A10 

Ba 

678 

Phổ thông 

Năng khiếu 

TDTT Bình 

Chánh 

16-01-

790007C1 

Xây dựng kho học liệu hỗ trợ học 

tập hình học không gian bằng 

Geogebra cho học sinh trường 

Phổ thông Năng khiếu TD,TT 

Bình Chánh 

THPT Xã Bình Lợi 16 Toán học Tập thể 

Phan Thị Kim 

Trúc - 11B2; 

Nguyễn Thị Mai 

Thanh - 11B2 

Ba 

679 

THCS 

Nguyễn Tri 

Phương 

16-02-

79771502 

NGHIÊN CỨU VỀ PHẦN MỀM 

VẼ HÌNH GEOGEBRA Ở CẤP 

THCS 

THCS 
Phường 

Diên Hồng 
16 Toán học Tập thể 

Đinh Hoàng Hải 

- 9/1; Ngô Tấn 

Huy - 9/1 

Ba 

680 
THCS Phan 

Bội Châu 

16-01-

79761503 

TOÁN HỌC TRONG TRÒ 

CHƠI – PHÂN TÍCH ĐỊNH 

LƯỢNG TÍNH CÔNG BẰNG 

DỰA TRÊN XÁC SUẤT 

THCS 

Phường 

Đông Hưng 

Thuận 

16 Toán học Tập thể 

Lý Trần Khang - 

9A2; Trần Tuấn 

Anh - 9A6 

Ba 

681 
THCS Lê 

Quý Đôn 

16-02-

79772502 

Thiết kế Board Game tích hợp AI, 

hệ thống đèn Led để xây dựng chủ 

đề học tập định lý Pythagore. 

THCS 
Phường Hòa 

Bình 
16 Toán học Tập thể 

Nguyễn Khánh 

Phương - 9/4; 

Đỗ Gia Bảo - 

9/4 

Ba 

682 
THCS Kim 

Đồng 

16-01-

79774502 

Xây dựng Chatbot AI hỗ trợ học 

sinh tự học Toán theo hướng phát 

triển năng lực-Nghiên cứu thực 

nghiệm tại khối 8 Trường THCS 

THCS 
Phường An 

Đông 
16 Toán học Tập thể 

Lê Trường 

Thịnh - 8/13; 

Trần Thụy Phi 

Khanh - 9/8 

Ba 

683 
THPT 

Phước Kiển 

17-04-

79000784 

Chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học 

từ dịch chiết lá đu đủ  lên men, 
THPT Xã Nhà Bè 17 Vi sinh Tập thể 

Thạch Tuyết 

Minh - 12A1; 
Nhì 



111 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

đánh giá hiệu quả tác động trên 

cải ngọt 

Nguyễn Ngọc 

Như Ý - 11A8 

684 
THPT Trần 

Văn Giàu 

17-07-

790007B0 

TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TẠO 

MÀNG BACTERIAL 

CELLULOSE TỪ SCOBY 

NUÔI TRONG TRÀ XANH 

THÁI NGUYÊN VÀ BƯỚC 

ĐẦU THỬ NGHIỆM TẠO VẬT 

LIỆU BIO COMPOSITE TỪ 

CHITOSAN, GEL BC, THAN 

HOẠT TÍNH 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

17 Vi sinh Tập thể 

Nguyễn Phương 

Linh - 11A13; 

Phùng Thụy 

Lâm Ngọc - 

11A6 

Nhì 

685 
THCS 

Hoàng Diệu 

17-02-

79767512 

Nghiên cứu nước rửa rau sinh học 

chứa enzyme vi khuẩn lactic từ 

hỗn hợp lên men cơm rượu và 

nước vo gạo hỗ trợ làm sạch dư 

lượng thuốc trừ sâu 

THCS 
Phường Tân 

Phú 
17 Vi sinh Tập thể 

Nguyễn Nhật 

Phương - 9/1; 

Đỗ Quốc Khang 

- 9/2 

Ba 

686 
THCS Phú 

Mỹ 

17-03-

79765507 

Chiết xuất chất kháng khuẩn, 

kháng nấm từ lá cây đu đủ 
THCS 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

17 Vi sinh Tập thể 

Hoàng Thị Yên 

Phương - 9A1; 

Bùi Nam Sơn - 

9A1 

Ba 

687 
THCS Hậu 

Giang 

17-03-

79775503 

GIẢI PHÁP XANH CHO NHÀ 

VỆ SINH: EM TỰ CHẾ TỪ 

NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN. 

THCS 
Phường 

Bình Tây 
17 Vi sinh Tập thể 

Tạ Trọng Khang 

- 9/6; Nguyễn 

Phúc Khang - 

9/6 

Ba 

688 

THCS Cách 

Mạng Tháng 

Tám 

17-02-

79771507 

TẠO BỘ KIT PHÁT HIỆN VI 

KHUẨN TRONG CÁC NGUỒN 

NƯỚC SINH HOẠT TẠI 

TRƯỜNG BẰNG NGUYÊN 

LIỆU ĐƠN GIẢN 

THCS 
Phường Hòa 

Hưng 
17 Vi sinh 

Cá 

nhân 

Nguyễn Thanh 

Khánh Thi - 9/1 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

689 
THCS Bạch 

Đằng 

17-04-

79770509 

Khảo sát hiệu quả lên men và định 

tính tác dụng làm sạch vết bẩn của 

Enzyme bã cà phê theo công thức 

cải tiến 

THCS 
Phường 

Nhiêu Lộc 
17 Vi sinh Tập thể 

Trần Bảo Ngọc - 

9A3; Nguyễn 

Kim Hải Băng - 

9A3 

Ba 

690 

THCS và 

THPT Trí 

Đức 

18-02-

79000830 

Chế tạo thí nghiệm dùng trong 

dạy học ."Định luật Khúc Xạ Ánh 

Sáng "cho học sinh khiếm thị 

THCS 
Phường Tân 

Phú 
18 

Vật lí và 

Thiên 

văn 

Tập thể 

LÊ ĐẶNG 

TRẦN PHONG 

- 9C1; BÙI 

MINH KHIÊM - 

9C1 

Nhì 

691 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

18-10-

79000F01 

Kính thiên văn thông minh tích 

hợp trí tuệ nhân tạo 
THPT 

Phường Chợ 

Quán 
18 

Vật lí và 

Thiên 

văn 

Tập thể 

PHẠM NHẬT 

MINH - 11CL2; 

VÕ HỮU MINH 

TRIẾT - 11CL1 

Nhì 

692 

TH, THCS 

và THPT 

Nam Mỹ 

18-02-

79000852 

Hệ thống giám sát phóng xạ tích 

hợp hệ thống báo động và cơ chế 

thoát hiểm trong phòng chiếu xạ 

THPT 
Phường  An 

Nhơn 
18 

Vật lí và 

Thiên 

văn 

Tập thể 

Ngô Hoàng 

Uyên Phương - 

12.2; Nghiêm Lê 

Bảo Châu - 12.2 

Ba 

693 

THCS và 

THPT Trí 

Đức 

18-01-

79000830 

chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát 

Định Luật Hooke kết nối với thiết 

bị thông minh hỗ trợ việc dạy học 

vật lí 10 trong CT GDPT 2018 

THPT 
Phường Tân 

Phú 
18 

Vật lí và 

Thiên 

văn 

Tập thể 

ĐẶNG TRẦN 

KHANG - 

12C5; 

TRƯƠNG CHÍ 

LÂM - 12C5 

Ba 

694 

Trường 

THPT Tây 

Nam 

18-02-

74000720 
Máy dự báo sạc lở THPT 

Phường Phú 

An 
18 

Vật lí và 

Thiên 

văn 

Cá 

nhân 

Phạm Thành 

Duy - 10A2 
Ba 

695 
THPT Đào 

Sơn Tây 

18-01-

790007B2 

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO 

MÔ HÌNH THIẾT BỊ THU 

NƯỚC TỪ KHÔNG KHÍ BẰNG 

PHƯƠNG PHÁP NGƯNG TỤ 

THPT 
Phường Linh 

Xuân 
18 

Vật lí và 

Thiên 

văn 

Tập thể 

Lê Ngọc Chiêu 

Hân - 12C1; 

Nguyễn Trần 

Minh Hiếu - 

12C1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

696 

THPT 

Trường 

Chinh 

19-04-

79000755 

Sử dụng phương pháp QR để 

nhận dạng một số loài cây thuốc 

nam phục vụ cho công tác học tập 

và nghiên cứu 

THPT 

Phường 

Đông Hưng 

Thuận 

19 

Khoa 

học 

Thực vật 

Tập thể 

Lê Lý Khánh 

Hoàng - 12C11; 

Hồ Phước Hòa - 

12C12 

Nhì 

697 
THPT Trung 

Phú 

19-01-

79000737 

Nghiên cứu tạo các sản phẩm có 

giá trị kinh tế bằng phương pháp 

nuôi trùn quế 

THPT 
Xã Phú Hòa 

Đông 
19 

Khoa 

học 

Thực vật 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Trâm - 

12TN3; Nguyễn 

Xuân Lộc - 

11TN2 

Ba 

698 
THPT Bà 

Điểm 

19-05-

79000753 

BIOPAPER GIẤY NẢY MẦM 

TỪ PHẾ PHẨM NÔNG 

NGHIỆP 

THPT Xã Bà Điểm 19 

Khoa 

học 

Thực vật 

Tập thể 

Lê Nguyễn Cao 

Sơn - 12A6; 

Phùng Minh 

Tiến - 12A6 

Ba 

699 

Trường Tiểu 

học, THCS 

và THPT 

Hoa Sen 

19-01-

7472403002 

Nghiên cứu đa dạng thực vật 

hoang dại tại Phường Tân Đông 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Xây dựng bộ mẫu thực vật làm 

dụng cụ học tập trực quan môn 

Khoa học Tự nhiên 6. 

THCS 
Phường Tân 

Đông Hiệp 
19 

Khoa 

học 

Thực vật 

Tập thể 

Nguyễn Tuấn 

Anh - 9DA1; 

Trương Lê Như 

Tuyết - 9DA1 

Ba 

700 
THCS Phạm 

Văn Hai 

19-02-

79785510 

Bài dự thi Cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp thành phố  học sinh 

THCS và THPT năm học 2025 - 

2026 

THCS 
Xã Tân Vĩnh 

Lộc 
19 

Khoa 

học 

Thực vật 

Tập thể 

Nguyễn Thanh 

Thư - 9A2; Sử 

Lê Hân - 9A4 

Ba 

701 

THCS 

Nguyễn Văn 

Nghi 

19-02-

79764509 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

mô hình hệ thống tưới phun 

sương tự động làm mát không 

gian sống cho cây trồng  khi nhiệt 

độ môi trường tăng cao 

THCS 
Phường  An 

Nhơn 
19 

Khoa 

học 

Thực vật 

Cá 

nhân 

Nguyễn Thùy 

Dương - 9/4 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

702 
THCS Hoa 

Lư 

19-01-

79763503 

LÀM CHẾ PHẨM SINH HỌC 

DIỆT TRỪ VI KHUẨN LAM - 

CYANOBACTERIA HẠI MÔI 

TRƯỜNG CỦA BỂ CÁ CẢNH 

TỪ LÁ CÂY TRẦU KHÔNG 

THCS 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

19 

Khoa 

học 

Thực vật 

Tập thể 

Hoàng Trần 

Quỳnh Anh - 

9A1; Hoàng 

Bách - 9A1 

Ba 

703 
THPT Trần 

Văn Giàu 

20-01-

790007B0 

“NurseAtHome - GIƯỜNG Y TẾ 

THÔNG MINH CÓ KHẢ NĂNG 

CHUYỂN ĐỔI THÀNH XE 

LĂN TỰ HÀNH VÀ ĐIỀU 

KHIỂN ĐA PHƯƠNG THỨC 

HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI 

VÀ NGƯỜI BỊ LIỆT TOÀN 

THÂN” 

THPT 

Phường 

Bình Lợi 

Trung 

20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Ngô Trần Hùng 

Anh - 12A4; 

Trần Cao Phong 

- 11A4 

Nhất 

704 

THPT 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

20-01-

79000704 

AIVI - Thiết bị thị giác nhân tạo 

tích hợp AI hỗ trợ người khiếm thị 

trong đời sống 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Nguyễn Thiên 

Ân - 12A11; 

Thượng Hoàng 

Quân - 12A11 

Nhất 

705 
THPT Linh 

Trung 

20-01-

790007C3 

Nghiên cứu-chế tạo Robot thông 

minh vận chuyển thuốc và vật 

dụng y tế cho bệnh nhân đặc trị ở 

khu vực cách ly 

THPT 
Phường Linh 

Xuân 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Đoàn Bảo Thy - 

12A2; Trần 

Thanh Bảo Tâm 

- 11A7 

Nhì 

706 
THCS Trần 

Phú 

20-03-

79771505 

NGHIÊN CỨU ROBOT  CẮT 

CỎ VÀ PHUN XỊT TỰ ĐỘNG 
THCS 

Phường Hòa 

Hưng 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Cá 

nhân 

Lâm Hoàng 

Phong - 9/6 
Nhì 

707 
THCS Tân 

Phú Trung 

20-01-

79783501 
ROBOT PUPPY THÔNG MINH THCS Xã Củ Chi 20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Đặng Lê Mộc 

Nhiên - 8A3; 

Châu Thiên 

Phúc - 8A3 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

708 
THCS Lý 

Thánh Tông 

20-01-

79776511 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH DRONE 

TỰ HÀNH HỖ TRỢ VẬN 

CHUYỂN HÀNG HÓA TẢI 

TRỌNG NHẸ VỚI PHẦN MỀM 

ARDUPILOT 

THCS 
Phường 

Chánh Hưng 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Phương Thy - 

8/2; Đỗ Bảo 

Khánh Nguyên - 

9/9 

Nhì 

709 

THCS 

Quang 

Trung 

20-01-

79764504 

Thùng rác thông minh đa tính 

năng, hỗ trợ phân loại rác tự động 

có khử khuẩn kết hợp cảm biến và 

năng lượng tái tạo 

THCS 
Phường Gò 

Vấp 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Nguyễn Lê 

Trung Hải - 8/2; 

Lê Thị Quỳnh 

Chi - 9/1 

Nhì 

710 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

20-05-

79000F01 

Robot bốn chân hỗ trợ giám sát và 

cảnh báo té ngã cho người cao 

tuổi 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

NGUYỄN 

MINH NGHỊ - 

12A2; LÊ 

HUỲNH THIỆN 

NHÂN - 12CL1 

Nhì 

711 

TH, THCS 

và THPT 

Nam Mỹ 

20-01-

79000852 

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO THÔNG TẮC ĐƯỜNG 

GIAO THÔNG CHO PHƯƠNG 

TIỆN ƯU TIÊN TRONG GIỜ 

CAO ĐIỂM 

THCS 
Phường  An 

Nhơn 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

ĐỖ THÀNH 

ĐẠT - 9.1; NGÔ 

ĐÌNH NAM 

KHÁNH - 9.1 

Nhì 

712 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Quốc Phú 

20-01-

74723506 
CONVERSATIONAL AI THCS 

Phường Tân 

Khánh 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Đinh Võ Thiên - 

9A2; Đỗ Gia 

Bảo - 9A2 

Nhì 

713 

THCS 

Nguyễn Văn 

Phú 

20-01-

79772501 

ROBOT ĐO QUÃNG ĐƯỜNG, 

CHIỀU CAO 
THCS 

Phường 

Bình Thới 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

LÊ NGỌC GIA 

HÂN - 9A7; 

BÙI TIẾN 

PHÁT - 9A7 

Nhì 

714 
THPT Võ 

Thị Sáu 

20-01-

79000721 

HỘP THUỐC THÔNG MINH - 

GIẢI PHÁP SỨC KHỎE CHO 

NGƯỜI CAO TUỔI 

THPT 
Phường Gia 

Định 
20 

Rô bốt 

và máy 
Tập thể 

TRẦN ĐOÀN 

KHÁNH LY - 

12TA2; 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

thông 

minh 

NGUYỄN 

PHẠM MINH 

ĐĂNG - 12TA2 

715 
THPT Phú 

Nhuận 

20-01-

79000726 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT & HỖ 

TRỢ NGƯỜI CÓ VẤN ĐỀ VỀ 

MẮT VÀ NGƯỜI CAO TUỔI 

THPT 
Phường Đức 

Nhuận 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Tôn Thất Thanh 

Tuấn - 11A16; 

NGÔ KHANG 

HUY - 11A16 

Nhì 

716 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

20-04-

79000F01 

Ứng dụng AI phân tích phản lực 

cơ đẳng trường để chẩn đoán co 

cứng tay trên nền tảng Soft 

Robotic 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

LƯƠNG HỒNG 

VỸ - 12SN; 

DƯƠNG 

NGUYỄN THÁI 

HÒAN - 12SN 

Ba 

717 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Trường Tộ 

20-03-

74725512 

Robot đo độ đục và độ pH của 

nước 
THCS 

Phường Lái 

Thiêu 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Phạm Công Phú 

Khang - 9A7; Lê 

Văn Vinh - 9A8 

Ba 

718 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

20-07-

79000F01 

compAIon - robot giáo dục tích 

hợp trên nền tảng di động hỗ trợ 

can thiệp trẻ mắc hội chứng 

Asperger 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

PHẠM HOÀNG 

KIM ANH - 

12A3; 

NGUYỄN 

HOÀNG 

PHỤNG NGHI - 

12A3 

Ba 

719 
THCS Bình 

Chiểu 

20-02-

79762510 

NGHIÊN CỨU VỀ NGÔI NHÀ 

THÔNG MINH 
THCS 

Phường Tam 

Bình 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Phạm Ngọc 

Minh - 9A11; 

Trần Gia Hân - 

9A11 

Ba 

720 
THPT Mạc 

Đĩnh Chi 

20-02-

79000709 

M.A.R.S: Mechatronics Adaptive 

Rescue Squad 
THPT 

Phường Phú 

Lâm 
20 

Rô bốt 

và máy 
Tập thể 

Nguyễn Tín 

Thiện - 12A07; 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

thông 

minh 

Huỳnh Gia Bảo 

- 12A15 

721 

Trường 

THPT Võ 

Minh Đức 

20-02-

74000702 

HỆ THỐNG XE SỬ DỤNG 

CÁNH TAY ROBOT THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ ĐIỀU KHIỂN 

BẰNG ESP32 

THPT 
Phường Thủ 

Dầu Một 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Cá 

nhân 

Nguyễn Ngọc 

Việt - 11.6 
Ba 

722 

Trường 

THCS Lý 

Tự Trọng 

20-01-

74721505 

Hệ thống tưới nước tự động sử 

dụng cảm biến độ ẩm trong đất và 

pin năng lượng mặt trời. 

THCS 
Phường 

Thới Hòa 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Đinh Trần 

Quang Nhật - 

9A4; Bồ Lê 

Đăng Khôi - 

9A7 

Ba 

723 

THCS và 

THPT Hoa 

Sen 

20-01-

79000873 

GHẾ VĂN PHÒNG CẢNH BÁO 

ĐỘT QUỴ ỨNG DỤNG IOT 
THPT 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Huỳnh Trần Trí 

Dũng - 12A10; 

Nguyễn Đức 

Huy - 12A10 

Ba 

724 
THCS Hiệp 

Phú 

20-01-

79763513 

Dự án "Mô hình điều khiển thông 

minh thiết bị điện trường học 

dùng Chatbot AI" 

THCS 

Phường 

Tăng Nhơn 

Phú 

20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Lê Bảo Châu - 

9A1; Hồ Bùi 

Minh Ngọc - 

9A1 

Ba 

725 
THCS Bình 

Tây 

20-01-

79775508 

Phát triển trò chơi ném bóng 

thông minh kết hợp thị giác máy 

tính và trải nghiệm giờ chơi vận 

động không điện thoại 

THCS 
Phường 

Bình Tiên 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Đoàn Nguyễn 

Ngọc Hiếu - 

8/11; Phòng Văn 

Dũng - 8/12 

Ba 

726 
THPT Châu 

Thành 

20-01-

77000703 

Robot 4 chân hỗ trợ tuần tra an 

ninh bằng Camera 
THPT 

Phường Bà 

Rịa 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Phạm Lê Anh 

Thư - 12A8; 

Nguyễn Thành 

Vinh - 12A6 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

727 
THPT Bùi 

Thị Xuân 

20-01-

79000701 

ỨNG DỤNG ROBOT THÚ 

CƯNG TRONG HỖ TRỢ  TRẺ 

TỰ KỶ - IRIS 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Đặng Kim Ngân 

- 11A9; Huỳnh 

Bách Xuân - 

11A9 

Ba 

728 
THCS Lê 

Tấn Bê 

20-01-

79777506 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

robot tự hành trong lớp học thông 

minh tích hợp điều hướng theo 

tuyến và định tuyến tối ưu 

THCS 
Phường An 

Lạc 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

An - 9.8; 

Nguyễn Ngọc 

Thiên Kim - 

9.12 

Ba 

729 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Trường Tộ 

20-02-

74725512 

AGROBOT – ROBOT kiểm tra 

độ ẩm đất và cảnh báo khô hạn 
THCS 

Phường Lái 

Thiêu 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Nguyễn Minh 

Khôi - 9A8; 

Hoàng Đoàn Gia 

Bảo - 9A1 

Ba 

730 

THPT 

Hoàng Thế 

Thiện 

20-01-

7900000003 

PHAO CỨU SINH THÔNG 

MINH DÙNG TRONG CỨU 

HỘ, CỨU NẠN DƯỚI NƯỚC 

THPT 
Phường An 

Lạc 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Cá 

nhân 

Lê Tấn Đô - 

10A1 
Ba 

731 
THCS 

Nguyễn Huệ 

20-05-

79761509 

Quạt điện thông minh tích hợp 3 

nguồn điện điều khiển bằng Radar 

và giọng nói 

THCS 
Phường Tân 

Thới Hiệp 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Nguyễn Hoài 

Thanh - 9/1; Lê 

Nguyễn Minh 

Khang - 9/1 

Ba 

732 
THCS 

Nguyễn Huệ 

20-04-

79767511 

MÔ HÌNH DRONE BÁN TỰ 

ĐỘNG TÍCH HỢP CAMERA 

QUÉT KHUNG  XƯƠNG HỖ 

TRỢ TÌM KIẾM, CỨU NẠN 

THCS 
Phường Phú 

Thọ Hòa 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

PHẠM HOÀNG 

QUÂN - 9A2; 

PHẠM MINH 

KHÔI - 9A1 

Ba 

733 
THCS Bình 

Chiểu 

20-01-

79762510 

THIẾT BỊ NHÂN ÁI HỖ TRỢ 

NGƯỜI YẾU THẾ LÊN CẦU 

THANG 

THCS 
Phường Tam 

Bình 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Đặng Minh Trí - 

9A14; Trần 

Đăng Khoa - 

9A14 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

734 
THCS 

Nguyễn Huệ 

20-03-

79773501 

Nghiên cứu chế tạo mô hình cánh 

tay rô-bốt thủy lực từ vật liệu tái 

chế trong dạy học Stem 

THCS 
Phường 

Vĩnh Hội 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Phương - 8A1; 

Nguyễn Khánh 

Linh - 8A1 

Ba 

735 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

20-06-

79000F01 

Thiết bị phản hồi xúc giác thiết kế 

cơ xương định hướng ứng dụng 

điều khiển cánh tay robot 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Bùi Nhất Bảo 

Long - 11CT1; 

NGUYỄN VÕ 

MINH QUÂN - 

11CT1 

Ba 

736 
THPT Phạm 

Văn Sáng 

20-01-

790007B1 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 

việc phát hiện hành vi “diễn xiếc” 

trên xe máy của thanh thiếu niên 

khi tham gia giao thông 

THPT 
Xã Xuân 

Thới Sơn 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Mầu Lê Hồng 

Hạnh - 11B6; Lê 

Nguyễn Bảo 

Ngọc - 11B11 

Ba 

737 

Trường 

THCS 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

20-01-

74718506 

MÔ HÌNH PHÂN LOẠI RÁC 

TỰ ĐỘNG 
THCS 

Phường Thủ 

Dầu Một 
20 

Rô bốt 

và máy 

thông 

minh 

Tập thể 

Nguyễn Hoàng 

Phúc - 9A4; Vũ 

Phúc Băng Tâm 

- 9A4 

Ba 

738 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

21-02-

79000F01 

SBProbMol3 : Phát triển mô hình 

tạo sinh xác suất đa phương thức 

trong thiết kế phối tử dựa trên cấu 

trúc không gian ba chiều của 

protein 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

HÀ NHẬT BẢO 

- 12CTIN; 

NGUYỄN TẤN 

ĐỨC - 12CTIN 

Nhất 

739 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

21-03-

79000F01 

Áp dụng mô hình học sâu để cảnh 

báo một số tương tác nguy hiểm 

của trẻ em trong nhà qua camera 

an ninh theo thời gian thực 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

ĐẶNG 

TRƯỜNG 

PHÁT - 12CT1; 

Nguyễn Lê Tuấn 

- 12CT2 

Nhất 

740 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Huân 

21-01-

79000732 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp trẻ 

mầm non, trẻ tự kỷ kết hợp học 

tập với vận động thể chất thông 

THPT 
Phường Thủ 

Đức 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 
Nguyễn Hoàng 

Việt - 12CT; Vũ 
Nhất 



120 

 

STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

qua các trò chơi – nổi bật với Ô 

Ăn Quan 

Hoàng Thanh 

Mai - 12A3 

741 
THPT Tân 

Bình 

21-02-

79000727 

Mô Hình Học Sâu Dựa Trên 

Gromov-Wasserstein Trong Phân 

Đoạn Đột Qụy Não Từ Hình Ảnh 

Đa Phương Thức CT-MRI, 

Hướng Tới Ứng Dụng Giải Phẫu 

Thời Gian Thực 

THPT 
Phường Tân 

Sơn Nhì 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Đỗ Tiến Huy - 

12A15 
Nhì 

742 

THPT Trần 

Khai 

Nguyên 

21-01-

79000744 

DM-OS hệ điều hành 16 bit và 

phương pháp học tập Assembly 
THPT 

Phường An 

Đông 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Nguyễn Đình 

Tâm - 11A13 
Nhì 

743 
THPT Nam 

Sài Gòn 

21-01-

79000820 

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ 

THUẬT CẤP THÀNH PHỐ 

HỌC SINH THCS VÀ THPT 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

THPT 
Phường Tân 

Mỹ 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

LÊ HOÀNG 

THẠCH - 11A4; 

Nguyễn Thanh 

Thảo Nguyên - 

11A5 

Nhì 

744 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

21-03-

79000F02 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ 

TRỢ PHÁT HIỆN RỐI LOẠN 

TIC Ở TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 15 

TUỔI THÔNG QUA NHẬN 

DIỆN BIỂU HIỆN TRÊN 

KHUÔN MẶT 

THCS 
Phường An 

Khánh 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Ngô Khánh Huy 

- 9A11 
Nhì 

745 

Trường 

THPT Bến 

Cát 

21-01-

74000714 

Trợ lý ảo dành cho máy tính 

Windows 
THPT 

Phường Bến 

Cát 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Nguyễn Công 

Huy - Lớp 

12C11 

Nhì 

746 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

21-04-

79000F02 

Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân 

loại tin tức sai lệch bằng AI kết 

hợp kiểm tra nguồn đáng tin 

THCS 
Phường An 

Khánh 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Long - 

8A14; Nguyễn 

Nam Long - 

8A8 

Nhì 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

747 

THPT 

chuyên Lê 

Hồng Phong 

21-01-

79000F01 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hỗ 

trợ luyện tập đàn tranh - định 

hướng bảo tồn và phát huy nhạc 

cụ dân tộc 

THPT 
Phường Chợ 

Quán 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

ĐÀO ĐĂNG 

KHOA - 

11CTIN; LÊ 

MINH KHUÊ - 

11CTIN 

Nhì 

748 
THPT Bà 

Điểm 

21-01-

79000753 

21-1136-01_Ứng dụng thị giác 

máy tính trong nhận diện và đánh 

giá tác phong cơ bản của học sinh 

tại trường THPT Bà Điểm 

THPT Xã Bà Điểm 21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Tiến 

Đạt - 12A15; 

Đào Ngọc Như 

Quỳnh - 12A15 

Nhì 

749 
THCS Đống 

Đa 

21-02-

79765509 

Đề tài NCKH: “Người gác cổng 

web - Giữ nhịp cân bằng học tập 

và giải trí” 

THCS 

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây 

21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Lục Gia An - 

8A10; Nguyễn 

Bá Minh Nhật - 

8A5 

Nhì 

750 
THPT Hiệp 

Bình 

21-01-

79000765 

Hệ thống quản lý và nhận diện mã 

đáp án trắc nghiệm thông minh 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

THPT 
Phường 

Hiệp Bình 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Phạm Quốc Việt 

- 11A17 
Nhì 

751 

THPT 

Nguyễn Chí 

Thanh 

21-01-

79000728 

CompeTech - Nền tảng quản lí 

điểm rèn luyện hỗ trợ phát triển 

năng lực, phẩm chất, hướng 

nghiệp và khởi nghiệp cho học 

sinh 

THPT 
Phường Tân 

Bình 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Khánh 

Nam - 12A1; 

Phạm Huỳnh 

Gia Huy - 12A4 

Ba 

752 
THPT Mạc 

Đĩnh Chi 

21-01-

79000709 

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT 

CONTEXT ENGINEERING 

TRONG VẼ H.NH HỌC 

PHẲNG 

THPT 
Phường Phú 

Lâm 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Lê Công Tiến - 

12A01 
Ba 

753 

THCS 

Nguyễn Du 

Q1 

21-01-

79760504 

Artificial eyes - Ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo hỗ trợ người khiếm thị 
THCS 

Phường Bến 

Thành 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

VŨ ĐĂNG 

KHOA - 9/1; 

QUÁCH TẤN 

HƯNG - 8/3 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

754 

THCS và 

THPT Trần 

Đại Nghĩa 

21-01-

7900004036 

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO TRONG HỌC TẬP VÀ ÔN 

LUYỆN 

THPT 
Phường Sài 

Gòn 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Phạm Xuân Gia 

Khang - 11A3 
Ba 

755 

Trường 

THCS 

Nguyễn Văn 

Trỗi 

21-01-

74725506 

Bài dự thi: "Smartagri - Ứng dụng 

hỗ trợ trồng trọt đa quy mô bằng 

trí tuệ nhân tạo AI" 

THCS 
Phường An 

Phú 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

LÊ HOÀI BẢO 

- 9A10; BÙI 

KHẮC HƯNG - 

9A10 

Ba 

756 
THPT Marie 

Curie 

21-01-

79000743 

EduSense AI - Hệ thống hỗ trợ 

đánh giá năng lực học sinh THPT 

thông qua hành vi học tập. 

THPT 
Phường 

Xuân Hòa 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Phạm Đức 

Thịnh - 11A03; 

Bùi Nguyễn 

Minh Phương - 

11A03 

Ba 

757 

THPT 

Nguyễn Hữu 

Thọ 

21-01-

79000842 

NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI 

BIỂN BÁO GIAO THÔNG VIỆT 

NAM BẰNG MÔ HÌNH HỌC 

SÂU CNN 

THPT 
Phường 

Xóm Chiếu 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

NGÔ ANH 

HUY - 12A01; 

NGUYỄN 

HOÀNG ANH 

TRÚC - 12A05 

Ba 

758 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

21-01-

79000869 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thiết kế 

bộ cờ tỷ phú theo dòng chảy các 

triều đại Việt Nam 

THPT 
Phường Cầu 

Ông Lãnh 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Bùi Bảo 

Ngọc - 12A3; 

Phù Ngọc Như 

Ý - 12A3 

Ba 

759 

TH, THCS 

và THPT 

Quốc tế 

Canada 

21-01-

79000C05 

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG AI 

PHÂN TÍCH KHỐI U NÃO 
THCS 

Phường Tân 

Mỹ 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Hoang Nguyen 

Kim Ngoc - 8A; 

Hoang Nguyen 

Viking - 8A 

Ba 

760 

TH, THCS 

và THPT 

Việt Úc 

21-01-

79000C03 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ 

ĐOÁN MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA 

HỌC SINH DỰA TRÊN CHỮ 

VIẾT 

THPT 
Phường 

Diên Hồng 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

HỒ ÁNH 

THIÊN - 12.G3; 

TRẦN ANH 

KHOA - 12.G3 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

761 
THPT Trần 

Phú 

21-01-

79000729 

COGNIVASC - ỨNG DỤNG 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG 

SÀNG LỌC THIẾU MÁU 

KHÔNG XÂM LẤN 

THPT 
Phường Phú 

Thọ Hòa 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Đồng Nhật 

Diễm My - 

12A10; Nguyễn 

Ngọc Quốc Huy 

- 11B03 

Ba 

762 

Trường 

THCS Tân 

Bình 

21-01-

74724501 

ỨNG DỤNG CHẤM CỜ ĐỎ 

THÔNG MINH  “SCHOOL 

WATCH TB 

THCS 
Phường Tân 

Đông Hiệp 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Trần Khắc Khôi 

Nguyên - 8.1; 

Phạm Hiền Ánh 

Ngọc - 9.1 

Ba 

763 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến 

21-01-

79000716 
Phần mềm học tốt tiếng anh 11 THPT 

Phường Hòa 

Hưng 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

NGUYỄN 

NGỌC HÀ VY - 

11A1; 

NGUYỄN 

NGỌC BẢO 

NHI - 11A1 

Ba 

764 

Trường 

THPT Võ 

Minh Đức 

21-01-

74000702 

Hệ thống nhận diện ngôn ngữ kí 

hiệu 
THPT 

Phường Thủ 

Dầu Một 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Viết 

Trung Nguyên - 

11.7; Mai 

Nguyễn Bảo 

Thy - 11.7 

Ba 

765 

Trường 

THPT 

Chuyên Lê 

Quý Đôn 

21-01-

77000F01 

Educonnect-Nền tảng kết nối và 

phát triển ý tưởng sáng tạo học 

sinh 

THPT 

Phường 

Phước 

Thắng 

21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Đức 

Nhân - 10 TIN; 

Đào Nguyễn 

Kiến Lương - 10 

TIN 

Ba 

766 

TRƯỜNG 

THCS 

XUYÊN 

MỘC 

21-01-

77751510 

"Vietastronomy" - Trang Web học 

Thiên văn dành cho thanh thiếu 

nhi Việt Nam 

THCS 
Xã Xuyên 

Mộc 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Đặng Đình Minh 

Hạo - 9A1; 

Nguyễn Quang 

Anh Khoa - 9A4 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

767 
THCS Võ 

Trường Toản 

21-03-

79760506 

THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ 

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH HỌC 

TẬP CÁ NHÂN HÓA QUA 

ỨNG DỤNG MATHMATE HỖ 

TRỢ HỌC SINH YẾU HÌNH 

HỌC THCS 

THCS 
Phường Sài 

Gòn 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Võ Tuệ Văn - 

9/4; Hồ Phúc 

Thiên - 9/4 

Ba 

768 
THPT 

Phước Kiển 

21-01-

79000784 

Xây dựng hệ thống hỗ trợ chấm 

bài và phản hồi học tập bán tự 

động cho bài tập tự luận môn Vật 

lý bằng việc tích hợp mô hình 

ngôn ngữ lớn Gemini và hệ sinh 

thái Google 

THPT Xã Nhà Bè 21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Thanh 

Phong - 11A2; 

Phan Thanh Tài 

- 11A2 

Ba 

769 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

21-02-

79000F02 

Xây dựng và huấn luyện mô hình 

trí tuệ nhân tạo trong hệ thống 

hướng dẫn thoát hiểm khi hỏa 

hoạn 

THPT 
Phường An 

Khánh 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Vũ Gia 

Tuyển - 11CL; 

Nguyễn Minh 

Khang - 11CL 

Ba 

770 
THPT Ten 

Lơ Man 

21-01-

79000742 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

CHATBOT TƯ VẤN TUYỂN 

SINH LỚP 10 CHO HỌC SINH 

THCS TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 

ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH 

PYTHON 

THPT 
Phường Bến 

Thành 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Nguyễn Minh 

Tấn Phúc - 

12A1 

Ba 

771 

THCS 

Huỳnh Văn 

Nghệ 

21-01-

79764515 

Phát triển ứng dụng FocusMind - 

Rèn luyện khả năng tập trung dựa 

trên cơ sở khoa học thần kinh 

THCS 
Phường An 

Hội Tây 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Nguyễn Khải 

Minh - 9/13 
Ba 

772 

Trường 

THCS Trịnh 

Hoài Đức 

21-03-

74725504 

DỰ ÁN PHẦN MỀM AN TOÀN 

GIAO THÔNG 
THCS 

Phường 

Thuận An 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Huỳnh 

Uyển Nhàn - 

9A1; Phan Ngọc 

Cát Tường - 

9A1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

773 

Trường 

THCS Phú 

Long 

21-01-

74725502 
TANK TRÍ TUỆ LỊCH SỬ THCS 

Phường Lái 

Thiêu 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

VÕ ĐĂNG 

KHOA - 8A14; 

NGUYỄN 

NGỌC DIỄM 

QUỲNH - 8A13 

Ba 

774 

Trường 

THCS Hòa 

Phú 

21-01-

74718514 

Xây dựng và ứng dụng bản đồ số 

Thành phố Hồ Chí Minh trong 

giáo dục địa phương và quản lý đô 

thị 

THCS 
Phường 

Bình Dương 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Thị Yến 

Vy - 9A4; Lưu 

Minh Tuấn - 

9A3 

Ba 

775 

Trường 

THPT 

Nguyễn Trãi 

- Bình 

Dương 

21-01-

74000710 

"LEJAI" - Website hỗ trợ HS 

THPT học từ vựng đa ngôn ngữ 
THPT 

Phường Lái 

Thiêu 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Đặng Ngọc 

Trường - 11A2 
Ba 

776 

Trường 

THCS-

THPT Minh 

Hòa 

21-01-

74000705 

Hệ thống học lập trình trực tuyến 

có sử dụng trí tuệ nhân tạo 
THPT 

Xã Minh 

Thạnh 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Trần Phạm 

Hùng Anh - 

12A2; Trần 

Thanh Nam - 

12A1 

Ba 

777 

THCS 

Nguyễn Hữu 

Thọ 

21-01-

79778503 

Hệ thống AI phân tích hành vi và 

nhận diện danh tính tài xế 
THCS 

Phường Tân 

Hưng 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Jamin Nguyễn - 

9TC8; Nguyễn 

Minh Anh - 

9TC8 

Ba 

778 
THCS Linh 

Trung 

21-01-

79762508 

TOÁN HỌC 4.0 - KHI AI BIẾN 

LÝ THUYẾT THÀNH TRÒ 

CHƠI 

THCS 
Phường Linh 

Xuân 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Minh 

Đăng - 9T1; Võ 

Ngọc Hoàng 

Lâm - 9T2 

Ba 

779 
THCS Tân 

Sơn 

21-01-

79764514 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC KĨ 

THUẬT VÀ AI ĐỂ THIẾT KẾ 

"PHẦN MỀM HỖ TRỢ NGƯỜI 

THCS 
Phường An 

Hội Tây 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 
Cao Chí Thành - 

9/1; Nguyễn 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

KHUYẾT TẬT CHI TRÊN SỬ 

DỤNG MÁY VI TÍNH" 

Mạnh Hùng - 

9/1 

780 

Trường Tiểu 

học, THCS 

và THPT 

Ngô Thời 

Nhiệm 

21-01-

74000833 

Thiết kế Website 

MATHVOYAGER 8 hỗ trợ học 

tập toán lớp 8 dựa trên ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo  và giáo dục 

STEM 

THCS 
Phường 

Bình Dương 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Trần Lê Duy 

Phương - 8B1; 

Phan Khôi 

Nguyên - 8B1 

Ba 

781 
Trường 

THPT Dĩ An 

21-01-

74000701 

ĐỀ TÀI KHKT XÂY DỰNG 

CÔNG CỤ TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO AGRISENSE AI HỖ TRỢ 

VIỆC PHÂN TÍCH BỆNH LÝ 

CÂY TRỒNG – VẬT NUÔI 

CHO NÔNG DÂN THIẾU KINH 

NGHIỆM 

THPT 
Phường Dĩ 

An 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Võ Việt Anh - 

12B3; Phạm 

Nhật Quang - 

11B4 

Ba 

782 
THCS Trần 

Quang Khải 

21-01-

79761508 

Xây dựng website phòng chống 

bạo lực học đường "TQK - Hạt 

giống yêu thương" 

THCS 

Phường 

Trung Mỹ 

Tây 

21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Nguyễn Ngọc 

Diễm - 9A1 
Ba 

783 

Trường 

THCS An 

Lập 

21-01-

74720501 

Điểm danh bằng nhận dạng khuôn 

mặt 
THCS 

Xã Thanh 

An 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Nguyễn Kim 

Ngọc - 8A2 
Ba 

784 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

21-01-

79786501 

Thiết kế gợi ý nguyện vọng tuyển 

sinh THPT dựa trên phân tích dữ 

liệu năng lực học sinh 

THCS Xã Nhà Bè 21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Lê 

Khánh - 9a10; 

Phạm Nguyễn 

An Bình - 9a10 

Ba 

785 

THCS 

Trường 

Thạnh 

21-01-

79763510 

Phát triển hệ thống thông minh 

dựa trên Trí tuệ nhân tạo nhằm tối 

ưu hóa hoạt động tìm kiếm tài liệu 

tại thư viện trường học. 

THCS 
Phường 

Long Phước 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Viết Chí 

Bảo - 9TC1; 

Huỳnh Mai 

Ngọc Diệp - 

9TC1 

Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

786 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến 

21-02-

79000716 

Đánh giá ảnh hưởng của kiến trúc 

backbone VGG và ResNet đến 

hiệu quả của mô hình FPN trong 

phân đoạn vùng bệnh trên lá cây 

THPT 
Phường Hòa 

Hưng 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

VŨ LÊ ĐỨC 

THIỆN - 11A4 
Ba 

787 

Trường 

THCS 

Thuận Giao 

21-01-

74725510 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÁI 

HIỆN DI SẢN – DI TÍCH LỊCH 

SỬ HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO 

HỌC SINH THCS BẰNG CÔNG 

NGHỆ AI-VR 

THCS 
Phường 

Thuận Giao 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Cá 

nhân 

Nguyễn Khánh 

Ngọc - 9A5 
Ba 

788 

Trường 

THPT 

Huỳnh Văn 

Nghệ 

21-01-

74000712 

VOLTECH - TÌNH NGUYỆN 

4.0 
THPT 

Phường Tân 

Uyên 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Ngọc 

Phương Nhi - 

11.10; Võ 

Nguyễn Tấn 

Việt - 11.10 

Ba 

789 

Trường 

THCS Hội 

Nghĩa 

21-01-

74723508 
Phần mềm học từ vựng  tiếng anh THCS 

Phường 

Bình Cơ 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Trần Thị Hoài 

An - 9A4; 

Nguyễn Minh 

Thư - 9A4 

Ba 

790 
THCS Long 

Toàn 

21-01-

77748507 

Ứng dụng CNTT và AI trong việc 

ước lượng kiểm tra mắt của học 

sinh 

THCS 
Phường Bà 

Rịa 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Ninh Thế Phúc - 

8A1; Tạ Nguyễn 

Nam Sâm - 8A1 

Ba 

791 

THCS 

Nguyễn An 

Khương 

21-01-

79784501 

Ứng dụng Deep Learning trong 

việc xây dựng hệ thống giám sát 

sử dụng điện thoại tại lớp học theo 

thời gian thực 

THCS Xã Hóc Môn 21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

HUỲNH 

NGUYỄN GIA 

HUY - 9A4; 

NGUYỄN 

CÔNG MINH - 

9A4 

Ba 

792 

THPT 

chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

21-01-

79000F02 

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO TRONG PHÁT HIỆN VÀ 

CẢNH BÁO VẬT DỤNG 

THPT 
Phường An 

Khánh 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 
Cao Gia Huy - 

12CA2; Trần 
Ba 
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STT Tên trường 
Mã dự án 

(mã bài thi) 
Tên bài dự thi 

Cấp 

học 
Xã/Phường 

Mã 

lĩnh 

vực 

Lĩnh 

vực 

Loại 

Dự án 
Học sinh 

Đạt  

Giải 

NGUY HIỂM ĐỐI VỚI TRẺ EM 

TRONG NHÀ BẾP 

Phương Trúc - 

12CA2 

793 

Trường 

THPT 

Nguyễn Du 

- Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

21-01-

77000705 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AR - 

GIẢI PHÁP MỚI TRONG BẢO 

TỒN VÀ GIÁO DỤC VĂN HÓA 

VIỆT NAM 

THPT 
Xã Ngãi 

Giao 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Đặng Văn Mạnh 

- 12A08; 

Nguyễn Trần 

Minh Châu - 

12A05 

Ba 

794 

Trường 

THCS Xà 

Bang 

21-01-

77750509 

Thiết kế bản đồ tương tác giới 

thiệu di tích lịch sử xã Châu Đức 

và xã Kim Long  tích hợp mã QR 

THCS 
Xã Châu 

Đức 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Lê Đỗ Quỳnh 

Nga - 9/1; Lê 

Bảo Ngọc - 9/1 

Ba 

795 
THPT Hùng 

Vương 

21-01-

79000708 

Sử dụng kỹ thuật học sâu để tạo 

ảnh theo phong cách của tranh 

dân gian Đông Hồ 

THPT 
Phường Chợ 

Lớn 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Trần Lê Quốc 

Thắng - 11A4; 

Nguyễn Gia Huy 

- 11A3 

Ba 

796 
THPT An 

Nghĩa 

21-02-

79000786 

Ứng dụng MediaPipe Pose trong 

giám sát và nhắc nhở tư thế ngồi 

học của học sinh THPT trước màn 

hình máy tính 

THPT 
Xã Bình 

Khánh 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Gia Huy 

- 11A9; Nguyễn 

Trọng Phúc - 

11A9 

Ba 

797 
THCS 

Nguyễn Trãi 

21-01-

7926536002 

Chatbot Nhận Diện Bệnh Trên Lá 

Cây và Tư Vấn Nông Nghiệp 
THCS 

Phường  

Rạch Dừa 
21 

Phần 

mềm hệ 

thống 

Tập thể 

Nguyễn Quang 

Minh - 9.1; 

Nguyễn Minh 

Nhật Lâm - 8.1 

Ba 

798 

Trường 

THCS Trần 

Đại Nghĩa 

22-03-

74725509 

Nghiên cứu điều chế gel thảo 

dược dùng điều trị côn trùng cắn 
THCS 

Phường 

Thuận An 
22 

Y học 

chuyển 

dịch 

Cá 

nhân 

VÕ NGUYỄN 

CÁT TƯỜNG - 

9N1 

Ba 

Trong danh sách 798 dự án đoạt giải gồm 13 giải Nhất, 213 giải Nhì, 572 giải Ba./. 
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